GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI XUẤT GIA 
(Kinh Phạm võng Bồ-tát giới) 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC 


L6) 


GIÓI BÔ-TÁT 
CHO NGUOI XUẤT GIA 


(Kinh Phạm võng Bồ-tát giới) 


Dịch và chú thích 
THÍCH NHẬT TỪ 


_—_ Trợlý 
NGỘ TÁNH HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


MỤC LỤC 


LI Ø101 THỊCU - J1, THỊÊH: Chi TOINssasscglislieisbsdäxiltMbnkb¿xdsu vI 
ID i10 (11M5 s5 sit, mệt ruiedhoflfoni tnefnf0f0iiteafoir Tp ix 
Chương 1: Nghỉ thức dẫn nhập ........................- ----- 2s +=zsz s2 l 
J,]J, Bài tii† lõ HT THỮ ae v010sa1anbd6i92ax6iteckoesossslgsloA9piaxssbzEbaE | 
liếm, Bí 1 T[1:KTRIITssacssyoypafisagsossaufbrlgokendldsiaoiacbisiguae 2 
l1 1117 nai aeaiai22abia is seaeiastea 3 
1.34. Đánh lễ Tam! BDO ¿:ccts6csesscebbsedditoaiiakotdeCoildokeobiae 3 
lệ Dị E000 A17 7TUY nhaugBiikanftlosaisBlaulasbadoodismlACseogglitaketlfgsDie 4 
Í;6, BiÊu: duy 'ÚQG ĐIỚT suaaaoia8800x6 t0206kgixieedu6ilibelhajensaeoei 5 
1.7. Lời tựa giới Bồ-tát trong Kinh Phạm vỗng....................... 6 
Chương 2: Kinh Phạm võng, phẩm Phật lô-xá-na nói về giới 
mảnh đất tâm của Bồ-tát thứ 10.......................... 5c: 9 
21+ MỜI ĐIỚI AI ĐO xscoe6iiseidsedbsbkimadbdbsidosiarlode 10 
2.2. Bốn mươi tám giới nhẹ.............................---- 25 scc++zcc+zsecee TT 
Chương 3: Phần sám nguyện ............................--2- ¿2+2 2x szrx+zxz2 gải 
3.¿.E1fi Tinh hoa tín (Mễ ác sacadiiadcbibiebssiokosabuklyvoalssse 7 
Hung 01C TTÌ TH 1 72 se sao 3 aagepblesa 9 Skglei29838g2ýA80i22esn9i3isakhtlengztire 73 
3.3. Hồi hưởng cũng đĨI wáeoxevágsesdnitbishlagitdbtiebkieisidei 74 
3.4. Đảnh lễ Ba ngôi báu ....................---- 55+ S2 S5 Scccccsssxrsree 75 
Phụ lục: Kinh Phạm võng giới Bồ-tát bằng chữ Hán.................. 77 


Vài nét về Thầy Nhật Từ...........................---- 2 S2 Se 3xx rkerrkerkees 89 


LỚI GIÓI THIỆU 


“Giới Bô-tát cho người xuất gia” do Thượng tọa Thích Nhật Từ 
dịch từ nguyên tác Hán văn “Phạm võng Bồ-tát giới kinh” (3š #8 
3F ñ m\ 4@), gọi tắt là “Phạm võng kinh” (34), mang số hiệu 
1:1484 trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh. Đây là một trong Š 
quyền Luật! mang dấu ấn đặc biệt của Phật giáo Đại thừa. 


Cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được cá 
nhân Tôn giả nào hoặc tập thê tác giả của một trường phái Phật giáo 
Đại thừa nào đã có công soạn thuật Giới bổn này vào thời kỳ nảo. 
Chỉ biết rằng Giới bổn này được ngài Cưu-ma-la-thập (Kumäãraja, 
"§ /ÿ ## t†, 344-413) học thuộc lòng bằng bộ nhớ siêu việt của mình 
và dịch sang tiếng Hán vào giai đoạn Phật giáo đang hình thành và 
phát triển rực rỡ ở Trung Hoa. 


Tại Việt Nam, bên cạnh thọ trì giới luật theo truyền thống Phật 
giáo Pháp Tạng bộ (Dharmagupraka), các Tăng NI của Phật giáo 
Đại thừa đã có truyền thống thọ trì Giới bổn này từ rất lâu, như là 
một sự bố trợ giới pháp một cách chi tiết và ứng với thời duyên 
thực hành Bồ-tát đạo. 

Đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và thọ trì giới luật bằng ngôn ngữ 
thuần Việt, từ lâu các nhà dịch giả như Trưởng lão Thích Trí Tịnh, 
Trưởng lão Thích Trí Quang đã dịch Giới bổn này sang tiếng Việt 
và phô biến rộng rãi trong chốn thiền môn, tự viện để ứng dụng 
hành trì. 


K-- 


! Năm Giới bổn của Phật giáo Đại thừa gồm: (1) Bồ-tát Anh Lạc bổn nghiệp kinh ($3: lễ 
#14 k # @), (1) Phạm Võng kinh Bô-tát giới bốn (3È #8 # 3 lš 3 ®), (ii) Du-già Bồ- 
tát giới bồn (2Ñ 1 3: lễ 3®). (Iv) Bô-tát Địa Trì kinh (3 lễ th3Ÿ #@), (v) Bồ-tát Thiện 
giới kinh (3£ lš § z\ #&), (vì) Uu-bà-tắc giới kinh (1Š 3š 3E \ #@). 
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Phật giáo Khất sĩ, một trong những tông phái Phật giáo nội sinh 
do đức Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập tại miền Nam Việt Nam, 
giai đoạn 1945-54, đã sử dụng bộ Luật này ngay thuở mới thành 
lập Hệ phái (lúc bấy giờ gọi Đạo Phật Khát sĩ). Mặc dù việc thọ trì 
là điều tự nguyện, không có quy định bắt buộc phải thọ trì khi đăng 
đàn thọ giới Cụ túc, nhưng từ rất lâu, Giới bốn này được tụng đọc 
trang trọng như Giới bổn Thanh văn tại các tịnh xá mỗi tháng một 
lần. Lệ này trở thành một truyền thống tốt đẹp của Hệ phái Khất sĩ. 


Cụ thê hơn, trong 69 chủ đề Phật pháp do Tổ sư Minh Đăng 
Quang thuyẾt giảng từ năm 1946-54, mà về sau đó được biên tập 
thành bộ Cơn 1ý, có quyền “Giới Phật tử”? thật chất là bản dịch 
của Giới bổn này. Ngày nay, quyền “Giới Phật tử” được In trong 
cuốn “Luật nghỉ Khất sĩ”, cuỗn Luật gối đầu giường của các hành 
giả khi mới bước chân vào giáo pháp Khất sĩ. 

Giống như các tác phẩm trước trong tùng thư về Luật học Phật 
giáo, ngoài văn phong tiếng Việt trong sáng, bản dịch này còn đóng 
góp nhiều chú thích ngay dưới mỗi trang sách, giúp người nghiên 
cứu và người học có thể hiểu nghĩa lý của từng điều giới trong 
Giới bồn này, cũng như những điểm tương đông với quyên Giới 
Bô-tát cho người tại gia (4#3š3š ä#@@, Ưu-bà-tắc giới kinh), một 
dịch phẩm khác được Thượng tọa Nhật Từ trong các sách về Luật 
học Phật giáo. 

Tôi trân trọng giới thiệu Giới bổn này đến với các Tăng Ni và 
Phật tử. Rất mong các Tăng Ni ứng dụng Giới bổn này vào đời 
sông, làm hành trang cho sự nghiệp tu tập và nhập thế độ sanh, 
với tinh thần của vị Bồ-tát “hộ quốc an dân, lợi đạo ích đời, hoăng 
dương Phật pháp, lợi lạc nhân sinh.” 


Mùa An cư, năm Tân Sửu, 2021. 
HT. THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 


? Được đánh số thứ tự là “Chơn jý 55”, nghĩa là chủ đề thứ 55 trong 69 chủ đề của 
bộ “Chơn lý” được đức Tô sư Minh Đăng Quang đã biên soạn và giảng giải cho các đệ 
tử của mình. 


LỎI NÓI ĐÂU 


1. XUẤT XỨ CỦA GIỚI BỒ-TÁT XUẤT GIA 


Giới Bồ-tát xuất gia được quy định trong “Kinh Phạm võng Bồ-tát 
giới” (S. Brahmajala Bodhisattva sla Sutra, 3À #| 3t lễ zÑ,#&), đang 
khi giới Bồ-tát tại gia được ghi chép trong “Kính Uu-bà-tắc giới” (1# 
3š 3 z#,4@). Đây là hai bản kinh quan trọng về quy phạm hành vi 
(4ï 343) của người tu học theo Phật giáo Đại thừa nhằm hoàn 
thiện đạo đức trọn vẹn, một trong ba trụ cột tâm linh cốt lõi của 
Phật giáo. Hai trụ cột tâm linh còn lại là trí tuệ và thiền định. 


^* + 


Kinh Phạm võng Bồ-tát giới ( 3È #3 ñŠ zÑ,##), gọi tắt là Kinh 
Phạm võng ( 3 #|##), còn gọi là Kinh Bồ-tát Ba-la-đề-mộc-xoa 
(3t l3 i8 1£ X44), hay Bồ-tát tâm địa giới bổn ( 3£ jš a3 ‡b,zÄ, 
`), hay Phạm võng Lô-xá-na Phật thuyết Bồ-tát tâm địa giới phẩm 
đệ thập ( 3š #44 jï 4-7 1š 3) 3t Bà ng th, 73 đn Tổ TT), tạm dịch là 
“Chương đức Phật Lô-xá-na Phạm võng nói về giới đất tâm của 
Bồ-tát, phẩm thứ 107 Kinh Phạm võng được ngài Cưu-ma-la-thập 
(Kumarajiva, 3Š FỆ š§ ††, 344-413) dịch, thuộc Đại Chánh tân tu 
Đại tạng Kinh (2 # ÿÄ,), quyển 24, với mã số T.1484.' 

Kinh Phạm võng ( ‡È ‡E| ## ) là kinh giới có tính quán triệt về kinh 
luật Đại thừa (38 3# 3# ở 4 ƒ# ) quan trọng nhất, thể hiện tinh thần 
Đại thừa ( 3# #?) về nhập thế độ sinh. Về đối tượng thọ trì, 
khác với giới bổn Tỳ-kheo dành riêng cho các Tỳ-kheo và giới bổn 


! Truy cập [tháng 5/2021] tại: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/T1484 
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Tỳ-kheo-ni dành riêng cho các Tỳ-kheo-ni, Kinh Phạm võng dành 
cho Tăng Ni và Phật tử đồng học và đồng tu (4š {3+ #12). 
2. KHÁI QUÁT NỘI DUNG KINH PHẠM VÕNG 

Về nội dung, Kinh Phạm võng giới thiệu khái quát các cấp bậc 
tu đạo (3£ jš 1Zšš R# 4ù), các giới nặng và giới nhẹ ( # ‡£ 78). 
Trong quyển thứ nhất, đức Phật Thích-ca hỏi, theo đó, đức Phật Lô- 
xá-na (S. Locana Buddha, ÿ§ 2 ZŸ) giới thiệu về bốn mươi cấp 
bậc tu tập của Bồ-tát bao gồm: mười phát thú (-Ƒ $š'3*, thập phát 
thú), mười tâm trưởng dưỡng (-F KŠ*), mười tâm kim cương 
(+ #l| 3) và mười địa vị Bồ-tát ( ‡£ jễ + ##,). 

Mười phát thú là cách phát khởi mười thứ tâm cao lớn, hướng về 
đạo mầu bao gồm: (¡) Tâm buông xả (‡@'»>), (ii) Tâm giới hạnh 
(zÄ.<), (1i) Tâm kiên nhãn ( Z3 +3), (iv) Tâm tinh tấn (‡Ê »š), (v) 
Tâm thiển định (78s), (vi) Tâm trí tuệ ( ŠŠ A3), (vii) Tâm phát 
nguyện (#8), (viii) Tâm hộ trì (3Š +), (ix) Tâm hoan hỷ (Š 
sù>), (x) Tâm tuệ giác tối cao (TR ›¿). 

Mười tâm trưởng dưỡng (-Ƒ Š*š) bao gồm: (¡) Tâm tình 
thương ( #4 s3), (¡¡) Tâm bị cảm ( 8Š s3), (1i) Tâm hoan hỷ (-#»), 
(iv) Tâm buông xả (‡@'*\>), (v) Tâm bố thí (3&,s\š), (vi) Tâm lời tốt 
(3ƒ 383), (vii) Tâm lợi ích ( 3á +3), (viii) Tâm đồng nhất ( E] +\3), 
(¡ix) Tâm thiền định ( A3), (x) Tâm trí tuệ ( $Š s3). 

Mười tâm kim cương (-Ƒ 2Ri|s+š) bao gồm: (1) Tâm chánh tín ({š 
sù>), (1¡) Tâm chánh niệm (23s), (1ii) Tâm hồi hướng (38 ñg s3), (1v) 
Tâm thông đạt (šŠ sè› ), (v) Tâm viên mãn ( ll| ›> ), (vi) Tâm không lùi 
(3s), (vi) Tâm Đại thừa (2 #®»), (viii) Tâm vô tướng ( #38 
;>), (ix) Tâm trí tuệ ( ŠÄŠ +), (x) Tâm bất hoại (3# sè ). 

Mười địa vị Bồ-tát ( $? lš -Ƒ ‡*,) bao gồm: (¡) Thể tánh bình 
đẳng địa (38 †‡ *Ƒ 3 ‡ử,), (1i) Thiện huệ địa (-£ ŠŠ ‡ử,), (1i) Quang 
minh địa (3,8 3ử,), (iv) Nhĩ diệm địa ( ñ 12‡,), (v) Huệ chiếu 
địa ( SŠ R8 tử,), (vi) Hoa quang địa ( $# %,3#ử,), (vii) Mãn túc địa (3Š 
2 3), (vii) Phật hống địa (38 #L‡È,), (ix) Hoa nghiêm địa ( SŠ ñt 
‡ử,), (x) Nhập Phật giới địa (^_š Z&3#,). 
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Quyển thứ hai của Kính Phạm võng giới thiệu cuộc đời đức Phật 
Thích-ca, mười địa điểm thuyết pháp (-Ƒ /& 3*š*) và giảng giải về 
giới Đại thừa của tất cả đức Phật (— 3Š X Ä®&z\.) gồm 10 giới 
quan trọng (-Ƒ #Ê z\,) hay còn gọi là 10 ba-la-đề-mộc-xoa (-} 3 #š 
4#“) và 48 giới nhẹ ( v9 -Ƒ ` #8 7%). 

Một trong các giá trị cốt lõi của giới Bồ-tát là nhấn mạnh tâm 
từ bi và hành động từ bi trong cuộc sống thực tiễn. Giới cấm ăn 
thịt (#Š Â RỊ) giúp người thọ giới Bồ-tát không làm đứt mất hạt 
giống Phật tính và đại từ bi (Éí X š 4È}#4#-†). Giới cấm dùng 
Š loại thực vật cay nồng ( #Š # +#) nhằm giúp người thọ giới Bồ-tát 
giảm tối đa các thức ăn tạo ra phản ứng hormone tính dục, vốn rất 
cần thiết cho người xuất gia tu hạnh thánh thanh tịnh. Hai giới này 
tóm lược tư tưởng của các Kính Lăng-già (3#]u##), Kinh Thủ-lăng- 
nghiêm (5 15 lắ #8 ) và Kinh Đại-bát niết-bàn ( X 38 $Ä #s ). 

Để phát triển tâm từ bi, nhằm nhập thế năng động hơn, độ sinh 
hiệu quả hơn, giới Bồ-tát khuyên chúng ta quán niệm: “Tất cả người 
nam đã từng là cha ta. Tất cả người nữ đã từng là mẹ ta” (— 37J 5 
#4 : —1+*%^.X #\-). Do vậy, giết chúng sanh được xem 
là giết cha mẹ trong các đời trước; ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ 
trong các kiếp trước. Đồng thời, khích lệ mọi người phóng sanh (2£ 
), làm thiện (3É -Ýˆ), cúng dường (#‡ |), làm phúc (i#3ã) song 
song với việc tu trí tuệ ({#£ ŠŠ), vốn là đặc sắc của giới luật Đại thừa. 

Ngoài việc đề cao tâm từ bị, giới Bồ-tát nhấn mạnh “tâm hiếu 
thuận” (2#!l§x>), vì hiếu thảo được xem là đạo đức (# # # z\,) 
nhằm khích lệ sự hiếu thuận đối với cha mẹ, Tam bảo, Tăng đoàn 
()!§ 2\ #‡ < ?Ÿ Ép {É ), hoặc gọn hơn là hiếu thuận với cha mẹ và 
Tăng đoàn (# !l§ 2\ + Ép: {É ). 

Ngoài ra, giới Bồ-tát còn khuyến khích gieo trồng ruộng phước, 
cứu độ chúng sanh, kêu gọi mọi người cúng dường xây tăng phòng, 
vườn tược (#4 ‡# # > vl‡klã] ä) cung cấp nơi tu tập cho mọi 
người (#‡ ÀA##£ƒT), xây tháp thờ Phật ( ừ{E#?‡2) giúp nhiều 
người quy ngưỡng, chiêm bái (4‡ ^_8' ‡ở ). Về việc chia sẻ chân lý 
Phật, giới Bồ-tát kêu gọi đệ tử Phật siêng học Phật pháp ( t4 
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zÑ,), năng động trong việc giáo hóa chúng sanh (4b 3⁄ zŸ,), nhấn 
mạnh truyền bá kinh luật Đại thừa ( šỳ — 3 X. + 3Ä 3k 4 4# 4#), 
khai mở từ bi và trí tuệ, giúp mọi người vượt qua nỗi khổ, niềm đau. 


3. BA NHÓM GIỚI BỒ-TÁT 


Theo Phật giáo Đại thừa, giới Bồ-tát còn gọi là “giới Phật 
tính” (®È}‡z,) vì mục đích chính của giới này là nhằm khai mở 
“tính giác ngộ như Phật” (4š†‡) vốn có trong mỗi chúng sanh, trên 
nền tảng phát triển tâm từ bi ( & äŠ ›\>) và tâm bồ-đề ($‡‡#»3), 
theo đó, cứu độ tất cả chúng sanh ( $# # š + ). 


Giới Bồ-tát có ba nhóm giới thanh tịnh (S. tri-uidhami . =. 
5# š#'zÑ,„ tam tụ tịnh giới), còn gọi là “tam tụ viên giới” ( = 3® 
Z#.), ba nhóm giới trọn vẹn, hay đơn giản hơn “tam tụ giới” tên : 
zÑ,) tức ba nhóm giới. Ba nhóm giới Bồ-tát (3£ j# = 32 zÑ„ Bồ-tát 
tam tụ giới) bao gồm như sau. 

Nhóm giới thứ nhất là nhiếp luật nghi giới (S. sa/wara-la, Jất 
## 1Ã zÑ,) còn gọi là “giới tự tánh” ( 8 }ÈzÄÑ, tự tánh giới) hay “tất 
cả giới Bồ-tát” (— 3 3? ñ$ z\,, Nhất thiết Bồ-tát giới) gồm 10 giới 
nặng và 48 giới nhẹ, có chức năng dứt trừ tất cả điều ác. 

Nhóm giới thứ hai là giới bao quát các điều thiện (S. kuýaÍa- 
đharma-sajgrahaka-sla, 3ã + ›k zÑ, Km ý thiện pháp giới), còn 
gọi là “giới tiếp nhận pháp lành” (*Š #¿% z, thọ thiện pháp giới), 
nghĩa là tu tập tất cả pháp lành (4£ Ö — 3 Š-3*) gồm sáu ba-la- 
mật lsã ra 3š đệ 4Ð % 4). 

Nhóm giới thứ ba là giới làm lợi lạc hữu tình (S. saffuartha-kriyä- 
đa, tà, 35 2 lñ zÑ,), còn gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” (32 3 

# z\, nhiếp chúng sanh giới) hay SƠ lợi ích chúng sanh” (X⁄ + 

35 zÑ,) bao gồm các việc lợi ích (3# $2 3 5). 

Ví dụ, dựa vào tinh thần của ba nhóm giới Bồ-tát thì giới không 
được cố giết mạng sống ( ‡# ä# z3) thuộc giới nhiếp luật nghi (3Š'?# 
‡Ã zÄ,), đang khi “nên thường xuyên khởi tâm từ bi, tâm hiếu thuận” 
(7š 3 % {+ & 3š so ` Z#)l8xš) thuộc nhóm giới bao quát các điều 
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thiện pháp (3# '£ 3+ zÑ,) và “dùng phương tiện cứu độ tất cả chúng 
sanh” (2 4š ‡( 3Š — 3) ấxk + ) thuộc giới làm lợi ích hữu tình (#2 
3ã 2 lũ zÑ). 

Về phân loại trong ba nhóm tịnh giới của Bồ-tát, dựa vào Kinh 
Phạm võng, có thể khẳng định rằng trong 48 giới nhẹ thì 30 giới nhẹ 
đầu thuộc về “giới nhiếp thiện pháp” (3š #-š*#\,); 10 giới kế tiếp 
(giới nhẹ 31-40) thuộc “giới nhiếp chúng sanh” (3ất 3# + zÈ,). Đang 
khi trong Kinh Uu-bà-tắc giới thì 28 giới nhẹ, phần lớn thuộc về “giới 
nhiếp thiện pháp,” tức các giới nhấn mạnh việc lợi sinh (#!] # zš,). 
4. SỐ LƯỢNG GIỚI BỒ-TÁT 

Về số lượng điều giới, giới Bồ-tát dành cho người xuất gia trong 
Kinh Phạm võng gồm có 10 giới trọng (-Ƒ #`) và 48 giới nhẹ (0g 
t^`## đ\), đang khi giới Bồ-tát dành cho người tại gia trong Kinh 
Uu-bà-tắc giới (4Š 3š 3E zÈ #&&) chỉ có 6 giới trọng (2X Š ) và 28 giới 
nhẹ (—-} 2`‡$#z). 

Lý do có sự khác biệt về số lượng giới Bồ-tát giữa người xuất gia 
và người tại gia là do người tại gia bận rộn gia duyên, nghiệp chướng 
nhiều, không thể dành toàn bộ thời gian, tâm huyết, công sức và lý 
tưởng để trọn vẹn tiếp nhận giới pháp và nhập thế năng động như 
quý Tăng Ni trong chùa. 

Mười giới trọng của Bồ-tát trong Kính Phạm võng bao gồm: (1) 
Không giết hại (#+zÑ,), (2) Không trộm cắp ( §zÑ,), (3) Không 
dâm dục (‡##), (4) Không nói láo (3#), (5) Không bán 
rượu bia (8Š? zŸ,), (6) Không nói lỗi của bốn cộng đồng tu Phật 
(3à vg 7.38 zš,), (7) Không khen mình chê người ( ä ?## ##b,z,), 
(8) Không cố tình bỏn xẻn (#4 ##zW,), (9) Không cố tình sân hận 
(#488 z\), (10) Không phỉ báng Tam bảo (3š < ïŸ #3). Sáu điều 
giới đầu trong danh mục trên cũng chính là 6 giới trọng trong Kinh 
Ưu-bà-tắc giới (4Š 3š 3š zÑ 4& ). 

48 giới nhẹ trong Kính Phạm võng bao gồm: (1) Không khinh 
thầy, bạn, (2) Không uống rượu bia, (3) Không ăn động vật, (4) 
Không ăn S§ loại thực vật cay nồng, (Š) Không dạy sám hối, (6) 
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Không thỉnh cầu pháp, (7) Không đi nghe pháp, (8) Không phản 
Đại thừa, (9) Không bỏ người bệnh, (10) Không giữ hung khí, 
(11) Không làm sứ giả, (12) Không được buôn bán, (13) Không 
được vu khống, (14) Không được phóng hỏa, (15) Không dạy 
pháp ngoài, (16) Không đảo kinh luật, (17) Không cậy quyền 
thế, (18) Không được chưa hiểu mà đi làm thầy, (19) Không lưỡi 
đôi chiều, (20) Không bỏ sự sống, (21) Không trả thù hận, (22) 
Không khinh người, pháp, (23) Không khinh mới học, (24) Không 
bỏ kim cương, (25) Không hiểu sai người, (26) Không nhận riêng 
mình, (27) Không nhận mời riêng, (28) Không thỉnh Tăng riêng, 
(29) Không sống nghề tà, (30) Không phạm giới cấm, (31) Không 
bán hình tượng, (32) Không tổn hại người, (33) Không nghe nhìn 
ác, (34) Không rời tâm giác, (35) Không lười phát nguyện, (36) 
Không được không phát thệ nguyện, (37) Không vào hiểm nạn, 
(38) Không ngồi loạn xạ, (39) Không lười tu tập, (40) Không thiên 
vị chọn, (41) Không giả làm thầy, (42) Không truyền người xấu, 
(43) Không hủy chánh giới, (44) Không khinh kinh luật, (4Š) 
Không bỏ giáo hóa, (46) Không bỏ nghỉ lễ, (47) Không diệt Tam 
bảo, (48) Không phá giáo pháp. 

Trong các Kinh giới của Đại thừa, số lượng các giới trọng khác 
nhau tùy theo giới bản Bồ-tát ( $t jš z2) khác nhau. Chẳng hạn, 
Bồ-tát địa trì kinh (3 ñŠ th,3‡ #4) có bốn giới không thuộc nhóm 
giới trùng ( 3‡ # zŸ,) gồm giới “hủy hại” (#4), giới “bỏn xẻn” 
(‡#), giới “phãn nộ” (2) và giới “hủy báng” (3Ÿ). Quyển Kính 
Bồ-tát thiện giới (3 ñŠ 'Š-zÑ #44) có 8 giới trọng tương đồng phần 
lớn với các giới Tỳ-kheo, trong đó, 4 giới phổ quát gồm giới “giết 
hại” (#4), giới “trộm cắp” ( $ ), giới “dâm dục” (‡#) và giới “nói 
láo” (). Đang khi Kinh Phạm võng giới thiệu 10 giới trọng, được 
xem là giới kinh quy định nhiều giới trọng nhất trong các kinh giới 
của Đại thừa. 

Về số lượng giới nhẹ (‡# zÑ,) trong các bản văn kinh giới Bồ-tát 
thì Kinh Bồ-tát thiện trì (3 ñš ŠŠ 3 #&&) có 50 giới, đang khi Kinh 
Phạm võng chỉ có 48 giới. Về nội dung trùng lặp giữa Kinh Phạm 
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ống và các kinh khác thì các giới Bồ-tát xuất gia như giới không ăn 
thịt (giới nhẹ 3), giới không ăn 5 loại thực vật cay nồng (giới nhẹ 
4), giới nhận thỉnh mời riêng (giới nhẹ 27), giới nuôi phi pháp (giới 
nhẹ 32), giới thấy nghe làm ác (giới nhẹ 33), giới giữ tâm kiên trì 
(giới nhẹ 34) và giới không tự phát nguyện (giới nhẹ 36) rất giống 
với phẩm tịnh hạnh ( # {Tzn) trong Kính Đại-bát niết-bàn ( X $& 
3 Ä 4#). Các giới phụ khác như giới cố ý thỉnh riêng Tăng đoàn 
(giới nhẹ 28), giới cố tình bỏ giới cấm (giới nhẹ 43) giống với Kinh 
T}-kheo tưng cúng pháp hành (ti ứ Jš ĐÈ 3% ƒT $& ). Đang khi giới nói 
pháp trái với oai nghi (giới nhẹ 46) và giới chế định giới một cách 
phi pháp (giới nhẹ 47) giống với nội dung của phẩm chúc lụy (38 
Ã da) trong Kính Nhân vương hộ quốc Bát-nhã ba-la-mật (4= + 3Š 
BỊ át 37 3Ä 28 # 46). 

Về nội dung của 48 giới nhẹ trong Kính Phạm võng và 28 giới 
nhẹ trong Kinh Uu-bà-tắc giới thì sự tương đồng nguyên văn là 
không nhiều. Về sự tương đồng, có các giới như giới “không uống 
rượu” ($⁄* #8 zš, giới nhẹ 2) trong Kính Phạm võng tương đồng với 
giới “không chìm đắm trong uống rượu” (#È ##* $⁄# 38 zÄ,„ giới nhẹ 2) 
trong Kính Uu-bà-tắc giới; giới “không nghe kinh luật” (2 §Š 4£ 
zÑ,„ giới nhẹ 7) trong Kính Phạm võng tương đồng với giới “không 
đến nghe pháp” (2+#Š¿+z%, giới nhẹ 8) trong Kinh Ưu-bà-tắc 
giới. Tương tự, giới “khinh thường sư trưởng” (‡#‡Š ÉP z, giới 
nhẹ 1) trong Kính Phạm võng tương đồng với giới “không đón tiếp, 
lễ bái tôn trưởng” (Z2z&‡#'‡# #‡ lŸ Kz, giới nhẹ 5) trong Kính 
Uu-bà-tắc giới. Giới “cố đi đến chỗ hiểm nạn” (đk À_ #8 # zÑ„ giới nhẹ 
37) trong Kinh Phạm võng tương đương giới “đi một mình ở chỗ hiểm 
nạn” (lê š*#Zãj 4T zÄ„ giới nhẹ 11) trong Kính Uu-bà-tắc giới. 

Về các giới nhẹ trong Kính Phạm võng có nội dung bao gồm các 
điều giới nhẹ trong Kinh Uu-bà-tắc giới có thể dẫn chứng tiêu biểu: 
Giới “không quan tâm chăm sóc bệnh nhân” (BỄ 3š 3#, giới 
nhẹ 9) trong Kính Phạm võng bao quát giới “không chăm sóc bệnh 
nhân” (ZES* z3 3 zÄ, giới nhẹ 3) và giới “đi đường thấy người bệnh 
mà bỏ đi” (4T#& R,Jãš‡2@*zÑ, giới nhẹ 28) trong Kính Ưu-bà- 
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tắc giới. Giới “không phạm giới cấm” (3š 3# ‡T 3È z3, giới nhẹ 30) 
trong Kính Phạm võng bao gồm giới “không giữ 6 ngày trai” (“£‡‡ 
2X? z\, giới nhẹ 7) trong Kính Ưu-bà-tắc giới. Giới “không tổn hại 
người” ( š †E3È¿+z®, giới nhẹ 32) trong Kính Phạm võng bao gồm 
giới “không nuôi mèo, cáo” ( Š #43# 7k, giới nhẹ 15) và giới “nua 
bán cân đo không đúng” (8x Š *È## 4# *Ƒ #, giới nghẹ 19) trong 
Kinh Uu-bà-tắc giới. 


Các giới nhẹ không có trong Kinh Ưu-bà-fắc giới, mà chỉ có trong 
Kính Phạm võng, bao gồm: Giới “không phát đại nguyện” (Z$š 
8z, giới nhẹ 35), “không ăn thịt” (Â+ đ] #š, giới nhẹ 3), giới “ăn 
5 loại thực vật cay nồng” (â»z +, giới nhẹ 4), giới “không dạy 
sám hối” (Z SŠ‡3£ lñ z\, giới nhẹ 5), giới “không kính thỉnh pháp” 
(£%t3§*zÑ, giới nhẹ 6), giới “phản chánh hướng về tà đạo” 
( ##4Ê3®, giới nhẹ 8), giới “cất giữ hung khí” (ä 3 #4 -z\, 
giới nhẹ 10), giới “vào trong quân trại” (8 B] ^. 'Ÿ z3, giới nhẹ 10), 
giới “buôn bán, tổn giảm tâm từ” (35 ẩá 8x Ÿ 3%, giới nhẹ 12), giới 

“vu khống vô căn cứ” ( #34. 3šŸ À_zŸ, giới nhẹ 13), giới “phóng hỏa 
thiêu hủy” (34 X38 32zÑ, giới nhẹ 14), giới “giáo hóa ngược tông 
chỉ” (3x4E‡š 2 zÑ, giới nhẹ 15), giới “bủn xỉn về chia sẻ kinh luật” 
(¿+3 #l zÑ, giới nhẹ 16), giới “cây quyền quan phủ mà cố xin” 
(1x 2 £.Z, giới nhẹ 17), giới “không hiểu biết mà làm thầy” ( # 
$u 3š É 7Ñ, giới nhẹ th, ; giới “không tranh đấu, vu khống, lừa gạt 
Thánh hiền” (-}3š #4 5 z\, giới nhẹ 19), giới “không thể cứu sự 
sống” (S“#&‡t# T1 giới nhẹ 20), giới “không tâm từ, trả oán” (#& 
#Ã BỊ| 4Š zÑ,„ giới nhẹ 21), giới “khinh người và pháp” (]Š# À_##›% 
#Ñ,„ giới nhẹ 22), giới “khinh người mới cầu học” (‡#š*ƒ :R ' z\, 
lê, nhẹ 23), giới “quay lưng pháp lớn, hướng về pháp nhỏ” (5 
fJ;]>#Ñ„ giới nhẹ 24), giới “cố thỉnh Tăng riêng” (‡t 3| 3Š số 
giới nhẹ 28), giới “nghề ác làm hại cuộc sống” ( 3š {4 ‡8 # Z%, giới 
nhẹ 29), giới “thấy nguy không cứu” (R,J86 E3#ZÑ, giới nhẹ 31), 
giới “nghe nhìn việc xấu ác” ` W l 1E R đÑ, giới nhẹ 33), giới “vững 
tâm [bồ-để] bền chắc” (##‡‡ *Ÿ +›zÄ„ giới nhẹ 34), giới “không 
tự phát thệ nguyện” (Z£ á †E Š-z, giới nhẹ 36), giới “ngồi không 
đúng chỗ ở giữa mọi người” ( š 2# 3E 1Ã 3Ä„ giới nhẹ 38), giới “đáng 
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giảng không giảng” (Ƒš 3Š + 3Š zÑ,„ giới nhẹ 39), giới “tụng giới sai 
chỗ” (3È 3z zÄ, giới nhẹ 42), giới “không kính kinh luật” (ZE 
đX 46 †P 7Ñ, giới nhẹ 44), giới “không giáo hóa chúng sinh” (4b 
X2 ZÑ,„ giới nhẹ 45), giới “thuyết pháp ngược với nghi thức” (3 
3* Ấ£ 1Ã 7Ñ, giới nhẹ 46), giới “quy định trái pháp” (3È  #| z3, 
giới nhẹ 47), giới “tự phá giáo pháp” (  ‡š N š*Z%, giới nhẹ 48). 
5. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC THỌ GIỚI VÀ ĐỌC GIỚI 
BỒ-TÁT 

Về đối tượng thọ giới Bồ-tát: Đối tượng có thể tiếp nhận giới 
Bồ-tát rất đa dạng và thoáng mở, bao gồm các Tỳ-kheo (b #), 
Tỳ-kheo-ni (t6 ứ Z,), quốc vương (BỊ # ), hoàng tử ( # -Ÿ), thủ 
tướng (#38), đại thần (2 E), trăm quan ( #), thường dân ( Ƒ£ 
E,), nô tỳ (3##), người giới tính thứ ba (3Š FÏ]), người có hai bộ 
phận riêng (—‡#), dâm nam (3‡# 5), dâm nữ (‡#-3+), thần kim 
cương (Bl|# ), long thần bát bộ (2` *š 5.4? ), súc sanh (8Ä #3) 
và người biến hóa (## {b Ä.). Dĩ nhiên, trong các loại chúng sanh 
nêu trên, chỉ có con người là thuận lợi nhất, nghe hiểu được sự 
truyền giới của giới sư nên việc thọ giới Bồ-tát đối với con người là 
thích hợp nhất. 

Về điều kiện thọ giới Bồ-tát: Người muốn tiếp nhận giới Bồ- 
tát không được vi phạm 1 trong 7 tội ngăn che (+ fŠ 3Ẽ ) mới 
được giới sư truyền giới Bồ-tát (3? # + #' › †Ÿ ft 4 z\). Bảy 
tội ngăn che bao gồm: Giết cha (3# 2š), giết mẹ (#4 ##), giết A-la- 
hán (3# #š ¡3 ), làm thân Phật ra máu ( thị 4š Ÿ á+), phá hoại việc 
chuyển xe pháp của Tăng đoàn ( ## #â), giết Hòa thượng (#X$u 
1), giết A-xà-lê (4# lãị] Ấ! ). 

Về trình tự thọ giới Bồ-tát: Người thọ giới Bồ-tát không nhất 
thiết phải trải qua việc nương tựa ba ngôi tâm linh ( =á&), năm 
điều đạo đức (# zW,). Trời hay người, Tăng Ni hay Phật tử (A_& 
{# 14), thân phận thuộc nhân đạo ( À‡š ), thiên đạo (3Š), quỷ 
thần đạo ( $#,#šš ) hay súc sanh đạo (3 + :š ) đều được thọ giới 
Bồ-tát. Chỉ cần nghe hiểu được lời của pháp sư truyền giới thì đều 
được tiếp nhận giới Bồ-tát ({3 8?z\ Ép š58-# › ñ Ä 1Ÿ 7). 
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Về cách thọ giới Bồ-tát, Kính Phạm võng đề cập hai cách tác 
pháp thọ giới Bồ-tát gồm tự phát nguyện thọ giới ( 8 #ˆ 5: ) và thọ 
giới với Tăng đoàn (4é Ép % ). Về việc tự thọ giới, Kinh Phạm võng 
quy định rằng trong phạm vi 1.000 dặm (tương đương 1.600km), 
nếu không có giới sư (3 † # N # 4 z\ Éƒ), chỉ cần thành tâm 
phát nguyện trước ảnh tượng Phật và Bồ-tát, sám hối với đức Phật 
trong 7 ngày, thấy được các tướng tốt xuất hiện thì đắc giới. Đây là 
cách tự tiếp nhận giới trước tượng Phật và Bồ-tát (4 3+ j‡ 7 †# ÄT 
#£ z\,). Về việc thọ giới với Tăng đoàn thì người tiếp nhận giới Bồ- 
tát không cần phải thấy tướng hảo, chỉ cần thành tâm lắng nghe, lặp 
theo nguyên văn của giới sư ( 7š É] ), tâm tương ứng với đạo ( Ø#:š 
+8) là đắc giới. 

Về việc đọc giới Bồ-tát: Kính Phạm võng dạy rằng mỗi nửa 
tháng vào ngày bố-tát (P. Uposatha, S. upauasatha, h jŠ H ), người 
mới thọ giới Bồ-tát (#ƒ ' 3° j#) phải đọc giới pháp của Phật ( ä 
š# 3# Ílh ;* 3) gồm 10 giới trọng và 48 giới nhẹ (-Ƒ # mg -} ^_ ‡#) 
đối với người xuất gia, hoặc 6 giới nặng và 28 giới nhẹ đối với cư sĩ 
tại gia theo Kính Ưu-bà-tắc giới. Nếu 1 người bố-tát thì l người tụng. 
Nếu nhiều người bố-tát thì thỉnh cử 1 người đọc tụng, số người còn 
lại ngồi lắng tâm nghe. Ngày nay, do giới bản được ấn tống nhiều 
nên tất cả cùng đọc tụng giới Bồ-tát thì càng tốt. Thông thường để 
tôn kính giới, người đọc giới ngồi ở tòa cao hơn, người nghe giới 
ngồi theo thứ tự giới phẩm và tuổi hạ ở vị trí thấp hơn (3$-Š 3 
# › l&#TJÈ), 

Về việc sám hối do phạm giới Bồ-tát: Đối với người phạm giới 
Bồ-tát, Kinh Phạm võng quy định rằng người phạm I0 giới trọng 
(hay Ó giới trọng trong Kính Uu-bà-tắc giới) phải sám hối trước 
tượng Phật và Bồ-tát, ngày đêm sáu thời, đọc tụng tất cả 58 giới 
(đối với người xuất gia) hoặc 34 giới đối với cư sĩ được quy định 
trong Kính Uu-bà-tắc giới). Trong quá trình thành tâm sám hối trước 
hàng ngàn Phật trong ba đời, nếu người phạm giới Bồ-tát nhìn thấy các 
tướng hảo như đức Phật đến xoa đầu (4È 2k #ÿ TR), hoa ánh sáng ( 3, 
3#) vxv... thì biết rằng tội đã thuyên giảm và dần dần tội sẽ kết thúc. 
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6. ẤN TỐNG VÀ TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 

Để giúp quý Tăng Ni trong tổng số khoảng 56.000 Tăng Ni trên 
toàn quốc có thể đọc tụng Giới bổn Bồ-tát xuất gia trong những ngày 
bố-tát tại các chùa, Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ ấn 
tống hàng chục ngàn quyển Giới bổn này. Quý tôn đức tổ chức các 
Đại giới đàn tại 63 tỉnh thành cũng như Trụ trì các chùa và quý 
Tăng sĩ muốn có sách ấn tống này, vui lòng liên lạc với Chùa Giác 
Ngộ theo địa chỉ bìa sách, hoặc đăng ký trực tiếp trên trang www. 
quydaophatngaynay.com. 

Để hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của 
tôi là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đối chiếu, 
đò bản, biên tập bản thảo. Cảm ơn TT. Giác Hoàng đã đọc bản thảo 
và chỉnh sửa chính tả. Tôi tán dương các Phật tử đã phát tâm cúng 
dường để ấn bản này được phổ biến rộng rãi, giúp quý Tăng Ni giữ 
gìn giới luật, tu tập hạnh thánh, trở thành các vị chân sư có giá trị 
và hữu ích qua sứ mệnh: “Phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” và 
“sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. 

Xin hồi hướng công đức của việc ấn tống quyển giới bổn Bồ-tát 
xuất gia này đến sự thanh tịnh, hòa hợp và lớn mạnh của cộng đồng 
Phật giáo tại Việt Nam và trên toàn cầu, nhờ đó, Phật giáo được 
hưng thịnh, góp phần mang lại phúc lợi và an lạc cho con người. 


Chùa Giác Ngộ 
Tháng 7, 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 


CHƯNG | 
NGHI THỨC DÂN NHẬP! 


1.1. BÀI TÁN LÒ HƯƠNG? 


Lò hương vừa bén chiên đàn 

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu cát tường 

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 

Pháp thân các Phật tịnh thanh 

Chứng minh hương nguyện pháp lành rưới ban 

Nam-mô Hương Vân Cái Bồ-tát (3 /ẩn). 

Nam-mô Phạm võng giáo chủ Lô-xá-na Phật 
(3 lần). 


' Nguyên tác chữ Hán [truy cập ngày 8/6/21]: hfttp://tripitaka.cbeta.org/ 
X38n0696_ 001 

? Nguyên văn: Lư hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân, chư Phật hải hội tất điêu 
văn, tùy xứ kiết tường vân. Thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam-mô 
Hương Vân Cái Bằ-tát ma-ha-tát (Jš # Z ‡4 › ;x¿##'# : 3#0È¡4® & lễ BỊ › lã & @ 
3S : 12 0X ' 3h92  ° thịt Ã Š ñ ñ lệ F tị lệ). 
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1.2. BÀI KỆ KHAI KINH° 


Ba nhóm giới sạch khó được nghe 
Trải qua vô số trăm ức? kiếp 

Thọ trì, đọc tụng cũng như thế 
Theo lời tu hành còn khó hơn. 


1.3. KỆ XIN CHỈ DẠY 
(Người tụng dáng lên lời thưa sau, mọi người còn lại cùng 


chấp tay) 


Cúi đâu, kính lạy.° Kính thưa quý vị, quý vị 
bảo tôi, thay mặt mọi người đọc tụng giới luật, 
tôi e sợ có nhằm lẫn, thiếu sót. Nguyện người 
tụng chung, từ bị chỉ dạy. 


3 Nguyên văn: Tam tụ tịnh giới nan đắc văn, kinh ư vô lượng câu-chi kiếp, đọc tụng 
thọ trì điệc như thị, như thuyết tu hành giả canh nan (< 3# ;# ä\ #E2‡ ñẬ - @?z+# #48 
BB#J ° 3R 38 & ‡† 7Rku 2Ä ° +n3f#1T-# š š#). 

*# Tam tụ tịnh giới (S. fri-vidhãni silãni, = ÄÄ‡#zÑ), ba nhóm giới thanh tịnh (= 
®*:š :#zÑ, tam tụ thanh tịnh giới), còn gọi là “tam tụ viên giới” (= #2 El z3), ba nhóm 
giới trọn vẹn, hay đơn giản hơn “tam tụ giới” (< 32 z\) là ba nhóm giới. Ba nhóm giới 
Bồ-tát ( ‡‡ jš £ 34 &, Bồ-tát tam tụ giới): (ï) Nhiếp luật nghỉ giới (S. sa/vara-41a, 3# 
4# 1Ã) còn gọi là “giới tự tánh” (8 }+z33, tự tánh giới) hay “tất cả giới Bồ-tát” (— 3 
3? ## ®, nhất thiết Bồ-tát giới) gồm 10 giới nghiêm trọng và 48 giới nhẹ, có chức năng 
dứt trừ tất cả điều ác, (ii) Giới gồm các điều lành (S. kušala-dharma-sajgrähaka-sila, 
‡# š-;xz, nhiếp thiện pháp giới), còn gọi là “giới tiếp nhận pháp lành” (& š-;xz\, thọ 
thiện pháp giới), nghĩa là tu tập tất cả pháp lành (4# # — 3 Š;*) gồm sáu ba-la-mật 
(2# ®), (11) Giới làm lợi lạc hữu tình (S. sawãr?ha-kriya-šsila, $È 32 2 lã 3), còn 
gọi là “giới nhiếp tất cả chúng sanh” (3# 3# + z\, nhiếp chúng sanh giới) hay “giới lợi 
ích chúng sanh” (3# + šš 3) bao gồm các việc lợi ích (‡##8 3# *). 

5 Câu-chi (S. ko/i, {8#ä), trăm ức. Ví dụ, như Thất câu-chi Phật mẫu đại thánh 
Chuẩn Đề Vương Bồ-tát (+48 85t # /#‡£ + ‡ ñấ). 

5 Hòa nam (P=S. vandana, #u &), kính lạy. 
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1.4. ĐẢNH LỄ TAM BẢO 


[06701] Quy mạng” đức Lô-xá-naŠ 
Các Phật trong định kim cương 
Các cõi khắp trong mười phương? 
Đảnh lễ vua các bộ luận 
Sau thành Thế Tôn Di-lặc'9 
Nay con tụng ba nhóm giới 
Bỏ-tát hãy cùng lắng nghe. 


[0767c01] Giới như ngọn đèn sáng tỏ'? 
Xua tan bóng tôi đêm trường. 
Giới như gương báu chân thật” 


7 Quy mạng (#ÿ# 4) đồng nghĩa với “quy y” (###&) được dịch từ chữ “nam-mô” (S. 
Namo, th #) có nghĩa là quay về nương tựa. 

8 Lô-xá-na (S. Locana, § 4-5) có nghĩa là Tịnh Mãn (#3). Phật Lô-xá-na (S. 
Locana Buddha, jä 2 5|L?) là đức Phật báo thân, với thân tướng trang nghiêm, khi 
thành tựu quả vị Phật do trải qua nhiều kiếp tu trọn vẹn sáu hoàn hảo (zx/#, lục độ). 

? Thập phương Kim Cương Phật (-+ 2 ñl]#B), Phật Kim Cương ở mười phương. 
Tất cả đức Phật đều nhập vào định Kim Cương trong mười phương thế giới nhằm chặt 
đứt phần vô minh vi tế sau cùng, thành bậc Chánh đẳng giác. 

!9 Từ Thị (#& K,) được dịch từ chữ “Di-lặc” (S. A⁄4ieya, 8š»). Ngài xuất thân 
trong gia đình Bả-la-môn ở phía nam Ẩn-độ, là Bồ-tát bồ xứ, sẽ thành Phật trong đời vị 
lai. Tương truyền ngài là tổ sáng tác các luận Đại thừa, như Dw-già sư địa luận 
(2Ñ 1u Éñ th,3q) v.v... Sau đó, các vị như Bồ-tát Mã Minh (,§ °É # j#), Bồ-tát Long 
Thọ (3E#‡† ‡ j#)... thay thế ngài thuật lại. Vì thế, ngài Di-lặc được tôn xưng là chủ tiền 
luận (ðf šã >). 

!' Nguyên văn: Quy mạng Lô-xá-na, thập phương Kim Cương Phật, diệc lễ tiền 
luận chủ, đương giác Từ Thị tôn, kim thuyết tam tụ giới, Bồ-tát hàm cộng thính (6£ 
j8 4ñ › +23 &H|®È ° 7R3# 13+ : #8. KÄÃỀš ›- +%uztA ›  l dt). 

!* Giới như ngọn đèn sáng tỏ (zŸ*e X 8J3#, giới như đại minh đăng) chỉ cho giới 
Bồ-tát cao cả, to lớn này được tuôn ra từ mảnh đất tâm, có thê phá được bóng tối vô 
minh từ sinh tử vô thủy, như ngọn đèn sáng của thế gian (+#>- 8 ‡#, thế chi minh đăng) 
thâu nhiếp tất cả các giới luật và oai nghi. 

3 Giới như gương báu chân thật (z#,+ø # ?Ÿ 3#, giới như chân bảo cảnh) chỉ cho giới 
Bồ-tát này như chiếc gương quý báu, có thể giúp người tu nhận thức, phân biệt được cái 
gì ngăn cấm, dừng lại (1E), cái nào được gìn giữ (‡#), cái nào được làm (4E), cái nào hễ 
làm là vi phạm (3,) đối với tất cả mọi việc tốt xấu, không sót điều nào. Như Giới bốn 
T)-kheo ghi: “Như người tự soi gương, xấu hay đẹp liền khởi tâm vui buồn” (3ø A. ä R8 
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SoI rõ mọi vật, không dư. 
Giới như hạt châu như ý!* 
Tặng cho, cứu người bần cùng. 
Không nhiễm đời, mau thành Phật 
Chỉ có pháp này số một.!5 
Vì thế người tu Bồ-tát 
Cần phải hộ trì siêng năng. 
1.5. LỜI SÁCH TẤN TU 


(06722 Thưa các Đại đức! Mùa xuân bốn 
tháng, hôm nay chỉ là một ngày trong mùa. 


[076sa09Ị Những ngày trong nửa tháng qua đã hết. 

[076sa14 Thiếu một đêm, dư một đêm còn đúng 
ba tháng rưỡi nữa. 

[076sb06] Già chết gần kê. Phật pháp muốn diệt. 
Này các Đại đức, thiện nam, tín nữ! Vì đê đặc 
đạo nên hãy một lòng siêng câu, tinh tân, sao vậy 


‡š - +†#ứt, + 1, như nhân tự chiếu cảnh, hảo xú sinh hân thích). 

'*Như ý Œ. Man, #E) là vua trong các loại châu báu. Tương truyền rằng hạt châu 
ma-ni có nguồn gốc từ cung rồng. Nếu ai sở hữu được ngọc như ý thì muôn gì được đó. 

'5 Rưới ban cứu người bần cùng (ø§#2 3š Ä #4, vũ vật tế bần cùng) chỉ cho giới Bà- 
tát như hạt châu như ý mưa xuông các pháp lành như tài sản Thánh đề cứu giúp những 
chúng sinh trong cơn chết đói bởi phiền não, vô minh, tăng trưởng trí tuệ tuyệt vời (#} 
3#), thiền định thù thắng (## 2). 

!6 Chỉ có pháp này tột bậc (tt % #*, duy thử pháp vi tối). Sở đĩ, giới Bồ-tát có 
vị trí cao vời như vậy do các Bồ-tát lấy ba nhóm giới thanh tịnh (< 3# ;# z\„ tam tụ tịnh 
giới) làm đầu. 

! Giới như đại minh đăng. Năng tiêu trường đạ ám. Giới như chân bảo cảnh. Chiếu 
pháp tận vô di. Giới như ma-ni châu. Vũ vật tế bần cùng. Ly thế tốc thành Phật. Duy thử 
pháp vi tối. Thị cố chư Bồ-tát. Ưng đương cần hộ trì. (3š #e833# › 4E 3ƒ K# R] › 
3Ÿ tu Ä ï ðE ° R8;k 8 &¡R ° tu /#JE#k ° H47 Ñ ñ ° ñ£1iš dh ° "EJL;X 
lx ° AC 0t thế ° TŠ  Đ) S 1T). 
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phải thế? Vì các đức Phật một lòng siêng cầu, 
tinh tấn [không ngừng] nên được quả VỊ giác ngộ 
tối cao, huống hồ là những điều tốt lành khác. 
Mỗi vị trong đây khi còn khỏe mạnh, hãy nỗ lực 
lên, siêng tu điêu thiện. Sao không câu đạo; đợi 
đên tuôi già, tham vui gì nữa? 
[0768c05] Một ngày nữa đã qua, 
Mạng sống rút ngắn dân, 
Như cá vướng nước cạn, 
Có gì đầu vui mừng?!3 
1.6. BIỂU QUYẾT ĐỌC GIỚI 
Tăng đoàn tập hợp [đầy đủ] chưa? 
Bạch, Tăng đoàn đã tập họp [đầy đủ]. 
Tăng đoàn hòa hợp không? 
Bạch: Tăng đoàn hòa hợp. 
Tăng đoàn tập họp trong sự hòa hợp để làm 
việc gì? 
Bạch: Biểu quyết đọc giới. 
Trong đây người chưa thọ giới Bô-tát và chưa 
thanh tịnh đã ra chưa? 
(Nếu có thì mời ra và đáp): Bạch: Người chưa 
thọ giới Bôồ-tát và chưa thanh tịnh đã ra. 


'8Thị nhật dĩ quá, mạng diệc tùy giảm, như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc? (# H E, 
i8 ° 4ty7RBR »\ ° +u/Pzkj@ ° #†24 11). 
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(07øa19J (Nếu không có thì đáp): Bạch: Trong 
đây không có người chưa thọ giới Bô-tát và chưa 
thanh tịnh. 

[0769a24] Có bao nhiêu vị Bồ-tát vắng mặt, gửi 
lên nguyện vọng và sự thanh tịnh? 


[0601 (Nếu không thì đáp): Bạch: Trong đây 
không có Bồ-tát gửi lên nguyện vọng và sự thanh tịnh. 

(Nếu có thì đáp): Thưa các Đại đức trong Tăng 
đoàn nghe! Tôi là Tỳ-kheo thọ giới Bồ-tát... có 
nhận nguyện vọng và thanh tịnh của vị Bồ-tát 
khác. VỊ đó đã làm đúng lời Tăng đoàn, gửi lên 
nguyện vọng và sự thanh tịnh. 
1.7. LỜI TỰA GIỚI BỒ-TÁT TRONG KINH PHẠM 
VÕNG (344 # lš #\ /) 

[1003a16 Này các Phật tử! Hãy chắp tay lại, chú 
tâm lắng nghe. Nay tôi muốn nói giới lớn của 
Phật. Mọi người tập họp, im lặng lắng nghe. Nếu 
biết có tội thì phải sám hối, liên được an lạc, ai 
không sám hối, tội càng lún sâu. Người không 
có tội thì nên im lặng. Vì giữ im lặng nên biết 
mọi người đều thanh tịnh cả. 


Các vị Đại đức, thiện nam,)'? tín nữ” nên lăng 


'° Ưu-bà-tắc (S. Upäsaka, 1# 3‡3X) hoặc Ô-ba-sách-ca (8# # ‡m), thường dịch là 
cận sự nam (z *# 5), hay thiện nam (#t Ø) hay cư sĩ (§ +) gần gũi, phụng sự Tam 
bảo và giữ gìn năm giới. 

?° Ưu-bà-di (S. pasika, 1#-3# %), hoặc Ô-ba-tư-ca (3# #‡) thường dịch là cận 
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lòng nghe. Khi Phật qua đời, trong thời tượng 
pháp, [làm đệ tử Phật] phải nên tôn kính giới luật 
Phật dạy.?!' Khi giữ giới luật như trong bóng tối 
được gặp ảnh sáng, như người nghèo khó nhận 
được của báu, như người bệnh nặng được thoát 
khỏi bệnh, cũng như phạm nhân thoát khỏi ngục 
tù, như người đi xa được trở về nhà. Nên biết 
giới luật là thầy mọi người. Nếu Phật còn sống 
cũng không dạy khác các giới luật này.” Khó 
sinh tâm sợ, khó phát tâm thiện nên kinh dạy 
sau: “Đừng xem thường tội nhỏ cho là không có, 
giọt nước tuy nhỏ chứa lâu đây bình. Tạo những 
tội nặng trong khoảng sát-na đọa ngục vô gián. 
Khi mất thân người, muôn kiếp khó được thân 
người trở lại””. 


Hình sắc, tướng trạng không ngừng [thay đổi] 
như con ngựa bay. Mạng người vô thường nhanh 
hơn nước non. Hôm nay tuy sông, mai khó bảo 
toàn. Mỗi người các con hãy nên một lòng tính 


sự nữ (tr #+), hay tín nữ (4š +) gần gũi, phụng sự Tam bảo và giữ gìn năm giới. 
?! Ba-la-đề-mộc-xoa (P. Pãtnokkha, S.Pratimoksa, 3š l£ ˆ), thường dịch là 
“giới bổn” (#2) hoặc “giới kinh” (3 4), tức sách quy định về các điều khoản giới 
luật đối với Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-nI. 

2 Trì thử giới l thời như ám ngộ minh, như bần đắc bảo, như bệnh đắc sai, như tù hệ 
xuất ngục, như viễn hành giả đắc quy. Đương tri thử tắc thị chúng đẳng đại sư. Nhược 
Phật trụ thế vô dị thử dã. (‡‡tz\#$2usÈ358H + +o 3 4# ÄŸ + +uJ32‡ š + +u H3 th 
3Ä ` 3u Š 4T # 13 ñ ° ý 4aWLR| &  S Xứp : 47021£1t 4£ š Juy,). 

? Vật khinh tiêu tội dĩ vi vô ương. Thủy trích tuy, vi tiệm doanh đại khí. Sát-na tạo 
tội bế đọa vô SA Nhất thất ¬- thân, vạn kiếp bất phục kéo #ẽ ;]s 3E PA Ấy # Ø% ' Zk 
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tân tu hành, chớ có giải đãi, lười biếng, ngủ nghỉ, 
buông lung. Khuya thì nhiếp tâm nhớ về Tam 
bảo, chớ để thời gian trôi qua vô ích, vô công, 
vất vả, đời sau hồi hận.” Mỗi người các con một 
lòng cần trọng, nương vào giới này, tu hành đúng 
pháp, nên phải học tập””!. 


? Tráng sắc bất đình do như bôn mã, nhân mệnh vô thường quá ư sơn thuỷ, kim 
nhật tuy tồn minh diệc nan bảo. Chúng đẳng các các nhất tâm cần tu tinh tiến, thận vật 
giải đãi lãn noạ thuy miên tung ý, đạ tức nhiếp tâm tồn niệm tam bảo. Mạc đĩ không quá 
đồ thiết bì lao, hậu đại thâm hối.” Chúng đẳng các các nhất tâm cần y thử giới, như pháp 
tu hành, ưng đương học (+ &,Z#‡#3#+ue‡## 8 › A2 & #8272vb 2k › 2: H #7? HH 7R 
XEf£õ ° 3# Ãã—xvš)12181E › TÀ 2) MŒ 6 Mũ TH RứRR€ Ñ › &Rpllev f7 =ñ ° 
SA #i8/ki47# 5 ' 141\)Ä1§ ° là KV ã TT s3 fIkdLjWW ' 3e ýkf#{T ! JRKš #). 


CHƯƠNG 2 
KINH PHAM VÒNG) 
PHẨM PHẬT LÓ-XÁ-NA 
NÓI VỀ GIÓI MẢNH ĐẤT TÂM 
CỦA BÒ-TÁT? THỨ I0 


! Trong Kinh Phạm võng (P. Brahmajàla SuHa, Š. brahmajala-sitra, 3š #E 4), đức 
Phật mượn hình ảnh tràng lưới trong cung vua trời Đại Phạm Ma-hê-thủ-la để thuyết 
minh toàn thể của vô số hành tỉnh như các lỗ lưới từ sự nối kết của vô số hạt châu báu 
với nhiều màu sắc khác nhau. Nếu “Phẩm Giới uân” trong Kinh Trường bộ giới thiệu 
ba cấp giới luật, các kiến chấp, nguyên nhân và cách vượt qua 62 loại kiến chấp thì 
Kinh Phạm võng giới thiệu 10 giới trọng và 48 giới nhẹ cho các Tăng NI có tâm nguyện 
muốn tiếp nhận giới Bồ-tát, giàu lòng vị tha, dân thân cứu giúp mọi loài. 

? Bồ-tát ( ‡# ##) gọi đầy đủ “Bồ-đè-tát-đỏa” (P. bodhisata, S. bodhisattva, 3 ‡# lễ 
3£) nghĩa là chúng sinh đang đi trên con đường giác ngộ (5Š 2 lễ, giác hữu tình), trên 
cầu Phật đạo, dưới độ quần sinh. Thuật ngữ “Bồ-tát” còn được dịch là “đại sĩ” (&+) 
như Quan âm đại sĩ (#-ïŸ X2). Trong Thượng tọa bộ, thuật ngữ “Bồ-tát”chỉ riêng cho 
đức Phật-Thich-ca trong sáu năm tầm đạo và các kiếp quá khứ hành Bồ-tát đạo của 
Ngài. Về sau, Bồ-tát là quả vị chứng đắc trên quả vị A-la-hán và được triển khai rộng 
trong nên văn học Phật giáo Đại thừa, tiêu biểu nhất là Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu 
52 giai đoạn tu của Bồ-tát (thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, Diệu 
giác, Đăng giác). Một cách rộng hơn, ai đang đi trên con đường giác ngộ, làm lành lánh 
dữ, chuyên hóa thanh tịnh tâm, truyền bá Phật pháp, biết san sẻ cho những mảnh đời cơ 
nhỡ bất hạnh thì đều được cho là Bồ-tát sống giữa đời thường. 

3 Nguyên tác chữ Hán [truy cập ngày 3/6/21]: http://tripitaka.cbeta.org/ 
T24n1484_ 002 
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Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập,! nước 
Quy Tư,” thời Hậu Tân.” 


2.1. MƯỜI GIỚI QUAN TRỌNG 


1003b1oJ Vào lúc bấy giờ, Phật Lô-xá-na lược 
nói giảng dạy cho mọi người đây về mảnh đất 
tâm băng đầu sợi lông trong số pháp môn không 
thể nói hết như hạt cát của trăm ngàn sông Hăng: 
“Tất cả đức Phật trong thời quá khứ đã từng nói 
qua. Các Phật ở đời vị lai sẽ nói. Các Phật ở đời 
hiện tại đang nói. Ta đã tu tập mảnh đất tâm” này 
trải qua trăm kiếp nên hiệu của ta là Lô-xá-naŠ. 
Rất nhiều đức Phật chuyên lời của ta cho các 


* Cưu-ma-la-thập (S. Kưmarajrva, »§/# ##††, 344 - 413), dịch nghĩa là Đồng 
Thọ (š #), người nước Quy Tư, là nhà phiên dịch Phật học từ Phạn ngữ sang Hán văn, 
rất đại tài, nổi tiếng. Ngài có công trong việc dịch ra các bộ Kinh, Luận như Kinh Ma- 
ha Bát-nhã Ba-la-mát-đa (PÈ >3 3# 3 l§ Ä ý #4), Kinh Kin Cương (RI|##), Kinh 
Pháp Hoa (›X 3È #4), Kinh Duy-ma-cật (#E FỆ šš #&), Trung luận ( *† 33), Bách luận (8 
3), Tháp nhị môn luận (+ —F 3â). Đại trí độ luận (^# /# 3). Xá-lợi lưỡi của ngài 
để lại sau khi thiêu là minh chứng cho lời phát nguyện rằng những kinh điển do ngài 
phiên dịch đúng với ý của đức Phật. 

Š Quy Tư quốc ( Š 3⁄4 B]), nước Quy Tư (nay là huyện Khó Xa, Trung Quốc). 

5 Hậu Tần (4 #), triều đại (384—417) của Trung Quốc. 

7 Tâm địa (+>‡*#,), mảnh đất tâm. 

° Đức Phật có ba thân: (¡) Pháp thân (S. đharma-käya, 3% ŸŸ ) tức thân chân lý. Trong 
Kim cương thừa, pháp thân còn gọi là “thanh tịnh pháp thân” (:‡š#:& # ) được thể hiện 
qua hình ảnh đức Phật Tỳ-lô-giá na (S. ƒazocana Buddha, wt § 3š t4?) thường được 
biến đến là Đại Nhật Như Lai (% 8 3ø #) với thê tánh tròn sáng, thanh tịnh, bình đẳng 
không hai, (ii) Báo thân (S. sa/bhoga-käya, ‡# #) gọi đầy đủ “viên mãn báo thân” ( 
š9 ‡# #') được thể hiện qua hình ảnh đức Phật Lô-xá-na (S. Locana Buddha, Jš 
#8) với thân tướng trang nghiêm, khi thành tựu quả vị Phật do trải qua nhiều kiếp 
tu sáu hoàn hảo (2x /#, lục độ), (iii) Ứng hóa thân (S. nimãna-kãya, #&4 ), gọi đầy 
đủ “thiên bách ức hóa thân” (# ä {4È # ) qua hình ảnh đức Phật Thích-ca Mâu-ni (P. 
Gotama Buddha, S. Gautama Buddha, $‡‡š ® E,È), với tâm nguyện thương xót chúng 
sinh vô minh, chìm trong sinh tử luân hồi nên Phật dùng mọi phương tiện hóa hiện đủ 
mọi thân hình đề gần gũi, nói pháp cho chúng sinh nghe. 


Chương 2: KINH PHẠM VÕNG, PHẨM PHẬT LÔ-XÁ-NA | II 


chúng sinh mở đường đất tâm”°. Lúc đó, Phật 
Lô-xá-na phóng các luồng sáng trên tòa sư tử 
Thiên Quang"? sáng rực ở trong thế giới Hoa 
Tạng", thưa các đức Phật trên ngàn cánh sen:!? 
“Hãy mang pháp môn đất tâm) của tôi đi truyền 
dạy đến trăm ngàn ức vị đức Phật Thích-ca và 
các chúng sinh, lần lượt giảng dạy pháp môn đất 
tâm. Các ông [nên hãy| giữ gìn, đọc tụng, một 
lòng tu hành”. 

(100320 Bấy giờ, ngàn trăm ức Phật Thích-ca 
trên ngàn cánh sen, trang nghiêm đứng dậy từ 
tòa sư tử sáng chói bên thế giới Hoa Tạng, mỗi 
vị lìa khỏi, thân phóng ánh sáng không thê nghĩ 
bàn. Trong mỗi ánh sáng, hóa vô số Phật. Chỉ 
trong một lúc, cúng dường đức Phật Lô-xá-na 
với vô số bông hoa xanh, vàng, đỏ, trăng. Thọ trì 
pháp môn mảnh đất tâm được [Phật Lô-xá-na] 
nói thuở trước xong, mỗi vị [hóa Phật] liên ân 
mất ở thế giới Hoa Tạng rồi thể nhập vào tam- 


° Khai tâm địa đạo (Ä ¬› *bšš), khai mở đường lối [tu tập] về pháp môn mảnh đất 
tâm. 

!° Thiên Quang sư tử tòa (X zE,Éf -#ˆ #&), tòa sư tử Thiên Quang. 

1! Kịnh Hoa Nghiêm gọi là thê giới Hoa Tạng ( 3Š 3ã +# #F). Theo Kinh Phạm võng 
gọi là thế giới Liên Hoa Đài Tạng (‡š ‡# Š- jÄ + ƒ), hoặc thế giới Liên Hoa Tạng (S. 
padma-garbha-loka-dhatu, kusuma-tala garbha-vyhhalajharaloka-dhatu-samudra, šŠ 
3# đã 1t C) tức là ở trên giữa đài hoa sen lớn ngàn cánh có một vị Phật Lô-xá-na, mỗi 
cánh hoa sen là một thế giới. Đức Phật Tỳ-lô-xá-na hóa ra ngàn vị đức Phật Thích-ca 
ở ngàn thế giới đó. 

! Thiên hoa thượng Phật (-† ‡È_È #B). các Phật ngự trên ngàn cánh hoa. 

'3 Tâm địa pháp môn (+3 *#,;* P1), pháp môn đất tâm. 
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muội Thể Tánh Hư Không Hoa Quang, quay về 
chỗ cũ, dưới cây bồ-đề cõi Diêm-phù-đề, xuât 
định Thể Tánh Hư Không Hoa Quang, ra ngồi 
trên tòa Kim Cương Thiên Quang "Vương và 
Diệu Quang đường nói mười biễn thế giới. 


Các hóa Phật đó từ chỗ đứng dậy đến cung 
Đề thích, giảng về mười trụ. Từ chỗ đứng dậy 
đến cõi trời Diệm giảng nói mười hạnh. Từ chỗ 
đứng dậy đến trời Tứ thiên vương, giảng mười 
hồi hướng. Từ chỗ đứng dậy đến trời Hóa Lạc 
giảng mười thiền định. Từ chỗ đứng dậy, đến 
trời Tha Hóa giảng nói mười địa. Đến trời Thiền 
một giảng mười kim Cương. Đến trời Thiền hai 
giảng về mười nhẫn. Đến trời Thiền ba giảng 
nói mười nguyện. Đi đến cung trời Ma-hê-thủ-la 
thuộc Thiền thứ tư, giảng nói về phẩm pháp môn 
đất tâm mà bản thân là Phật Lô-xá-na đã giảng ở 
thê giới Hoa Tạng. Tương tự như vậy, với trăm 
ngàn ức Phật Thích-ca khác, không sai, không 
khác, như đã được nói trong phẩm Hiền kiếp. 

[1003c0sị Bây giờ, đức Phật Thích-ca Mâu-ni lúc 
đầu xuất hiện thế giới Hoa Tạng từ phương đông 
đến vào cung vua trời, sau khi thuyết giảng Kinh 
Ma tiếp nhận sự giáo hóa!” xong, sinh xuỗng 


4 Ma thọ hóa kinh (JŠ &{b4&), Kinh Ma tiếp nhận sự giáo hóa. 
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quốc gia Ca-di-la,'' thuộc Nam Diêm-phù-đề, !5 
mẹ tên Ma-da,!” cha tên Tịnh Phạn,'? họ tên của 
ta là Tất-đạt-đa, [cho đến vào năm| xuất gia thứ 
bảy,!° thành đạo [tôi cao] ở tuôi ba mươi,”° hiệu 
của ta là Thích-ca Mâu-ni, ngôi tòa Kim Cương 
Hoa Quang Vương ở đạo tràng Tịch Diệt, đến 
cung Thiên vương Ma-hê-thủ-la,?! trong đó lần 
lượt thuyết giảng mười chỗ. 


khi đó, đức Phật quan sát cờ lưới của các đại 


!* Ca-di-la quốc (P. Kapilavatthu, S. Kapilavastu, št 3 #§ BỊ) tức chỉ cho nước 
Ca-tỳ-la-vệ (‡ewt šš f2 E]), dưới sự trì vì của đức vua Tịnh Phạn (P. Suddhodana, S. 
Suddhodana, š##s +) 

!° Diêm-phù-đề (ÐP .Jambudipa, S. Jambudvipa, Rằ :#‡#) được dịch là châu Thắng 
Kim (ñŠ +3). 

! Ma-da (7Ÿ ñš), phiên âm của chữ Phạn “M⁄ãyađev?”, danh xưng chỉ cho mẹ của 
đức Phật Thích-ca. 

'8 Bạch Tịnh ( & š#). Tôi sử dụng tên gọi phô quát tại Việt Nam là vua Tịnh-phạn 
(P. Suddhödana, S. Suddhodana, š#$8 ®). 

'° Thất tuế xuất gia (+#š tt ®#), theo văn phạm thông thường, có nghĩa là là “bảy 
tuổi xuất gia”. Ngữ nghĩa này đúng với văn phạm nhưng không phù hợp với lịch sử. 
Ở đây, ngài Cưu-ma-la-thập có lẽ dùng phép đảo câu (4|3# 4J) nên chúng ta có thể 
dịch cụm từ trên là “năm xuất gia thứ 7”. Dựa vào dữ liệu của Thượng tọa bộ, thái tử 
Tất-đạt-đa đi xuất gia vào năm 29 tuổi. Như vậy, “bảy năm sau khi xuất gia” thì thái tử 
Tất-đạt-đa được 35-36 tuổi (tùy theo cách tính năm hay tính tháng). 

?? Cụm từ “tam thập thành đạo” ( < -+ #&:š) có nghĩa là “ba mươi tuôi thành đạo,” 
hoặc “thành đạo ở tuổi ba mươi” phù hợp với dữ liệu Phật giáo Đại thừa, nhưng không 
phù hợp với Thượng tọa bộ. Nếu chịu ngồi trầm tĩnh, quán chiếu lại thì bài kinh này cho 
các học giả nghiên cứu có một góc nhìn nào đó về giai đoạn lịch sử tầm đạo của thái tử 
Tất-đạt-đa. Nếu bỏ hết những năm tháng ép xác khổ hạnh không có lợi ích gì cho việc 
tu tập, giải thoát mà chỉ tính từ lúc thái tử xuất gia và khoảng thời gian khi ngài biết tu 
Trung đạo, biết thực tập thiền như khi ngài con nhỏ tham dự lễ Hạ Hiền cho đến khi 
giác ngộ dưới cội bồ-đề thì chỉ mất có một năm hoặc một năm rưỡi là cùng (từ lúc thái 
tử xuất gia năm 29 tuôi đến năm 30 tuổi). 

?' Ma-hê-thủ-]a thiên vương cung (#Ê đã # ## X + #3), cung vua trời Ma-hê-thủ-]a. 
Mê-hê-thủ-la (7# ããä # ##) là từ phiên âm của tiếng Sanskrit ““\⁄hesvara” thường dịch 
trong Hán Việt là trời Đại Tự Tại (& ä &&), tên gọi khác của đắng sáng thế trong 
Ẩn-độ giáo. 
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Phạm thiên vương,” do vì giảng nói vô số thê giới 
giống như mạng lưới, mỗi một thế giới không 
giông, sai khác, không thể tính đếm. Tương tự 
đối với ngõ cửa [đi vào] lời dạy của Phật. 

Nay ta tới lui cõi thế giới này được tám ngàn 
lần, ngôi trên tòa Kim Cương Hoa Quang Vương, 
cõi Kham Nhẫn” này, đến cung vua trời Ma-hê- 
thủ-la, sau khi lược giảng phẩm pháp môn về 
mảnh đất tâm cho tất cả mọi người. Ta lại từ cõi 
cung trời Thiên Vương xuống Diêm-phù-đề, gốc 
cây bô-đè, vì tất cả các chúng sinh phàm phu vô 
minh, tăm tối trên địa câu này giảng dạy ĐIỚI 
luật về một mối, chói sáng trong mảnh đất tâm 
mà chính bản thân Phật Lô-xá-na thường hay 
đọc tụng khi mới phát tâm. 


Giới luật quý báu, bền như kim cương là cội 
nguôn của tất cả các Phật, tất cả Bồ-tát, hạt giống 
tánh Phật.?t Tất cả chúng sinh đều có tánh Phật.” 
Tất cả tâm sắc, ý thức là tình, là tâm đều thê 
nhập vào trong giới tánh Phật, có nhân như vậy 


? Đại Phạm thiên vương (S. Maha-brahma(-deva), % 3È #), vua trời Đại Phạm 
gọi tắt Phạm thiên (S. 8rahma, 3š &). 

? Ta-bà thế giới (S. sahã-lokadhau, 32 3š+# È) chỉ cho thế giới của chúng ta. Một 
thế giới mà các chúng sinh phải chịu sự khổ đau, bị ràng buộc bởi ba độc tham, sân, sỉ 
và các phiền não khác. Đây cũng là nơi giáo hóa của đức Phật Thích-ca. 

? Giới thị nhất thiết Phật bồn nguyên, nhất thiết Bồ-tát bổn nguyên (3 Z—11?% 
3X ` —J ‡# lễ %z£), giới là nguồn gốc của các đức Phật cũng như các bậc Bồ-tát. 

?5 Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh (— 3 3# + '# 2# #‡+), tắt cả chúng sanh 
đều có tính giác ngộ như Phật. 
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thì đương nhiên có thân pháp thường trụ. Mười 
giới như vậy, có mặt thế gian, đều là giới pháp, 
là đỉnh đầu đội và giữ gìn của tất cả chúng sinh ở 
trong ba đời. Nay ta sẽ vì tất cả mọi người giảng 
lại từ đầu mười khoản giới trong kho tảng vô 
tận,?5 là đạo đức của tất cả chúng sinh, vốn khởi 
nguôn từ tự tính thanh tịnh. 

Nay tôi đức Lô-xá-na, 

Vừa ngồi trên đài hoa sen, 

Trên xung quanh ngàn cánh hoa 

Lại hiện ngàn đức Thích-ca. 

Mỗi cánh có trăm ức cõi 

Mỗi cõi có một Thích-ca 

Đều ngồi dưới cây bồ-đề 

Trong một lúc thành Phật đạo. 


Trăm ngàn ức Phật như vậy, 
Bản thân đức Lô-xá-na, 
Ngàn trăm ức đức Thích-ca, 
Tiếp độ chúng sinh vi trần, 
Đều đi đến chỗ của ta, 
Nøhe ta tụng giới luật Phật, 
Mở ra cánh cửa cam lộ. 


Trăm ngàn ức [đức Thích-ca|, 


Tả n. 
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Đều về đạo tràng của mình, 
Đều ngồi dưới cây bô-đề, 

Tụng giới luật của thây mình, 
Gồm mười điều giới quan trọng 
Bốn mươi tám [điều giới nhẹ|. 
Giới sáng như vằng nhật nguyệt 
Cũng như chuỗi hạt anh lạc.” 
Bỏ-tát đông như bụi nhỏ 

Nhờ giới thành Chánh giác.” 


Đức Lô-xá-xa tụng g1ới 

Nay con thành kính tụng theo 

Các Bồ-tát mới tu học 

Đâu mang đội, giữ gìn giới. 

Sau khi giữ gìn giới này 

Truyền dạy tất cả mọi người, 

Tôi tụng giới, hãy lắng nghe, 

Kho tàng giới trong pháp Phật, 

Mọi người chú tâm, lăng nghe, 

Kính tin các điều giới luật. 

“Các con là Phật sẽ thành, 

Ta là đức Phật đã thành”” 

Thường khởi lòng tin như vậy, 
__ 7Giới như minh nhật nguyệt, diệc như anh lạc châu (gi‡» #ị H B : 7tảnZ##4#), 
giới như mặt trăng và mặt trời tỏa sáng, cũng như ngọc anh lạc. 

?8 Vị trần Bồ-tát chúng, đo giới thành Chánh giác (#4 /#š ‡ jš 3# › thì E#), các 
vị Bồ-tát nhiều như cát bụi nhờ giới luật mà thành bậc giác ngộ trọn vẹn. 


? Nhữ thị đương thành Phật, ngã thị dĩ thành Phật (;+& # d®È : #® & E.w®#), 
các con là Phật sẽ thành, ta là Phật đã thành. 
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Thì đã đây đủ giới phẩm. 

Tất cả những ai có tâm, 

Đều nên nhận giới luật Phật, 
Chúng sinh nhận giới luật Phật. 
Thành tựu quả vị như Phật. 
Phẩm vị giống bậc đại giác, 
Xứng đáng Phật tử chân thật 
Mọi người đều nên cung kính, 
Một lòng nghe tụng giới luật. 


[100423] Ngày xưa, đức Phật Thích-ca Mâu- 
m ngôi dưới gôc cây bồ-đề, trở thành bậc giác 
ngộ tối cao, lần đầu quy định giới cho Bồ-tát: 
“Những điêu tôi cao của đạo Phật vê việc hiệu 
thuận gôm: Hiệu thảo cha mẹ, thây tô, Tam bảo. 
Hiệu thuận là giới, cũng gọi ngăn dừng”. Đức 
Phật từ miệng phóng ra vô sô ảnh sáng, lúc này 
các Bô-tát trong đại chúng có trăm, ngàn, ức, 
mười tắm Phạm thiên, thiên tử trên sáu tâng trời 
cõi dục”? và mười sáu các vị quôc vương lớn,” 

39 Lục đục (2x #), sáu tầng trời trong cõi dục: (¡) Trời Tứ thiên vương (099 X + X\). 
(i1) Trời Đao-lợi (#4 &). (ii) Trời Dạ-ma (4š # &), (iv) Trời Đâu-suất (#t # &), (v) 
Trời Hóa-lạc ({b#§ %), (vi) Trời Tha-hóa (44t). - 

3! Mười sáu quốc vương [trị vì 16 tiêu bang của Ẩn-độ thời đức Phật]. Theo Ki» 
Hộ quốc nhân vương Bát-nhã Ba-la-mật-đa (S. Karunika-räja Pr qjñaparamita suira, 
3š El4- + 4# 3? »k ## # Z 4) ghi: “Kính thưa Đại vương! Ta đem kinh này truyền trao 
các nước: (ï) Nước Tỳ-xá-ly (Vz¿aii, #.4-##B]); (1) Nước Kiều-tát-la (Kosala, ‡§ jš # 
BỊ), (ii) Nước Thất-la-phiệt TT N zit£ 8), (iv) Nước Ma-già-đà (Magadha, #È 
?fẽ BỊ); (v) Nước Ba-la-nal (Baranasr, 34 š# 2£ BỊ); (vi) Nước Ca-tỳ-la (Kapilavastu, 
3w E# 3# BỊ); (vi) Nước Câu-thi-na (Kuýinagara, 3g Ƒ ØR BỊ); (viii) Nước Kiều-thưởng- 


đi (Kausambi, tật 7ñ BỊ); (1x) Nước Bát-giá-la (Pafñcala, #&3# #§ BỊ); (x) Nước Ba- 
tra-la (Pa†aliputra, 3 *© š§ E\); (x1) Nước Mạt-thô-la (Mfathura, 3 + ‡§ BỊ); (xi) Nước 
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một lòng chắp tay nghe đức Phật tụng giới Đại 
thừa của các đức Phật. 


[1004a28 Đức Phật bảo các Bồ-tát như sau: “Nay 
mỗi nửa tháng, tự bản thân tôi đọc tụng giới luật 
của các đức Phật. Tất cả Bỏ-tát phát tâm đọc 
theo. Ngay cả Bồ-tát ở mười phát thú,*? hoặc 
mười trưởng dưỡng, hoặc mười kim cương.*! 
hoặc mười địa vị cũng tụng đọc theo. Vì thế ánh 
sáng giới* từ miệng ta phóng ra, có duyên chắng 
phải do không có nhân. Mỗi loại ánh sáng chăng 
phải xanh, vàng, đỏ, trắng và đen,*5 chăng phải 
hình sắc cũng chắng phải tâm,*” chăng phải có 


Ô-thi (Usa, & Ƒ BỊ); (xi) Nước Bôn-tra-bat-đa (Punugavardhana, #°©8Ä # BỊ); (xiv) 
Nước Đè-bà-bạt-đa (Devaiara, ‡š3### # BỊ); (xv) Nước Ca-thi (Kđái, tin Ƒ BỊ); (xvi) 
Nước Chiêm-ba (Campä, 3# 3 BỊ). Các quốc vương như vậy đều nên thọ trì trí tuệ ba- 
la-mật-đa. 

= Mười phát thú (†+#, thập phát thú) nghĩa là phát khởi mười thứ tâm cao lớn 
để hướng về đạo mầu, gôm mười điều sau: (¡) Tâm buông xả (32), (ii) Tâm giới hạnh 
(3x3), (iii) Tâm kiên nhẫn (8=), (iv) Tâm tinh tấn (‡#^>), (v) Tâm thiền định (2 x), 
(vi) Tâm trí tuệ (ŠŠ ^), (vii) Tâm phát nguyện (#8 »›), (vi) Tâm hộ trì (3Š +'>), (1x) Tâm 
hoan hỷ (-Š-¬»), (x) Tâm tuệ giác tối cao (TR»>). 

3 Mười tâm trưởng dưỡng (+-&Š^›) bao gồm: (ï) Tâm tình thương (#^»), (ii) 
Tâm bi cảm (#E^›), (iii) Tâm hoan hý (-Š^›), (iv) Tâm buông xả (3>), (v) Tâm bố 
thí (3>), (vi) Tâm lời tốt (#ƒš#^»), (vii) Tâm lợi ích ( 3 ^›), (viii) Tâm đồng nhất (E] 
3>), (ix) Tâm thiền định (2 ^›), (x) Tâm trí tuệ ($š +). 

3 Mười tâm kim cương (+ &ÑI|^>) bao gồm: (ï) Tâm chánh tín ({š ^›), (ii) Tâm 
chánh niệm (4>), (iii) Tâm hồi hướng (3# #9 ^›), (iv) Tâm thông đạt (šŸ +›), (v) Tâm 
viên mãn (BỊ ^›), (vi) Tâm không lùi (3¬), (vii) Tâm Đại thừa (&K#®»è), (viii) Tâm 
vô tướng ( #38 +>), (ix) Tâm trí tuệ (# +>), (x) Tâm bất hoại (ZE‡š x). 

3 Giới quang (3š %,), giới như ánh sáng. 

`5 Quang quang phi thanh huỳnh xích bạch hắc (%.*.3È # # #% 4 ' 3) mỗi một ánh 
sáng chăng phải xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Câu này chỉ cho giới thể không bị rơi 
vào vọng cảnh. 

37 Phi sắc phi tâm (3È #,3È+>), chăng phải hình sắc cũng chăng phải tâm. Câu này 
chỉ cho giới thể, không bị rơi vào vọng tình. 
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cũng chăng phải không có,*° chăng phải điều 
thuộc về luật nhân quả,?°” là cội nguồn sinh ra 
các đức Phật, là nền móng của các vỊ Bồ-tát và 
là nền tảng của những người con Phật. Vì thế, 
những người con Phật ở trong đại chúng cần nên 
giữ gìn, đọc tụng, tu học khéo léo. 


Phật tử lăng nghe! Nếu ai nhận giới, quốc 
vương, vương tử, bá quan, tế tướng, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-nI, mười tắm Phạm thiên, ?° thiên tử sáu 
dục, thứ dân, huỳnh môn,“' dâm nam, dâm nữ, 


3% Phi hữu phi vô (3È 3È ;&), chăng phải có cũng chăng phải không có. Câu này 
chỉ cho ai có được giới thể không bị rơi vào nhận thức và kiến giải sai lầm. 

?° Phi nhân quả pháp (3È H #›+), chẳng phải điều thuộc về luật nhân quả. Câu này 
chỉ cho giới thể không thuộc trong phạm trù đoạn kiến hoặc thường kiến. 

“° Thập bát Phạm thiên (+`###£) 18 cõi trời trong cõi Sắc, bao gồm: (¡) Ba 
cõi trời An sơ thiền: Trời Phạm Chúng (3š #.), trời Phạm Phụ (3š ÿä %), trời Đại 
Phạm (% # &), (ii) Ba cõi trời trong nhị thiền: Trời Thiểu Quang (2£), trời Vô 
Lượng Quang (& # *). trời Quang Âm (3# X) (iii) Ba cõi trời trong tam thiền: 
Trời Thiểu Tịnh (z} š¿#%), trời Vô Lượng Tịnh (#& # :# &). trời Biến Tịnh (44¿#&). 
(iv) Chín cõi trời trong tứ thiền: Trời Vô Vân (#& # %). trời Phước Sinh (38 # &), trời 
Quảng Quả (7 # &), trời Vô Tưởng (#38 %), trời Vô Phiền ( #38 %), trời Vô Nhiệt 
tu Su trời Thiện Kiến ( š R,&), trời Thiện Hiện ( # z8). trời Sắc Cứu Kính (#, 

5). 

*' Huỳnh môn (P=S. Papdaka, 3% P]), người bất nam, thường gọi trong tiếng Việt 
là bê-đê, hay “gay” trong tiếng Anh. Theo Luật Tứ phân gồm có năm loại: (¡) Không là 
con trai từ thuở sinh ra (S. jãfi-pandaka, + ®#È 3, sinh bất năng nam) chỉ cho những 
người sinh ra đã trở thành bắt nam, như trường hợp tả tướng Lê Văn Duyệt ở Việt Nam 
ta; (1) Không làm được đàn ông cứ mỗi nửa tháng (S. /đfi-pandaka, +È R 2 %E 5, bán 
nguyệt bất năng nam) chỉ cho những người nam nửa tháng hành dâm được, nửa tháng 
không được; (ii) Không thê làm đàn ông do bởi sự ganh ty (S. 7syã-pandaka, 3 2 8E 
%, đồ bất năng nam), khi thấy người khác hành dâm liền khởi tâm dâm dục, nam căn 
đứng lên; (iv) Không thê làm đàn ông do sự thay đổi (S. ãsakaprädurbhäãv-pandaka, 
% Z §E  , biến bất năng nam) chỉ cho những người nam đột nhiên bất đi nam căn khi 
đang hành dâm; (v) Không thê làm đàn ông do vì bệnh tật (S. ãpazf-pandaka, xã ZR 8E 5}. 
bệnh bắt năng nam) chỉ cho những người có bộ phận sinh dục bị thối rữa lúc sinh ra, 
hoặc bị cắt đi do nhiễm trùng bởi sâu bọ cắn và bao gồm cả những người được đưa vào 
cung cắm phục vụ, hầu hạ như các thái giám trong triều đình Trung Hoa và Việt Nam. 
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nô tỳ, tám bộ quỷ thần, thần Kim cang, động vật, 
cho đến người biến hóa“? chỉ cần hiểu lời dạy 
của pháp sư, đều được thọ giới, đều được gọi là 
bậc thanh tịnh số một. 


[1004p11] Đức Phật bảo các Phật tử như sau: “Có 
mười giới trọng, thọ giới Bồ-tát, nễu không tụng 
đọc, chăng phải Bồ-tát, cũng chăng phải là hạt 
giống của Phật. Ta cũng tụng giới. Tất cả Bỏ-tát 
đã học, sẽ học, đang học. Tôi đã lược giảng về 
tướng mạo của giới luật Bồ-tát, cần nên tu học 
những điều như vậy, vâng lời làm theo với tâm 
tôn kính.” 


Giới trọng thứ nhất: Không giết mạng sống 


[1004b1øJ Đức Phật dạy rằng: “Nếu Phật tử nảo 
tự mình giết hoặc dạy người khác giết, dùng đủ 
mọi cách khen ngợi sự giết, thấy giết vui theo, 
cho đến giết hại bằng các thuật chú. Từ khởi 
tâm“? giết, hỗ trợ" giết hại, cách thức“5giết hại, 
hành động” giết hại, cho đến tất cả loài có mạng 


- - Trong truyền thuyết, các tiên nhân và loài yêu tinh biến hóa ra làm hình người 
như hô ly biến làm người thường. - 
2 chỉ tiết sau: (¡) Đích thân giết hoặc dạy bảo người khác giết, (ii) Đối Mr được giết 
là tất cả các loài động vật. 

# Nhân (R) nghĩa là do tham, sân và sỉ khởi lên từ trong tâm mà giết hại. 

4 Duyên (#&), các yêu tố hỗ trợ cho hành động được thành tựu. 

%6 Pháp (+), những cách thức, phương thức như dao, kiếm, thuốc độc v.v... giết 
người khác. 

* Nghiệp (#), hành động. Ở ngữ cảnh này là sự [thành tựu] của việc làm. 
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sông, đều không được phép cô ý giết hại. Vị Bằ- 
tát này nên thường phát khởi tâm từ bi, tâm hiểu 
thuận, dùng đủ mọi cách cứu hộ tất cả mọi loài 
chúng sinh, trái lại giết hại chúng sinh với tâm 
tùy tiện, khoái chí thì Bỗ-tát này phạm Ba-la-di.” 


Giới trọng thứ hai: Không được trộm cắp 


[004211 Nếu Phật tử nào tự mình trộm cắp, bảo 
người khác trộm, dùng đủ cách thức để trộm cắp 
được. Khởi tâm trộm cắp, hỗ trợ trộm cắp, cách 
thức trộm cắp, hành động trộm cắp, trộm băng 
chú thuật, cho đến trộm đỗ của các quỷ thân,® 
có chủ sở hữu? và những bọn cướp."! Tất cả của 
cải, dù một cây kim hay một ngọn cỏ cũng không 
được phép cố ý trộm cắp. Bồ-tát nên mở tâm từ 
bi lớn, hiếu thuận, tánh Phật, thường giúp mọi 
người tăng thêm phước báu, tăng niềm an vui. 
Trái lại trộm cắp tài sản của người thì Bằ-tát này 
phạm Ba-la-di.°^ 


48 Điều khoản BÙI này đè Cập 1 một phân c\ của giới trọng thứ 2 trong Ì Kim Uu- bà- tắc 
tượng được trộm cắp là tất cả của cải. Nếu Bồ- tát xuất gia dù một cây kim hay một cọng 
cỏ không được lấy thì Bồ-tát tại gia không được trộm cắp dù một đồng tiền. 

+ Các đồ trong những ngôi miễu Thành Hoàng, miếu Thổ Địa. 

5° Những đồ đạc cũng như tài sản đã có chủ sở hữu mua về hoặc có bằng văn bản 
ký kết. 

5°! Những đồ đạc phạm pháp của bọn giặc cướp trộm cắp về. 

* Ba-la-di (P=S. parđ/¡ka, »š ft ®) thường được dịch là trục xuất (#6‡Ÿ, khu tấn, 
defeat), gồm các nghĩa sau: (ï) Tội đọa (đọa tội, Fễ 3) nghĩa là người phạm giới này 
chết đọa vào ba đường ác và các chỗ không như ý, (ii) Tội vứt bỏ (khí tội, ‡š 3ÿ) nghĩa 
là người phạm BIỚI này thì tất cả công đức mắt hết, mãi không dự được vào dòng Thánh, 
cũng tức là vĩnh viễn bị loại ra khỏi Phật pháp, (¡ii) Chỗ để người khác giành phần thắng 
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Giới trọng thứ ba: Không được dâm dục 


[00426 Nếu Phật tử nào tự mình dâm dục, 
dạy người dâm dục với người khác phái, 
không được có ý hành động dâm dục. Khởi 
tâm dâm dục, hỗ trợ dâm dục, cách thức dâm 
dục, hành động dầm dục, dù động vật cái, các 
cô thiên nữ, thần nữ, quỷ nữ, hành dâm trái 
đạo. Là vị Bô-tát, theo lý phát khởi tâm hạnh 
hiếu thuận, cứu độ tất cả mọi loài chúng sinh, 
trao cho người khác lời dạy trong sạch, trải lại 
khởi tâm, hành dâm với người, bất kế động 
vật, cho đến hành dâm với sáu bà conÊS gồm 


(1#. :x, tha thắng xứ pháp) nghĩa là người thọ giới này vốn đĩ muốn phá sạch phiền 
não, đây lùi quân Ma. Nay mình phạm giới Bồ-tát này chẳng khác nào cho giặc phiền 
não, quân Ma vương giành phần thắng lợi, (iv) Điều cực ác (‡#/#;*, cực ác pháp) còn 
được dịch “chặt đầu” (li øã, đoạn đầu) hoặc được dịch “chặt đứt lõi cây Đa-la” (lét # 
##ds%, đoạn Đa-la thụ tâm) nghĩa là như kim xuyên thủng lỗ mũi, như tảng đá vỡ làm 
hai v.v... không thể trở lại như ban đầu. Theo Luật Tỳ-kheo, Tăng sĩ vi phạm sẽ bị trục 
xuất Tăng đoàn trọn đời và không còn cơ hội phục hồi tư cách Tăng sĩ nữa. Bên Tăng 
có 4 giới, đang khi bên Ni có 8 giới trục xuất, bao gồm: (¡) Quan hệ tình dục với người 
hoặc động vật, (1) Trộm cắp tài sản, (ii) Giết nĐƯười, XÚI giục, đồng lõa, ủng hộ giết 
người, (iv) Tuyên bó lừa dối rằng mình là thánh nhân, chứng đắc thiền định, (v) Tiếp 
xúc cơ thê người nam, (vi) Cho người nam chạm cơ thể, (vii) Che giấu đồng tu phạm 
tội trục xuất, (vi) Đi theo Tăng/Ñ¡ bị tố giác. 

® Việc nói dối tuy có được đề cập ở giới trọng 3, trong Kinh Ưu-bà-tắc giới theo 
nghĩa chung chung, không cho Bồ-tát tại gia nói dối về việc tự ngôn chứng Thánh và 
việc này không đề cập đối với giới Bồ-tát xuất gia. Điều này được đề cập trong giới 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-m. 

sỹ Nguyên văn là ° “nhất thiết nữ n = 3J+3 A.), tất cả người nữ. Trong ngữ cảnh 
này, tôi đôi thành “người khác phái” để đối tượng áp dụng rõ ràng. hơn. 

3 Lục thân (2X3#), sáu nhóm bà con. Trong văn học Trung Quốc, ° “lục thân” là khái 
niệm có nhiều nội dung khác nhau về các mối quan hệ thân quyến như sau: (¡) Gồm 
cha con (4š -F), anh em ruột (#t. 2t 5), con của chú bác (44 44 7t 3), anh em bên nội ( 
4 IÉ 2H }Ù %), anh em bên ông bà cố (4 È ‡8 # #), anh em cùng chủng tộc (E] 3 » 3), 
đò Gồm cha con (4#), anh em (7 #), cô (##‡##), cháu trai (3# 8`), bà con của thông 
gia (4&3#), thông gia (38 z5), (iii) Gồm cha (4+), mẹ (##), anh (), em ( #), vợ (#), 


ân” 
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mẹ, chị, em, con gái, không có tâm từ bị thì 
Bô-tát này phạm Ba-la-dI. 


Giới trọng thứ bốn:5 Không được nói dồi 


[00403 Nếu Phật tử nào tự mình dối trá, dạy 
người dối trá, dùng đủ mọi cách nói lời dối trá. 
Khởi tâm dối trá, hỗ trợ dối trá, cách thức dối 
trá, hành động dối trá, cho đến tình huống không 
thây nói thấy, thấy nói không thấy, thân tâm dối 
trá. Là vị Bô-tát theo lý thường phát lời nói chân 
chính, tầm nhìn chân chính, cũng phát khởi lên 
tầm nhìn chân chính, lời nói chân chính của mọi 
chúng sinh; trái lại phát ra lời nói saI trái, tầm 
nhìn sai lệch, hành động sai nguấy thì Bồ-tát này 
phạm Ba-la-dI. 


Giới trọng thứ năm:°7 Không bán rượu [bia] 


[1004c0sJ Nêu Phật tử nào tự mình bán rượu,°Š 
dạy người bán rượu. Từ khởi tâm bán [các loại] 
rượu [bia], hô trợ bán rượu, cách thức bán rượu, 


con cái (-#++), (iv) Gồm cha (2+), con (-#), anh (3,), em ( #), chồng (3%), vợ (3#), (v) 
Gồm cha (2+), mẹ (##), anh ( ,), em ( #), vợ (3#), con (3>-Ÿ), (vi) ông bà ngoại (#} 
38 2 T#), cha mẹ (2+##), chị (3ÿ), em gái (#‡‡), con của anh em vợ (:# #%, # > 7), con 
trai bên mẹ (#4 #> -†ˆ), con trai của con gái (>3 -†`). 

5 Điều khoản giới này trùng giới trọng 3, trong Kinh Uu-bà-tắc giới ở chỗ khuyên 
khích người tu không dâm dục. Tuy nhiên, người xuất gia là hoàn toàn từ bỏ dâm dục 
đang khi người tại gia bị giới hạn ở chỗ không ngoại tình. Vì họ vẫn còn đời sống sinh 
TUỆ một vợ một chồng. 

# Điều khoản giới này có nội dung chính trùng giới trọng 6 của Kinh Ưu-bà-tắc 
giới ở chỗ không uống rượu bia. 

* Cô tựu (8# 34), buôn bán rượu [bia]. 
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hành động bán rượu, không được phép bán các 
loại rượu bia. Nên biết rượu là nguồn sốc tội lỗi. 
Là vị Bồ-tát theo lý phải giúp tất cả chúng sinh 
được sự thấu hiểu,” trái lại khiến họ khởi tâm 
điên đảo thì Bồ-tát này phạm Ba-la-di. 


Giới trọng thứ sáu:”' Không rao lỗi người 
[1004c13j Nếu Phật tử nào tự bản thân mình kê 
hoặc dạy người, kê tội Tỳ-kheo, lỗi Tỳ-kheo-ni, 
Bồ-tát tại gia, Bồ-tát xuất gia, khởi tâm tạo tội, 
hỗ trợ tạo tội, cách thức tạo tội, hành động tạo 
tội; là vị Bồ-tát theo lý khi nghe những người xâu 
ác, thuộc nhóm ngoại đạo, hay hàng nhị thừa”! 
nói về những điều trái lời Phật dạy, trái với luật 
Phật. Ở trong Phật pháp, khởi tâm thương xót, 
giáo hóa người ác, giúp mở tâm thiện, niềm tin 
đúng đắn về pháp Đại thừa; trái lại bản thân bêu 
rôi tội lỗi ở trong Phật pháp thì Bồ-tát này phạm 
Ba-la-dI. 
Giới trọng thứ bảy: Không khen mình chê 
người 


* Minh đạt chỉ tuệ (3š$ > 8), trí tuệ thấu hiểu, hay trí tuệ có được nhờ sự thâu 
hiểu. 
tắc giới ở chỗ không rêu rao lỗi người. 

5' Nhị thừa (—#) chỉ cho cỗ xe Thanh văn (#‡ RE] #&, Thanh văn thừa) và cỗ xe 
Duyên giác (4® ®, Duyên giác thừa). Thanh văn là thánh quả đạt được do nghe đức 
Như Lai thuyết giảng Bốn chân lý thánh (v9 # 3ÿ, Tứ thánh đề). Duyên giác là thánh 
quả đạt được do tu quán chiếu mười hai nhân duyên (-Ƒ — BỊ #). 
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[004ci9J Nếu Phật tử nào tự bản thân mình, 
hoặc dạy người khác khen mình chê người, khởi 
tâm chê người, hỗ trợ chê người, cách thức chê 
người, hành động chê người. Là vị Bồ-tát theo lý 
nên phải, thay các chúng sinh chịu lời chê bai, tự 
đem việc xâu về phía phần mình, còn những việc 
tốt về phần người khác; [trái lại] ca ngợi công 
đức của mình, che giấu việc tốt của những người 
khác, khiến cho người khác chịu sự chê bai thì 
Bỏ-tát này phạm Ba-la-di. 


© r7 9® 


Giới trọng thứ tắm: Không được bún xin 


io04c241 Nếu Phật tử nào tự mình bủn xỉn,® dạy 
người bủn xỉn. Khởi tâm bủn xin, hỗ trợ bủn xin, 
cách thức bủn xỉn, hành động bủn xin. Là vị Bồ- 
tát thấy những người nghèo đến chỗ mình xin 
thì theo nhu cầu của tất cả mọi người, trước mặt 
trao cho mọi thứ [cần dùng], trái lại dùng tâm 
xâu ác, giận hờn, đến độ không chịu bố thí một 
đồng tiền, cây kim, cọng cỏ. Người có cầu pháp 
không vì họ nói một câu, một kệ, một hạt bụi pháp 
mà còn lăng mạ thì Bồ-tát này phạm Ba-la-di. 


Giới trọng thứ chín: Không được sân hận 
[100sa0sI Nếu Phật tử nào tự mình giận hờn, dạy 


 Xan (##), bủn xin, keo kiệt. Trong ngữ cảnh trên, ' 'Xan” ” chỉ cho người đang thọ 
giới Bồ-tát có tâm bủn xin đối với người đến xin và người cầu pháp. 
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người giận hờn, khởi tâm giận hờn, hỗ trợ cơn 
giận, cách thức giận hờn, hành động giận hờn. 
Là vị Bỗ-tát theo lý nên phải khiến sinh căn lành 
trong mọi chúng sinh, việc không tranh chấp, 
tâm thường xót thương, trải lại dùng miệng lăng 
mạ và còn dùng tay đánh đập cùng với dao gậy 
với ý không nguôi trong mọi chúng sinh, 
chẳng phải chúng sinh. Người đến trước mặt 
cầu xin ăn năn, sám hối® thông qua nói lời 
nhẹ nhàng mà không nguôi giận thì Bồ-tát này 
phạm tội Ba-la-di. 
Giới trọng thứ mười: Không vu khống Tam bảo 
[1005a11] Nếu Phật tử nào tự minh vu khống, 
dạy người vu không Ba ngôi tâm linh. Khởi tâm 
vu khống, hỗ trợ vu không, cách thức vu khống, 
hành động vu khống. Là vị Bồ-tát theo lý khi 
thây những người ngoại đạo và người xấu ác, 
vừa thốt lên tiếng vu khống đức Phật như ba trăm 
ngọn giáo“ chích vào tim. Huống hỗ vu không 
băng chính miệng mình, không khởi tín tâm và 
tâm hiễu thuận, trái lại thêm phân hỗ trợ nØười 
có cái thấy lệch lạc, xấu ác và những người ác vu 
khống thì Bồ-tát này phạm Ba-la-di. 


% Sám tạ (#3), sám hối. Trong đó “tạ” (š#†) nghĩa là tự nhận sai lầm. 
% Mâu (#‡, spear), cái giáo. 
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[1005a16] Các vị nhân giả hãy khéo tu học! Nên 
học mười giới của các Bỏ-tát, không được phép 
phạm bắt kỳ giới nào, dù hạt bụi nhỏ, huống hồ 
phạm đủ mười giới nặng này. Nếu ai vi phạm 
thì trong hiện đời không thê phát khởi tâm bỗ- 
đề lớn, mất đi ngôi vị vua của một nước, ngôi 
Chuyển Luân vương, cũng mất luôn cả phẩm vị 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni, mất mười phát thú, mất 
mười trưởng dưỡng, mất mười kim cương, mất 
hết mười địa, mất cả điệu quả thường trụ Phật 
tính, đọa ba đường ác, không nghe được tên của 
cha mẹ mình, không biết Tam bảo trong hai, ba 
kiếp. Vì thế, tất cả Bồ-tát đang học, sẽ học, đã 
học, không nên phạm giới. Cần nên tu học mười 
giới khoản này, vâng lời làm theo với tâm cung 
kính. Cả tám mươi ngàn phẩm chất oai nghi sẽ 
được rộng mở, ngày càng sáng tỏ. 


2.2. BỐN MƯƠI TÁM GIỚI NHẸ 


(100sa2sI Đức Phật chỉ dạy Bồ-tát như sau: “Thây 
đã nói xong mười giới [quan trọng |. Thây sẽ nói 
bôn mươi tám tội nhẹ.” 


Giới nhẹ thứ 1:5“ Không khinh thầy, bạn 


5 Nhân giả (4=) là cách xưng hô giữa các Bồ-tát trong kinh điển Đại thừa. Giữa 
các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni thì xưng hô là “tôn giả” (#3). 

% Điều khoản giới này có hai chỉ tiết thuộc phần hai tám giới nhẹ trong Kinh Ưu- 
bà-tắc giới: (1) Phải có tâm cung kính và hiếu thuận với thầy mình (giới nhẹ 1), (ii) Phải 
đứng dậy lễ lạy, hỏi thăm thầy mình (giới nhẹ 5). 
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[1005427] Đức Phật dạy răng: “Nếu Phật tử nào 
muốn được tiếp nhận ngôi vị quốc vương, hoặc 
Chuyên Luân vương, bá quan [văn võ] thì trước 
tiên phải thọ giới Bỏ-tát. Tất cả quý thần hộ vệ 
thân thể của quốc vương và các bá quan đó. Các 
vị đức Phật thảy đều hoan hỷ. Khi đã được giới, 
[Bồ-tát theo lý] sinh tâm hiểu thuận và tâm cung 
kính, nhìn thấy [các vị] Hòa thượng, Thượng 
tọa, thầy A-xà-lê,” bạn tu họcŠ lớn, người cùng 
hiểu biết, người cùng đồng hành thì nên đứng 
dậy lễ lạy, hỏi thăm. Trái lại, khởi tâm kiêu mạn, 
vô minh, không chịu đứng dậy, nghĩnh đón, lễ 
lạy, không chịu cúng dường từng vị đúng pháp. 
Thông qua việc bán thân thê của mình, trăm đồ 
bảy báu, trai gái, kinh thành, quốc gia, [để có 
của cải] cung ứng cho họ. Nếu không làm vậy 
thì Bồ-tát đó vi phạm tội nhẹ."?” 


Giới nhẹ thứ 2:7° Không uống rượu bỉa 


[1005sp06 Nêu Phật tử nào cô uông rượu [bia|, 


% A-xà-lê (P. Äcariya, S. Ãcãrya, C. FT | #1), thầy mô phạm về đạo đức (‡\$õ Ép, 
quỹ phạm SƯ), còn gọi là giáo thọ sư (#(‡# }#'). Đây là vị Tỳ-kheo/ the -kheo-mi có nhiệm 
vụ đạy dỗ, dẫn dắt cho các học trò. Có năm loại A-xà-lê: (ï) Thầy xuất gia, (ii) Thầy thọ 
gIỚI, (11) Thầy truyền dạy giáo pháp, (iv) Thầy dạy kinh điền, (v) Thầy y chỉ. 

5 Đồng học (E] #), người cùng học, người học cùng Nó . Bồ-tát (3È lễ #a), thuộc 
Kinh Duy-ma-cật (#E #È 3š &) ghi: “Vui gân bạn học” (#£ ##, lạc cận đồng học). 

5 Khinh cấu tội (‡#3⁄ 3ÿ), tội dơ nhẹ. Đây là kiát? tội ác làm đơ bân các hạnh 
trong sạch (;#⁄7. tịnh hạnh) của người tu hạnh Bồ-tát nhưng có mức độ nhẹ hơn so với 
mười giới nghiêm trọng của Bồ-tát. 

7? Điều khoản giới này có nội dung chính trùng với giới nhẹ 2 trong Kinh Ưu-bà-tắc 
giới ở chỗ không uống rượu [bia]. 
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sanh ra vô số tội lỗi từ rượu,” tự tay mình trao 
bình rượu cho người thì không có tay trong năm 
trăm kiếp, huống là tự uông. [Bồ-tát] không 
được dạy người, chúng sinh uông các rượu [bia] 
huông hồ tự uống. Nếu cô ý uống và dạy người 
uông [các rượu bia] thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ thứ 3: Không ăn động vật 


[io0sbioJ Nếu Phật tử nào cô ý ăn thịt, [từ nay 
trở đi] không được phép ăn tất cả các thịt. [Ăn 
thịt là nhân] chặt đứt hạt giống từ bi rộng lớn. 
Các loại chúng sinh thấy [người ăn thịt liền sợ] 
bỏ đi. Vì thế Bồ-tát không được ăn thịt của các 
chúng sinh. Ăn thịt mắc tội nhiều đến vô lượng. 
Người cố ăn thịt thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ thứ 4: Không ăn ngũ tần”? 


7 Kịnh Phân biệt thiện ác sơ khởi đề cập ba mươi sáu lỗi (=+X*%. tam thập lục 
thất) như sau: 1) Con không kinh thờ cha mẹ, 2) Nói năng lộn lạo, 3) Nói nhiễu và nói 
hai chiều, 4) Nói việc đã giấu kín, 5) Mắng chửi trời đất và người khác, 6) Không biết 
đường về nhà, bỏ mắt đồ đạt, 7) Không thể sửa mình chỉnh đáng, 8) Dễ bj té ngả, 9) Đi 
đứng không vững vàng, 10) Dễ xúc phạm người khác, 11) Phế bỏ công việc, không lo 
làm ăn, 12) Tổn hao tài sản, 13) Không chăm sóc vợ con, 14) Kêu la, chửi mắng, 15) 
Thoát y phục trên đường, 16) Khuáy rối phụ nữ, 17) Thích gây gồ, 18) Nói lón, làm kinh 
động xóm làng, 19) Giết súc vật, 20) Đập phá đồ đạt, 21) Không tôn trọng vợ con, 22) 
Gần gũi kẻ xấu, 23) Xa lánh bậc hiên thiện, 24) Ngủ như chết, đau nhức thân thể, 25) 
Nôn mửa thật ghê tởm, 26) Liêu mạng, không biết sợ sệt, 27) Không kính bậc hiền thiện, 
28) Hoang dâm vô độ, 29) Mọi người tránh xa, 30) Giống như người chết, không biết 
gì cả, 31) Thân thể xấu dân, 32) Thiện thân tránh xa, 33) Bạn tối lánh xa, 34) Không 
kiêng sợ ai, 35) Chết đọa địa ngục, 36) Kiếp sau làm người hôn ám. 

7 Ngũ tân (S. parivyaya, #® 3#) còn gọi “ngũ huân” (# 3#), năm loại thực vật cay 
nồng, bao gồm: (ï) Củ tỏi (S.palzngdu, ®% 3š, đại toán), (ii) Hành, hành tây (S. /z-ãrka, 
3 3“, cách thông), (1i) Củ kiệu (z#, thả; # 3“, từ thông), (iv) Rau hẹ (3E %, cửu thái; 
ññ 3⁄, lan thông), (v) Hưng cừ (S. z//gu, ## # ) là loại thực vật có mùi hôi không thua gì 
tỎI, đợc trồng ở Tân Cương (Trung Quốc), Tây Tạng, Án-độ, Iran, A-phú-hãn. 
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(i00se14] Tất cả Phật tử không được phép ăn 
năm thứ hăng cay: Tỏi, hành, rau hẹ, củ kiệu, 
hưng cừ. Không được phép ăn các loại thức ăn 
có năm thứ này. Nếu cô ý ăn thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ thứ 5: Không dạy sám hối 


(100se17Ị Nếu Phật tử nảo nhìn thấy tất cả chúng 
sinh phạm vào năm giới,” tám giới,“ mười 
giới,/5 phá hủy giới cấm và tất cả tội về việc 
phạm giới thuộc vào trong nhóm bảy nghịch,"“5 


”3 Ngũ giới (®%ä—), năm điều đạo đức, bao gồm: (ï) Không giết hại sự sông (Z## 
+, bất sát sinh); (ii) Không trộm cấp (Zâ #. bất thâu đạo); (iii) Không tà dâm (3l 
¿£, bất tà dâm); (¡v) Không nói dối (2#, bất vọng ngữ); (v) Không uống rượu [bia] 
(#::8, bất ẩm tửu). 

8 Bát giới (2#) còn gọi “bát trai giới” ( 2`Z# 3), “bát quan giới” (` BÑ Z#), “bát 
chỉ giới” (^ % #) là tám điều đạo đức, đành cho người tập sự xuất gia trong 24 giờ, 
bao gôm: (1) Không giết hại sự sống (4#, bất sát sinh); (ii) Không lấy của không 
cho (Z #t#c, bất dữ thủ); (ii Không được dâm dục (Z3E3#47. bất phi phạm hạnh); 
(iv) Không nói lời hư đối (£ # 3“‡#, bất hư cuống ngữ); (v) Không uống rượu [bia] 
(S#::ã, bất âm tứu); (v1) Không thoa hương, trang sức, xem nghe ca múa (SS#h 
ý #t#t#2, bất đồ sức man vũ ca quan thính); (vii) Không nằm và ngồi trên giường 
cao rộng, đẹp (Z=8E.4# 3ä JŠ ất jŠ JR_L, bất miên tọa cao quảng nghiêm lệ sàng thượng), 
(viii) Không ăn trái giờ (Z 3E##, bất phi thời thực). 

7 Thập giới (+ #,). mười điều đạo đức của Sa-di: (¡) Không được giết hại (3# 
3).() Không được trộm cắp ( #5), (1) Không được dâm dục (S?#), (iv) Không 
được nói dối (#3), Không được uống rượu bia (#£#*:8), (vi) Không đeo hoa thơm, 
không bôi hương liệu (£ #®ibŠ : ®**#), (vi) Không được ca múa, chơi các 
nhạc cụ, không đến xem nghe (“ä3⁄:#‡1ã1#š › ®#+##), (viii) Không được ngồi 
giường. lớn, cao, rộng (ZE 4# /š %7), (ix) Không ăn trái giờ (3#). (x) Không 
được cầm giữ vàng bạc đồ quý (“‡t+1Ö # lÄ& &##4 #0). Ở ngữ cảnh này, mười giới 
có phạm vi khá rộng, có thể chỉ cho mười giới trọng của giới Bồ- tát, hoặc mười ng- 
hiệp thiện: (ï) Không được giết hại (£#&#), (ii) Không được trộm cắp (Z# #), (ii) 
Không được tà đâm (®3:#), (iv) Không được nói dối (®-&‡#), (v) Không lưỡi đôi 
chiều (£##), (vi) Không nói lời ác (£#& 9), (vii) Không nói thêu dệt (£#3‡# 
(vi) Không được tham dục (ZE 3 #&), (ix) Không được giận hờn (ZE8ễ &), (x) Không 
được tà kiến (Z # R,). 

7 Thất nghịch (+:#.), bảy tội nghịch ác, bao gồm: (¡) Làm thân Phật chảy máu ( th 
h # ám), (i1) Giết cha (3# 2), (iii) Giết mẹ (4&##), (v) Giết Hòa thượng (3# i5), (v) 
Giết A-xà-lê (4# Bl Ất), (vi) Phá hoại Tăng đoàn biểu quyết và quay bánh xe chân lý 
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tám nạn.” [Bôồ-tát theo lý] nên dạy mọi người 
phương pháp sám hồi. Trái lại Bồ-tát không dạy 
sám hối, không những chung sống với họ trong 
lợi dưỡng của Tăng đoàn mả còn cùng họ bồ-tát, 
sống cùng tập thẻ, nói về giới luật, không tố giác 
tội, dạy phép hối lỗi thì phạm tội nhẹ. 

Giới nhẹ thứ 6: Không thỉnh cầu pháp 


[i00s22) Nếu Phật tử nào thây vị pháp sư, bạn 
cùng tu học, ° người cùng hiêu biệt,” những 
người đông hành?” theo pháp Đại thừa,Š! đi vào 


(5 ‡5 ƒð tệ ;* 418), (vii) Giết thánh nhân (4# # ^.). 

7 Tám nạn (2`##), tám khổ nạn gây trở ngại cho việc tu đạo, bao gồm: (ï) Địa ngục 
(3#), (11) Súc sinh (8 #), (1i) Ngạ quỷ (4& #,). (iv) Cõi trời Trường Thọ (&# Ấ), 
(v) Sống ở châu Bắc Cu-lô (348 jš šM), (vi) Đuôi, điếc và câm (8 i‡z# *), (vii) Thế 
trí biện thông (#4 #‡f#&), (viii) Sinh ra trước thời Phật hoặc sau thời Phật (#+ #& #®È 3Ä 
H6). 

3 Đồng học (E] #), người cùng học với mình. Ngoài ra, thuật ngữ này được dùng 
cho bạn học cùng lớp ở thế tục. Như Phẩm Bồ-tát (3 jš #4), thuộc Kinh Duy-ma-cật 
(#@7# ‡š @) ghi: “Vui gần bạn học” (# š# E] #È, lạc cận đồng học). 

” Đồng kiến ( E] 8,), người có cùng sự hiểu biết. 

$0 Đồng hạnh (S. sz⁄zcarya. F]‡T7), người có cùng chí hướng tu đạo và học Phật. 

$! Đại thừa (S. mahãyãna, % 3), cỗ xe lớn, còn gọi là “thượng thừa” (_ &), “thắng 
thừa” (8#), “đệ nhất thừa” (Z — ®&). Thuật ngữ này chỉ cho giáo pháp đưa con người 
từ bến mê này sang bờ giác ngộ tối cao, mở ra trí tuệ trọn vẹn, nhập thế cứu đời, làm 
lợi ích cho mọi người, dẫn dắt mọi người hướng đến quả vị cao nhất là quả Phật. Đại 
thừa còn là khái niệm ngược với Tiểu thừa (S. #zayäna, ›]*#) như Phẩm thí dụ (#È 
"ây võ) thuộc Kinh Pháp Hoa (3k ##@) ghi: “Nếu có chúng sinh nghe pháp, tin nhận từ 
Phật Thế Tôn, siêng tu tĩnh tấn, cầu nhất thiết trí, trí tuệ của Phật, trí tuệ tự nhiên, trí 
tuệ vô sư, tri kiến Như Lai, lực, vô sở úy, thương xót, nhớ nghĩ, làm an vui cho vô sỐ 
chúng sinh, lợi ích trời người, độ thoát tất cả, gọi là Đại thừa. Bồ-tát nào cầu Đại thừa 
thì gọi vị ấy là đại Bồ-tát.” (3# 3# + 10+ l B;k1š & › #u1218‡E › R —918 ` 
h4 + B/Ä# ` &ÉNP® + iu#@nR, ` 2) ` &ñER : Ra Ý©#@Š + f|ÌlX^À- 
#8 è—1) › & % XÃ › 3# là :ˆ®&1t 5 3 Š 3T lệ, Nhược hữu chúng sinh tùng Phật 
Thế Tôn văn pháp tín thọ, cần tu tinh tiến, cầu nhất thiết trí, Phật trí, tự nhiên trí, vô sư 
trí, Như Lai tri kiến, lực, vô sở uý, mẫn niệm an lạc vô lượng chúng sinh lợi ích thiên 
nhân độ thoát nhất thiết, thị danh Đại thừa, Bồ-tát cầu thử thừa cố danh vi Ma-ha-tát). 
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Tăng xá, chỗ ở,%? thành thị, dù xa trăm dặm, 
hay là ngàn dặm thì phải lập tức đứng dậy 
nghênh đón; khi đi tiễn đưa, lễ lạy cúng dường. 
Mỗi ngày cúng dường vào ba thời điểm,*t giá 
ăn một ngày bằng ba lượng vàng, âm thực trăm 
VỊ, ølường năm, ghế ngôi, thuốc men, phụng sự, 
tất cả nhu cầu đều cung ứng đủ cho vị pháp sư. 
[Bồ-tát] thường thỉnh pháp sư nói pháp trong ba 
thời điểm, hằng ngày lễ lạy trong ba thời điểm, 
không sinh tâm giận, không tâm buôn rầu, bỏ 
thân vì pháp, thỉnh pháp không chán. Nếu không 
vậy thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ thứ 7:35 Không đi nghe pháp 


[00se2ø Nếu Phật tử là Bồ-tát mới tu nên đem 
quyên kinh đến chỗ pháp sư nghe giảng, thưa 
hỏi ở khắp đạo tràng có giảng dạy về kinh, luật, 
tỳ-ni”7 và chỗ giảng pháp trong ngôi nhà lớn.3 
Tất cả các chỗ giảng dạy Phật pháp như dưới 
sốc cây, rừng núi hoặc trong Tăng xá đều đến 


%2 Xá trạch (43) chỉ cho nhà hoặc chỗ ở được dâng cúng để xây chùa. 

% Thành ấp (3Ä 8,), thành thị, thành phó. 

% Tam thời ( < E#), ba thời điểm: (¡) Sáng sớm (§ #J. thần triều); (ii) Buổi trưa ( 8 
tP?), buôi. trưa, giữa ngày; đi) Lúc chiều tà (Ä # Ñ-, hoàng hôn). 
Ưu-bà-tắc ở chỗ không đi nghe pháp. 

% Tân học Bồ-tát (#{ # ‡ j#), người mới tiếp nhận giới Bồ-tát và tu học theo hạnh 
Bồ-tát. 

#7 Ty-ni (P=S. winaya, #,#É,) còn gọi “tỳ-nại-da” ( 2# fR) tức giới luật. 

° Dại trách xá (k8). ngôi nhà lớn. 
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nghe giảng. Nếu không đến đó nghe giảng Phật 
pháp thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ thứ 8: Không phản Đại thừa 

[100se0sI Nếu Phật tử nào có tâm trái ngược đạo 
lý Đại thừa, thường nói kinh, luật chăng phải 
Phật nói mà lại thọ trì [giáo pháp| Thanh văn 
thuộc hàng Nhị thừa, kinh luật tà kiên, cái thây 
xâu ác và các giới câm của nhóm ngoại đạo?” thì 
phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ thứ 9:?° Không bỏ người bệnh 


(i00sc0s Nếu Phật tử nào thấy những người 
thân đang bị bệnh tật, thường nên cúng dường 
như Phật không khác. Trong tám ruộng phước, 
ruộng phước chăm sóc bệnh là bậc nhất. Nếu 
như cha mẹ, thây tô, đệ tử, thân mang bệnh tật, 
giác quan không đủ,*! trăm bệnh khổ sâu, nuôi 
cho hết bệnh, trái lại Bồ-tát dùng tâm xấu ác, 
giận hờn, không đến Tăng xá, thành thị, núi rừng 
hoang dã, trên các tuyên đường, thấy bệnh không 
cứu thì phạm tội nhẹ. 


! Ngoại đạo ác kiến, nhất thiết cắm giới (2š # R, + — 1 #‡ 3), tất cả giới cắm 
Và cái thấy xấu ác của nhóm ngoại đạo. 

% Điều khoản giới này có hai chỉ tiết thuộc phần hai tám giới nhẹ trong Kinh Ưu- 
bà-tắc giới: () Chăm sóc người bị bệnh tật (giới nhẹ 3), (1) Gặp bệnh nhân trên các 
tuyến đường (giới nhẹ 28). 

%' Chư căn bất cụ (‡#‡#Z£+#') chỉ cho thiếu mất một trong sáu căn: Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, ý và chỉ phần trên thân. 
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Giới nhẹ thứ 10: Không giữ hung khí 

(100se141 Nếu là Phật tử thì không cất giữ vũ khí 
chiên đâu: Dao, gậy, cung tên, cái giáo, cái rìu 
và các dụng cụ giêt hại sự sông như mạng lưới 
ác. [Tu hạnh] Bô-tát dù cha mẹ mình [bị người] 
giêt hại, còn không báo thù, huông hô đôi với 
các chúng sinh khác. Nêu cô ý giữ các thứ dao, 
gậy thì phạm tội nhẹ. 

[Này các Phật tử], mười giới trên đây, cần phải 
học tập, vâng lời làm theo với tâm cung kính. 
Sáu phâm sau sẽ nói rộng hơn. 

Giới nhẹ 11: Không làm sứ giả 

[100sc20 Phật dạy như sau: “Phật tử không được 
vì sự lợi dưỡng dùng các tâm ác, trình quan sứ 
giả” ra lệnh họp mặt quân trận [hai nước |, cùng 
khởi bình giêt vô sô sinh linh. Trái lại Bô-tát 
không được đi đên bên trong quân trại, huông 
hô cô ý làm người phản quôc.”3 Nêu cô ý làm thì 
phạm tội nhẹ. 

Giới nhẹ 12: Không được buôn bán 
[1005c24] Nếu Phật tử nào cô ý buôn bán người 


% Quốc sứ (E4#), quan sứ giả, sứ thần. Theo nghĩa thông thường, sứ giả là người 
được phái đi các nước lân bang, làm việc ngoại giao, xây dựng tình hữu nghị giữa hai 
quốc gia. Trong ngữ cảnh trên, sứ giả chỉ cho người làm gián điệp, được nước nhà phái 
đi, nhằm nắm tình hình quân cơ, âm thầm phá hoại sự hòa bình của nước địch. Việc làm 
này trái với tinh thần tu hạnh Bồ-tát nên đức Phật cắm. 

% Quốc tặc ( E 8Ä), giặc của đất nước, người phản quốc. 
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tốt, nô tỳ, sáu loài gia súc,* trao đổi các loại ván 
øô quan tài chôn cât người chêt.” [Bô-tát theo 
lý | còn không tự làm, huông dạy người làm. Nêu 
cô ý làm thì phạm tội nhẹ. 

Giới nhẹ 13: Không được vu không 


[1006a02 Nếu Phật tử nào với tâm xấu ác, không 
có chuyện mà vu không quý nhân, quốc vương, 
thầy tổ, pháp sư, người hiển, nói lời như sau: 
“Ngươi đã phạm vào bảy tội nghịch ác và mười 
giới trọng.” [Bô-tát theo lý] khởi tâm từ bi vả tâm 
hiểu thuận đối với cha mẹ, họ hàng, thân thuộc, 
cũng như anh em, trái lại phản nghịch, gây hại 
[người khác] nên đọa vào chỗ không được như ý 
thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 14: Không được phóng hỏa 


[i00øa0øJ Nếu Phật tử nào gây hỏa hoạn lớn, 
thiêu cháy rừng núi và nơi hoang dã với tâm xâu 
ác, không được cô ý thiêu đốt gia đình, nhà cửa 
người khác, thành thị, Tăng xá, ruộng cây, đồ đạc 
của quan, quý thần, tất cả đồ vật có chủ sở hữu, 


* Lục súc (2X Ä), sáu loài gia súc: Heo (3#), bò (#), dê (), ngựa (8), gà (##), 
chó (3). 

% Có ít nhất hai lý do tại sao đức Phật không cho buôn bán, trao đổi quan tài: (1) 
Nếu tu sĩ dẫn thân vào công việc này rất dễ bị mọi người nghĩ rằng công việc của Sa- 
môn và người thế tục có gì khác nhau, chỉ có khác nhau về ngoại hình. (ii) Việc dắn thân 
kinh doanh quan tài muốn được bán đắt thì người bán phải có tâm mong nhiều người 
chết đi và đây là việc làm trái với tâm từ bi của Bồ-tát. 
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từ tháng bốn đến tháng chín [âm lịch]. Nếu cố 
ý đôt thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 15: Không dạy pháp ngoài 


[io0aio] Nếu là Phật tử thường phải dạy bảo 
cho từng người một, từ đệ tử Phật, những người 
ngoại đạo, họ hàng, thân thuộc, thiện hữu tr1 thức 
thọ trì kinh luật của phái Đại thừa, cần dạy cho 
hiểu nghĩa lý bên trong, giúp họ phát khởi tâm 
bồ-đề lớn, mười tâm phát thú, mười tâm trưởng 
dưỡng, mười tâm kim cương. [Bô-tát theo lý] 
chỉ dạy từng điều về sự vận dụng ba mươi tâm 
đó. Trái lại [Bồ-tát] dạy ngang” cho người kinh 
luật Thanh Văn thuộc bậc nhị thừa”? và các luận 


'° Tứ nguyệt nãi chí cửu nguyệt (0 J 7 # 2L Ä), từ tháng 4 cho đến tháng 9 âm 
lịch. Khoảng thời gian này, có nhiều sâu bọ, cầm thú sinh sản, cây cỏ mọc sum suê. Nếu 
phóng hỏa thiêu đốt sẽ gây chết nhiều loài chúng sinh. 

* Dạy ngang (‡#‡t, hoành giáo), dạy những điều không chân thật, trái với chân 
lý, điều nên dạy không dạy và ngược lại. Người học muốn học các pháp lớn thì mình 
đi dạy các pháp nhỏ và ngược lại. Dạy không đúng theo căn cơ như người bác sĩ cho 
không đúng thuốc. 

8 Nhị thừa Thanh văn kinh luật ( — #® #š ñÄ #ƒ#), kinh luật của Thanh văn của 
bậc Nhị thừa gồm Thanh văn thừa (#È RÑ ) và Duyên giác thừa ('# &). Kinh ở đây 
chỉ cho bốn bộ 4-àm. Giới luật bao gồm: (ï) Năm chương (# #, ngũ thiên), (ii) Bảy 
nhóm (+ 3#, thất tụ). Năm chương bao gồm: (¡) Tội trục xuất (P. pãrãj/ika, S. pãräjika, 
#633), (1i) Tội Tăng tàn (P. saaghadisesa, S. samghävasesa, †# #X), (iii) Tội sám hối (P. 
pãcittiya, pãcitika, S. păyattika, 8t), (iv) Hồi lỗi “ đề hịn: `. pratidešaniya, 
1#4#), (v) Tội đột-kiết-la (P. dukkafa, S. duskyta, 2 % ##). Bảy nhóm bao gồm: (ï) 
Tội trục xuất (P. pãräjika, S. pãrãjika, 563), (ii) Tội Tăng tàn (P. saighädisesa, S. 
saiighavasesa, 4#Z%). (10) Tội thâu-lan-giả (P. thữlaccaya, S. sthilatyaya. !âi Bã 1#), 
(iv) Tội sám hồi (P. pãcittiya, pãcittika, S. pãyatfika, tÑ/#), (v) Hồi lỗi (P. pãtidesaniya, 
S. praftidesaniya, †§-38), si Tội đột-kiết-la (P. dukkaƒa, S. duglyfa, 2® # ##), (vii) Tội 
ác ngữ (P. dubbhasita, #38 
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thuyêt tà kiên ngoại đạo” băng tâm xâu ác!?° và 
tâm giận hờn"?! thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 16: Không đảo kinh luật 


[1006a16j Nêu là Phật tử trước tiên nên học kinh 
luật, oai nghi của phái Đại thừa!“ với tâm ý 
tôt,'3 thông đạt, hiêu thâu, nghĩa lý thú vỊ, rât là 
sâu xa.! [Bô-tát] thây người lớp sau từ xa trăm 
dặm, nghìn dặm đên đây, câu học kinh luật Phật 
giáo Đại thừa, nên đúng theo pháp, giảng về 
khổ hạnh như đốt thân thể và đốt ngón tay. Nếu 
không đốt vậy cúng dường các Phật thì chăng 
phải là Bô-tát xuât gia. Cho đên xả bỏ tay chân 
và thịt ở trên thân thê mà bô thí cho sư tử, sói, hô 
và các quỷ đói.'% Sau đó lân lượt giảng cho họ 
biệt chân lý đúng đăn đê tâm ý được thông suôt 
hiệu rõ. Trái lại, Bô-tát vì lợi dưỡng nên điêu cân 
trả lời thì không trả lời, đảo trật tự dạy câu chữ 
kinh luật không theo thứ tự, vu không đây là lời 
Tam bảo dạy thì phạm tội nhẹ. 

= Ngoại đạo tà kiến luận (Œ†:š2# R,38), các luận thuyết tà kiến của các tôn giáo. 

!9 Ác tâm (. 3>), tâm xấu ác. Ở ngữ cảnh này chỉ cho việc người đó có những ý 
nghĩ bất thiện muốn đây người vào con đường tà. 

!9! Sân tâm (8Š +>), tâm sân giận, tâm giận hòn. 

! Trước tiên nên học kinh luật và oai nghi của Đại thừa (2# X ®% gi đÁ #@2£, tiên 
học Đại thừa oai nghỉ kinh luật) nhằm nâng cao việc tu học của bản thân, là nền tảng 
cho việc lợi ích Tgười khác ở hiện tại và tương lai. 

!93 Tâm ý tốt (‡#», hảo tâm), tâm cao thượng với thái độ trên cầu Phật đạo, dưới 
độ quân sinh, lợi mình và lợi ích người khác. 

! Quảng khai giải nghĩa vị (8 ñằ Ñ# Š °), thông đạt thấu hiệu nghĩa lý thú vị sâu 


xa của kinh luật từ đại cương đên chi tiệt. 
!% Quỷ đói (S. Preta, P. Pefa, #Ñ #%, ngạ quỷ). 
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Giới nhẹ 17: Không cậy quyền thế 


[i006a25j Nếu Phật tử nào vì sự ăn uống, tiền 
của, lợi dưỡng, hay vì tiếng tăm nên đến gần gũi 
quốc vương, hoàng tử, đại thần, bá quan, cậy vào 
quyên thế, xin xỏ bằng việc lôi kéo, đánh đập 
[thương tốn] người khác;'% lây tiền tài người và 
các câu lợi một cách ngang ngược gọi là “cầu 
ác,”1%7 cầu xin nhiêu lần, '°8 dạy người khác xin... 
đều được gọi là tâm không từ bi, tâm không hiểu 
thuận. [Bô-tát làm vậy] thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 18: Không được chưa hiểu mà đi 
làm thây 


[1006b01) Nêu Phật tử nảo học tụng giới luật, ngày 
đêm sáu thời giữ giới Bô-tát, hiểu rõ nghĩa lý tự 
tính giác ngộ.!*° Trái lại, Bô-tát do không hiểu 
rõ một câu, một kệ trong kinh và luật, dối rằng 
đã hiểu. Việc này chính là gạt mình, gạt người. 
[Bồ-tát] không hiểu lần lượt từng điều trong tất 
cả pháp, làm thầy truyền giới cho những người 
khác thì phạm tội nhẹ. 


!% kKhất sách đả phách khiên vãn (#, $ ‡T ‡á ?# #), việc xin xỏ được phẩm vật bằng 
sự đánh đập, lôi kéo người khác để ra oai và bức hiếp, chứ không xuất phát từ sự tự 
nguyện của người cúng dâng. 

107 ÁG câu (3á zR), cầu mong xấu, mong muốn từ động cơ không tốt. 

!% Đạ cầu ( # z‡), xin không biết chán, không biết đủ. 

!% Phật tánh (4+), tính Phật, tính giác ngộ như tiềm năng trong tất cả chúng sinh. 
Kinh Niễt-bàn (š#$8 #4) ghi: “Phật tánh giả tức đệ nhất nghĩa không. Đệ nhất nghĩa 
không giả danh vi trung đạo. Trung đạo giả danh vi Phật tánh. Phật tánh giả danh đại 
niết-bàn.” (8‡t-# › Ep #— Ä # › #—Ä #4 ' 5ø À † 1 › †il# ' 6 AhÐt - 
t7 : 5 X45). 
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Giới nhẹ 19: Không lưỡi đôi chiều 

[000 Nếu Phật tử nào với tâm xấu ác!9 
nhìn thấy có thầy Tỳ-kheo giữ giới tay bưng lò 
hương,!" tu hạnh Bồ-tát thì gây tranh đấu, "'? chia 
rẽ hai bên,!'? vu khống Thánh hiền, không điều 
ác gì mà không gây tạo. Nếu cô ý làm thì phạm 
tội nhẹ. 


Giới nhẹ 20: Không bỏ sự sống 


[1006b09 Nếu Phật tử nào làm việc phóng sinh 
với tâm thương yêu, [hiểu các kiếp trước], tất cả 
người nam từng là cha ta, tất cả người nữ từng 
là mẹ ta; không có người nào mà chưa sinh ta 
trong nhiều đời trước. Vì thế, chúng sinh ở trong 
sáu nẻo là cha mẹ ta mà giết để ăn, cũng chăng 
khác nào giết cha, giết mẹ, giết người thân cũ 
trong những kiếp trước. Thân trước của ta [được 
cầu tạo bởi] đất, nước, lửa, gió. Vì thế [ta nên] 
thường xuyên phóng sinh. Đời đời được sinh 


!!9 Tâm xấu ác (&s+, ác tâm) gồm hai yếu tố: (¡) Giận tức khi người khác hòa hợp, 
(ii) Ganh ty với người khác về đọa đức thánh thiện. 

!H Tay bưng lò hương ( #‡# 1š, thủ tróc lò hương) tượng trưng cho tay nâng năm 
phần hương pháp thân (2-3 # #), gồm: (¡) Giới hương (#3 #), (i¡) Định hương 
(®# #), (ii) Tuệ hương (# £), (iv) Giải thoát hương (###è Ấ'), (v) Giải thoát tri kiến 
hương (## Hè #n 8, ). 

!2 Đậu (BÄ), tạo ra tranh đấu. 

!!3 Cầu lưỡng đầu (3# #® Z8), gây chia rẽ hai bên bằng việc đem chuyện đầu này kế 
đầu kia nghe và ngược lại. 

'!* Nhất thiết địa thủy thị ngã tiên thân. Nhất thiết hỏa phong thị ngã bản thể (— 3 
Hhzkzt #4 : — 1? XELE #\V 3#), tất cả đất và nước đều là thân trước của ta. Tất 
cả lửa và gió là bản thê của ta. 
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trong pháp thường trụ, dạy người phóng sinh. 
Nếu thấy người đời giết hại động vật nên dùng 
mọi cách cứu hộ, hóa giải khổ nạn của chúng, 
thường xuyên giáo hóa, giảng giới Bồ-tát, cứu 
độ chúng sinh. Vào ngày giô của cha mẹ, anh 

, [bà con, họ hàng] thì nên cung thỉnh pháp 
sư giảng dạy Kinh Bồ-tát giới đề người đã chết 
hưởng một phân phước,'! được thấy các Phật, 
sinh cõi trời, người. Nếu [Bô-tát nào] không làm 
như vậy thì phạm tội nhẹ. 

Mười giới như vây cần phải tu học, vâng lời 
làm theo với tâm cung kính. Về mỗi một giới 
như được nói rõ trong phẩm Diệt tội. 

Giới nhẹ 21: Không trả thù hận 


io0øb21 Đức Phật dạy răng Phật tử không được 
đáp trả sân giận băng sự sân giận, đáp trả đánh 
đập bằng sự đánh đập. Ngay cả trường hợp, cha 
mẹ, anh em, họ hàng, bà con bị người khác giết, 
không được báo thù. Nếu vua một nước bị nĐười 
khác giết cũng không báo thù. Đáp trả bạo lực 
băng giết hại là không thuận hiểu đạo. Không 


T3 Phước tư vong giả (3s Ä + -Ÿ), tăng phước cho người đã khuất. Thành ngữ này 
giống với lời dạy Lợi ích kẻ còn người mắt (#| šš 3£) thuộc phẩm thứ 7 trong Kinh 
Địa Tạng. Việc thỉnh Tăng đoàn về tư gia, khai thị gia đình mình nhằm gieo hạt giống 
Phật trong lòng người sống, giúp họ bớt khô đau, sống có giá trị hơn qua việc tu tạo 
phước đức. Việc này giúp cho người chết được hưởng một phần phước do người thân 
gây tạo. 
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nuôi nô tỳ, đánh đập, chửi nhục. Hăng ngày dây 
khởi ba nghiệp bất thiện, trong đó cải miệng mắc 
vô số tội, huống hỗ cô ý tạo bảy tội nghịch. Bỏ- 
tát xuất gia không có tâm từ, cô ý trả thù, dù vì 
bà con thì phạm tội nhẹ. 


© r7 9® 


Giới nhẹ 22: Không khinh người, pháp 


(i00ø27¡ Nếu Phật tử nào, lúc mới xuất 1a, 
chưa hiểu gì hết mà tự ỷ vào thông minh có trí, 
tuổi. cao, quý phải, dòng tộc danh giá, gia đình 
quyên quý, học rộng hiểu nhiều, phước lớn, giàu 
có, đủ bảy thứ báu; với kiêu mạn này mà không 
tiếp nhận, học hỏi kinh luật của vị pháp sư đã 
học trước đó. Vị pháp sư đó tuy tuổi nhỏ hơn, 
dòng tộc thấp hèn, gia đình nghèo khổ, giác quan 
không đủ nhưng thật có đức, thông suốt hiểu rõ 
tất cả kinh luật. Bồ-tát mới học không được đánh 
giá pháp sư đó về giai cấp, dòng tộc mà không 
đến đây thưa hỏi, tiếp nhận chân lý tuyệt đối'!5 
thì phạm tội nhẹ. 

Giới nhẹ 23: Không khinh mới học 


[00605 Nếu Phật tử nào, khi Phật qua đời'! 


!!5 Đệ nhất nghĩa đề (P. paramattha sacca, S. paramartha satya, ?Š — š: 3ÿ), chân 
lý tuyệt đối. 

1 Niết-bàn (P. n„ibbãna, §. nirvana, 3# $R), trạng thái an lạc tuyệt đối, do chấm dứt 
toàn bộ khổ đau và nguyên nhân khổ đau. Người chứng đạt niết-bàn là người giác ngộ 
gồm các quả A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Từ “nhập niết-bàn” còn gọi là “diệt độ” (34/#), 
có nghĩa là sự qua đời của bậc giác ngộ, không còn trôi lăn sinh tử luân hồi. 
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dù tâm tham lam hay tâm ý tốt, thọ ĐIỚI Bồ-tát, 
phát lời nguyện răng thọ giới trước hình tượng 
Phật, Bô-tát, sám hối trước Phật trong suốt bảy 
ngảy. Nếu thấy điềm lành'' thì đạt được giới. 
Nếu chưa thấy được thì nên sám hồi suốt mười 
bốn ngày, ''° hai mươi mốt ngày cho đến một năm 
sẽ thây điềm tốt. Sau khi thấy xong thì được thọ 
giới ở trước hình tượng Phật và Bô-tát. Không 
thấy điềm tốt dù được thọ giới trước hình tượng 
Phật cũng không đắc giới. Nếu thọ giới trước mặt 
pháp sư đã thọ giới Bồ-tát, không cần điểm lành. 


Vì sao như vậy? Vì pháp sư được truyền dạy 
cho nhau,'?? không cần điểm lành. Hãy thọ giới 
trước vị pháp sư này và tâm kính trọng!”! thì sẽ 
đắc giới. Nếu trong ngàn dặm mà không có thầy 
truyền giới Bồ-tát thì được thọ giới ở trước hình 
tượng Phật và Bồ-tát nhưng cân phải thấy được 
điềm tốt lành. Nếu pháp sư nào ÿ mình thông 
suốt, hiểu thấu kinh luật, giới luật Đại thừa, kết 
bạn tốt với quốc vương, thái tử, bá quan [văn 
võ], còn [đối với] các Bồ-tát mới học, đi đến chỗ 


!!8 Điềm lành (338, hảo tướng), thấy hoa, thấy ánh sáng, thấy Phật, Bồ-tát xoa đầu 
.. trong lúc nằm mơ, hoặc trong thiền định, hoặc lúc sám hối. 
!9 Nhị thất (—+), mười bốn ngày. Tương tự, hai mươi mốt ngày là tam thất (< +). 
!20 Sự sự tương thụ (Éñ Ép ‡8 ‡#), thầy thầy truyền nhau. Mạng mạch Như Lai được 
truyền từ đời này đến đời khác là nhờ sự truyền bá chân lý của các Tăng sĩ. 
!?! Tâm kính trọng (# ^+, trọng tâm), bảy tỏ tâm chí thành, tha thiết, khó mà gặp 
được đề tâm được phát khởi lớn như mảnh đất rộng mênh mông. 
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mình hỏi vê nghĩa kinh, giới luật, oaI nghi lại 
không trả lời rành mạch từng điêu với tâm xem 
thường,'” xâu ác,!” kiêu mạn!”! thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 24: Không bỏ kim cương!?Ê 


[100619 Nếu Phật tử nào có các kinh luật, chánh 
pháp Đại thừa, chánh kiến,' chánh tính!?? và 
chánh pháp thân'?3 của Phật [truyền trao] nhưng 
lại không thể siêng học, tu tập, bỏ bảy thứ báu, !?9 
trái lại học theo cái thấy lệch lạc, giáo pháp Nhị 


! Tâm xem thường (‡#»>, khinh tâm) ở ngữ cảnh này là xem thường người mới 
học, do ỷ bản thân mình có quen biết những người có quyền thế và tài hiểu thấu kinh 
luật nên thấy những câu hỏi của người đặt ra là quá tầm thường. 

!?3 Tâm xấu ác (#3, ác tâm) ở ngữ cảnh này là xuất phát từ tâm bủn xỉn không 
muốn chia sẻ những điều hay cho người khác và tâm ganh ty do sợ người khác sẽ học 
giỏi hơn mình. 

! Tâm kiêu mạn (j# +›, mạn tâm) ở ngữ cảnh này chỉ cho việc ỷ vào mình có 
phước huệ nên cống cao, ngạo mạn. 

! Kim cương mà tôi sử dụng ở đây là chỉ cho những giáo pháp cao thượng. 

!2 Chánh kiến (# 8,), tầm nhìn chân chính, thấy biết đúng đắn, xa lìa mọi sự điên 
đảo. Tuy nhiên, ở ngữ cảnh này là cái thấy trọn vẹn về cội nguồn mảnh đất tâm. 

!“” Chánh tính (samyakfva, E1}*+), theo Duy thức học (°E3X'#*) gọi là bản tính của 
Thánh ( #}‡, Thánh tính) tức dùng hạt giống của trí vô lậu đề làm bản thể mang tính 
chất của bậc Thánh, đang khi Luận Câu-xá (48-438) gọi là bản tính đúng đắn qua việc 
xa lìa hết phiền não. 

!28 Chánh pháp thân (E;+ #), do hành giả ngộ được tự tính mà tu vô số công hạnh 
thuộc sáu hoàn hảo (ba-la-mật), chứng thể tánh nhiệm mầu (%3#, diệu thẻ) bởi công 
đức đạt được từ nà quả cũng như giác ngộ (3Š4Š, quả đức) mang tính chân thật và 
thường hằng ( # #, chân thường). 

! Bảy thứ báu (+. thất bảo). Các kinh luận Phật giáo liệt kê không giống nhau. 
Như Phẩm Thọ ky thứ sáu thuộc Kinh Pháp Hoa: “Được hợp thành bởi bảy thứ báu, 
gồm: Vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, trân châu, mai quý” (4 › 4# › Zã#Š + Z##Ø§ 
‡§Z + ÄZ#k › 1LWL+'X â#). Trong khi bảy thứ báu trong Kinh A-di-đà gồm: vàng 
(Suvarna, 2®), bạc (Ripya, #R), lưu ly (Waidurya, #R3Ä), pha lê (Sphafika, 3 3Ä), xa cừ 
(Musaãra-galva, SP ĐT), xích châu (Rohia-mukfa, ZRZR), mã não (A4smagarbha, 3ã 1i). 
Luận Đại trí độ, quyền 10, đưa ra bảy thứ báu gồm vàng (2), bạc (48), tỳ lưu ly ( 
ntL #t #3), pha lê (#R #1), xà cừ (#3), mã não (,Š #4), chân châu đỏ (7t ##‡). 
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thừa, các nhóm ngoại đạo, sách vở thế tục,!9 
Luận A-t)-đàm, 'Š! kinh sách ngoại đạo ?2 và sách 
vở'* khác. Vì những thứ này làm đứt tánh Phật, 
ngăn che đường Thánh, chăng phải là cách hành 
Bồ-tát đạo. Nếu ai cô làm thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 25: Không hiểu sai người 


[1006c24] Nếu Phật tử nào, khi Phật qua đời, 
làm người đứng đầu [trong các lĩnh vực]: Làm 
thầy quản chúng,!“ nói pháp,°5 giảng luật,! 
giáo hóa,” ngôi thiền và việc đi lại?° nên 
khởi tâm từ, khéo léo trong việc hòa giải tranh 
cãi, giữ đồ Tam bảo, không dùng hoang phí cho 
bản thân mình. Trái lại, [Bồ-tát] gây loạn, tranh 


!39 Tục điển (f3-##.) chỉ cho các sách bàn về các sự việc của thế tục. 

3! A-tỳ-đàm (S. 4bhidharma, P. Abhidhamma, FT RẺ S‡) còn được phiên âm là A-tỳ- 
đạt-ma, tức luận tạng của Thượng tọa bộ, thường được dịch là Vô tỷ pháp (& tbz#). 
Theo Kinh Luận của Đại thừa thì A-ty-đàm chỉ mới dừng lại ở quả vị A-la-hán, đang 
khi Bồ-tát đạo hướng đến các quả vị Bồ-tát và cuối cùng là thành Phật. Thực ra, công 
tâm mà nói, việc các Tăng Ni và Phật tử đọc hiểu và thực hành A-ty-đàm có khả năng 
khai sáng, giải ngộ và giải thoát. 

!32 Tạp luận (‡È33), các luận kiến, học thuyết của nhóm ngoại đạo. 

33 Thư ký ($ ‡ø), sách chứa những lời bàn của các tôn giáo khác. 

!34'Tăng phường chủ (f# § ®) chỉ cho thầy trụ trì, giám tự, thầy quản chúng, sắp 
xếp chuyện nội trú cho các thành viên Tăng đoàn. 

!35 Thuyết pháp chủ (š#,¿+ +), giảng sư, pháp sư. Thầy/Sư cô này chủ yếu thay đức 
Phật tuyên giảng chân lý. 

!3 Hành pháp chủ (4†š# +) chỉ cho luật sư, người nắm vững thanh quy trong chùa, 
giúp mọi người hành xử đúng theo giới luật Phật dạy. 

!37 Giáo hóa chủ (‡#4b +), thầy/ sư cô đứng đầu trong việc khuyến hóa người khác 
tu các điều phước. 

'3% Toa thiền chủ (4“## +), thầy/ sư cô đứng đầu trong việc hướng dẫn mọi người 
thực tập thiền. 

!3 Hành lai chủ (47 4k +), thầy/ sư cô nắm rõ thành viên Tăng đoàn ra vào, tới lui 
và các vị khách. 
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chấp đối với mọi người, tùy tiện sử dụng đỗ của 
Tam bảo thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 26: Không nhận riêng mình 


[1007a03 Nêu Phật tử nào, lúc trước sông trong 
các phòng Tăng xá, sau thây Ty-kheo, Bô-tát 
làm khách đên ở Tăng xá,''° thành thị, nhà của 
Tăng sĩ,''' hay của quôc vương, !*? ngôi ở trong 
đó an cư mùa mưa! hay trong đại hội. '“? Tăng 
sĩ ở trước nên đón, tiên đi, cúng dường âm thực, 
dâng cho mọi thứ giường dây, phòng xá và dụng 
cụ năm.!*®' [cho vị Tăng khách]. Nêu không có 
đô nên bán thân mình và con cái mình [phát tâm| 
cúng dâng, đông thời cung ứng những thứ cân 
thiệt. Nêu có thí chủ''* đên thỉnh Tăng đoàn thì 
Tăng làm khách có phân lợi dưỡng,''” trưởng 
phòng Tăng xá nên tuân tự bảo các vị Tăng 
khách hãy nhận lời mời; trái lại thây đó nhận lời 

!49 Tăng-già-lam-ma (S=P. Sangharama, †Tš ïu 3š FÊ), Tăng-già-lam ({Š ?m #4), gọi 
tắt là Già-lam (4u #š), thường dịch là Tăng viên (4# l]), Tăng viện (4# ##), Chúng viên 
(3# R]) là nơi thanh tịnh, vắng vẻ thích hợp cho Tăng đoàn tu tập. 

1! Xá trạch (4š) chỉ cho nhà hoặc chỗ ở được dâng cúng đề xây chùa. 

th Quốc vương xá trạch (BỊ # 4-3) chỉ cho nhà mà vua xây cho Tăng đoàn. 

13 Chỗ an cư mùa mưa (§ 3# # /&, Hạ tọa an cư xứ) chỉ cho chỗ mà vua, quan 
thần, thí chủ thỉnh Tăng đoàn an cư mùa mưa trong ba tháng. 

!4 Đại hội ( ®%#) gôm ba ngày (mùng 1, mùng § và 15) trong mỗi tháng của người 
Ẩn-độ thời cô đại. 

145 Ngọa cụ (P. sayanãsana, S. šayanäsana, E\E-), dụng cụ nằm. 

!6 Đàn-việt (S. đãnapaii, ‡Ä3&), thí chủ (36 ), người làm việc thiện, bố thí người 
nghẻo, cúng dường Tam bảo. 

7 Hữu lợi dưỡng phần (2# #l# 2`), được phần cúng. Nghĩa là tất cả thành viên 


Tăng đoàn dù phàm Tăng hay Thánh Tăng, người đến trước hay người đến sau, tất cả 
đều được nhận phẩm vật như thức ăn, pháp y, tài sản từ tín thí một cách bình đẳng. 
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mời riêng, không nhắn Tăng khách. Thầy trưởng 
phòng đó mắc vô số tội, không khác động vật, '“$ 
chăng phải Sa-môn'” cũng chắng phải là dòng 
họ Thích-ca.!"° Nếu cô ý làm thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 27: Không nhận mời riêng 


[o07a13j Nếu là Phật tử không được nhận lời 
thỉnh mời cá nhân, lợi dưỡng cho mình. Vì lợi 
dưỡng này thuộc mười phương Tăng. Nhận lời 
mời riêng tức lấy đồ vật của mười phương Tăng 
thành của riêng mình. Tự mình sử dụng các loại 
đồ vật trong tám ruộng phước'°! của Phật, Thánh 
nhân, cha mẹ, thây tô, cũng như bệnh nhân thì 
phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 28: Không thỉnh Tăng riêng 


[1007a17Ị Nếu Phật tử có Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát 
tại gia và mọi thí chủ vào lúc cầu nguyện, thỉnh 
ruộng phước Tăng nên vào Tăng xá hỏi thây tri 
sư: Nay tôi muốn thỉnh thứ tự từng vị đề được 


!48 Không khác động vật (3 + & , súc sinh vô đị) ở ngữ cảnh này chỉ cho vị thầy 
đến ở trước chỉ biết ăn cho riêng. mình mà không biết lễ nghỉ tiếp khách theo thứ tự. 

!4 Phi Sa-môn (3È zP]), chẳng phải Sa-môn; trái thông lệ của Tăng sĩ. 

!50 Phi Thích chủng tính (3È##4£#t), chăng phải/ mất đi tư cách của Tăng sĩ, chẳng 
phải đệ tử Phật. 

!5! Tám loại ruộng phước (238 w, bát phước điền): Đức Phật (}), Thánh nhân ( # 
Ä&), Hòa thượng ($ø i1), thầy giáo thọ (ñÄ #!), Tăng sĩ (1#), cha (4+), mẹ (#), bệnh 
nhân (4 Ä.). Trong đó Phật, thánh nhân và Tăng sĩ thuộc “ruộng phước đáng tôn kính” 
(#4 , kính điền). Hòa thượng, thầy giáo thọ và cha mẹ thuộc “ruộng ân nghĩa” (8. 8, 
ân điền). Bệnh nhân thuộc “ruộng bi cảm” (3š , bi điền). Sở dĩ gọi là ruộng phước vì 
nếu ai cúng dường tám hạng người nêu trên thì được phước báo vô lượng. 
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mười phương các hiền Thánh Tăng. Người đời 
thường hay thỉnh riêng năm trăm vị A-la-hán và 
Bồ-tát Tăng, không băng thỉnh mời một phảm 
phu Tăng ở trong Tăng đoản. Nếu ai thỉnh riêng 
là cách ngoại đạo. Bảy Phật!“ cũng không có 
pháp thỉnh riêng, không thuận hiếu đạo. Nếu ai 
có ý thỉnh Tăng riêng biệt thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 29: Không sống nghề tà 


[1007a23I Nếu Phật tử nào vì sự lợi dưỡng buôn 
bán sắc đẹp của trai và gái với tâm xấu ác, tự chế 
thức ăn, tự xay, tự giã, bói tướng nam nữ, giải 
mộng tốt xấu, [đoán thai] trai gái, kỹ xảo chú 
thuật, phương pháp huấn luyện những con chim 
ưng, hòa trộn trăm ngàn các thứ thuốc độc như 
nộc độc răn, độc vàng bạc sông, độc của sâu bọ, 
đều không tâm từ. Nếu ai cô làm thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 30:!% Không phạm giới cắm 


[1007228 Nêu Phật tử nào với tâm xâu ác, tự 
mình vu không ba ngôi tâm linh,'* giả dạng gân 


'? Bảy đức Phật (+#È, thất Phật) bao gồm: (¡) Tỳ-bà-thi Phật (P.Jipassin, 
S.Wipasyin, 3# Ƒ 18), (i1) Thi-khí Phật (P. S¡kJï, S. Š/khin, Ƒ ##}), (ii) Tỳ-xá-bà 
Phật (P.Wessabhu, S.Vi4vabhu, œ%⁄+š#?}), (iv) Câu-lưu-tôn Phật (P. Kakusandha, 
S. Krakucchanda, ‡4 341), (v) Câu-na-hàm Mâu-ni Phật (P. Konagamana, S. 
Kanakamuni, ‡J 8Ÿ # J,#š), (vi) Ca-diễp Phật (P. Kassapa, S. Kãá$yapa, tiu3š ), 
(vii) Thích-ca Mâu-ni Phật (P. Gø/ma Buddha, S. Šãkyamuni Buddha, Gautama 
Buddha, #Ê3u # JẺ.1). 

'53 Điều khoản giới này được đề cập trong giới nhẹ 7, thuộc Kinh Uu-bà-tắc giới ở 
chỗ vi phạm giới luật trong sáu ngày trai. 

!34 “Ba ngôi tâm linh” là cụm từ dịch thoát nghĩa của chữ “Tam bảo” (P. #rafana, S. 
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gũi, miệng tuy nói không nhưng làm thì có, quản 
lý kinh doanh cư sĩ bạch y, làm mai mỗi cho [cư 
sĩ] bạch y, để đôi nam nữ, gặp mặt, làm tình, 
tạo các trói buộc [trong kiếp sinh tử]. Nếu ai sát 
sinh, trộm cắp, phá trai, vi phạm giới luật trong 
sáu ngày trai! hay ba tháng trai trường kỳ trong 
năm'”° thì phạm tội nhẹ. 

Mười giới như vậy, cần phải tu học, vâng lời 
làm theo với tâm cung kính. [Từng điều khoản 
giới] như được nói rõ trong Phẩm Chế giới. 


© r7Ƒế 9® 


Giới nhẹ 31: Không bán hình tượng 


[1007p04] Phật dạy: “Phật tử! Khi Phật qua đời, 
nếu thấy ngoại đạo, những người xấu ác trộm 
cắp, buôn bán hình tượng cha mẹ, Phật và Bồ- 
tát, buôn bán kinh luật, buôn bán Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo-ni, bán người phát tâm, tu đạo Bồ-tát, 
hoặc làm sứ thần, làm nô tỳ cho tất cả mọi nĐười 
trong đời xấu ác. Trái lại Bồ-tát thấy việc này rồi 
nên khởi tâm từ, tìm cách cứu hộ, giáo hóa mọi 
nƠI, lây đồ đi chuộc hình tượng đức Phật, Bồ-tát, 
Tỳ-kheo, hay Tỳ-kheo-ni, Bồ-tát phát tâm, tất cả 
kinh luật. Nếu không chuộc về thì phạm tội nhẹ. 


trưrarna, = 7Ÿ), Ba ngôi báu gồm: đức Phật, giáo pháp và Tăng đoàn. 

!55 Sáu ngày trai (2x 7# H, lục trai nhật) bao gồm: mùng 8, 14, 15, 23, 29 và 30. 

!55 Ba tháng trai trường kỳ (< 7# H, tam trường trai nguyệt) bao gồm: tháng một, 
tháng năm, tháng chín. 
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Giới nhẹ 32:!5” Không tốn hại người 

[100b11 Nếu là Phật tử thì không được giữ dao, 
gậy, cung tên, buôn bán cân thiêu, cậy quyên thê 
quan, lây tài sản người, ác tâm ràng buộc, phá 
hỏng thành công, nuôi sông những loài mèo, 
cáo, heo, chó. Nêu aI cô làm thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 33: Không nghe nhìn ác 


100b14) Nếu là Phật tử [thì không được phép] 
quan sát tranh đấu của nam hoặc nữ, quân trận, 
binh tướng, hay các giặc cướp v.v... bằng tâm xấu 
ác. Cũng không được nghe tiếng thổi vỏ sò,!°$ 
ống kèn,!” đàn cầm,!*° đàn sắt,!°' đàn tranh,!2 
ống sáo, '* đàn không'% và tiếng ca hát.'55 Không 
chơi các trò: Sư bồ,'5 cờ vây,'57 song lục,!58 lục 


!57 Điều khoản giới này có hai chỉ tiết thuộc phần hai tám giới nhẹ trong Kinh Uiu-bà-tắc 
giới: ()) Không nuôi mèo và cáo (giới nhẹ 15), (ii) Buôn bán cân thiếu (giới nhẹ 19). 

'5% Xuy bối (s* 8), vỏ ốc, vỏ sò. 

!5° Cô giác (#š # ), ống kèn dùng để ra hiệu lệnh trong quân trại. 

!° CẦm (3š), đàn cầm, loại đàn có năm dây hoặc bảy dây. 

19! Sắt (##), đàn sắt, loại đàn có hai mươi lăm dây. 

192 Tranh (4#), đàn tranh, loại đàn bằng tre có mười ba dây. 

!43 Địch (§), ống sáo. 

!4 Không hầu (2# ##), đàn làm bằng tre, có ít nhất năm dây, nhiều nhất là hai mươi 


lăm dây. 
! Ca khiếu kỹ nhạc chỉ thanh (3# “| 4š # > ##), âm thanh ca hát và tấu nhạc của 
các kỹ nữ. 


!96 Sự bồ (‡# š§), một hình thức cờ bạc như trò chơi xúc sắc ngày nay. 

!⁄ Vậy kỳ ( lễ] #), cờ vây, loại cờ có các con cờ mảu trăng và đen. 

! Ba-la-trại hý (S. Prasaka, 3 šÊ?Z#§Ñ) loại cờ Song Lục (#ÊƑƒ#‡##) của Trung 
Quốc. 
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bác,'° các trò đánh cầu,!° ném đá vào hũ, giữ 
thành tám hướng.'”' Không được xem bói những 
chuyện tốt xấu bằng kính chiếu yêu,”? cỏ thi,!3 
dương chỉ, thau bát, đầu lâu.!” Không làm sứ thần 
cho bọn giặc cướp. Những điều trên đây không 
được phép làm. Nếu ai cô làm thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 34: Không rời tâm giác 

[100b21) Nếu là Phật tử hãy giữ giới cẫm, ngày 
đêm sáu thời, đi, đứng, năm, ngôi, đọc tụng g1ới 
này giông như kim cương, như mang chiêc phao, 
lội qua biên lớn, như những dây cỏ trói Tỳ-kheo 
lại, thường khởi tâm lành, kính tin Đại thừa, tự 
biệt răng mình là Phật chưa thành. Tât cả đức Phật 
là Phật đã thành, khởi tâm bô-đê, không bỏ tâm ây 
trong từng ý niệm. Nêu khởi một niệm hướng vê 
Nhị thừa và tôn giáo khác thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 35: Không lười phát nguyện 

10027 Nếu là Phật tử nên thường phát nguyện 


! Lục Bác (2x†#) còn được viết dưới dạng hán tự “fFš†#”, là trò chơi phổ biến ở 
Trung Quốc. Sở đĩ có tên gọi này là vì đùng 6 que đề đi chuyển các con cờ tại các điểm 
đối xứng trên bàn cờ. 

!?° Bác cầu (3ã $) chỉ chung các trò chơi liên quan đến cầu như đá banh, đánh cầu 
V.V... 
!! Bát đạo hành thành (^šš 4733), trò chơi dùng cờ để canh giữ tám đường trên 
đường ngang và đường dọc. 

172 Trảo cảnh (JÑ4*) còn được gọi là kính chiếu yêu, kính Chuẩn-đề. Đây là phép 
viên quang ( ll] ,;X) của Đạo giáo ngày xưa, bằng cách dùng chú thuật điểm vào tắm 
kính nhỏ. 

!3 Thị thảo (# #), cỏ thi. Loại cỏ này dùng để bói quẻ. 

!742 Độc lâu (#8##), đầu lâu. Đây là phép tu luyện theo thần Nhĩ Báo (--‡#.3}). 
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hiểu thuận cha mẹ, thầy tô, Tam bảo. Tôi nguyện 
gặp được những bậc thây tốt, những đông tu 
tốt, những người bạn hiền và người hiểu biết, 
thường dạy cho tôi kinh luật Đại thừa, mười tâm 
phát thú, mười tâm trưởng dưỡng, mười tâm kim 
cương cũng như mười địa, khiến tôi hiểu rõ, tu 
hành đúng pháp, giữ giới luật Phật. Thà bỏ thân 
mạng, không bỏ tâm này trong từng ý niệm. Nếu 
các Bồ-tát không phát nguyện này thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 36: Không được không phát thệ nguyện 

ioozc03 Nếu Phật tử nào phát mười nguyện lớn, 
giữ giới luật Phật nên nguyện như sau: “Thà đây 
thân này vảo trong núi dao hay hầm lửa lớn được 
cháy mãnh liệt, quyết không vi phạm kinh luật 
của Phật ở trong ba đời, không làm bất tịnh!” 
với những người nữ.” 

[1007c07] Lại nguyện như sau: “Thà thân thể này 
bị quân xung quanh bởi ngàn lớp lưới nung bằng 
sắt nóng, quyết không được dùng thân phá giới 
nảy, tiếp nhận pháp phục của các thí chủ có tâm 
tin tưởng [vào Ba ngôi báu]|.” 

[1007e10] Lại nguyện như sau: “hà cái miệng 
nảy nuốt hòn sắt nóng và dòng lửa đữ, trải trăm 


!75 Bắt tịnh hạnh (#7) còn gọi là “chẳng phải hạnh Thánh” (3È 3⁄47, phi Phạm 
hạnh), chỉ cho tâm ô nhiễm dẫn đến các hành vi dâm dục. 
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ngản kiếp, quyết không dùng miệng vi phạm giới 
này, ăn các món ăn với trăm vị [ngon] của các thí 
chủ có tâm tin tưởng [vào Ba ngôi báu]|.” 

[100713] Lại nguyện như sau: “Thả thân thể này 
năm trên mặt đất làm bằng sắt nóng VỚI mạng 
lưới được nung bởi lửa dữ, quyết không được 
dùng thân phá gIớI nảy, tiếp nhận trăm kiểu 
giường năm, ghế ngồi của các thí chủ có tâm tin 
tưởng [vào Ba ngôi báu|.” 


[1007e16 Lại nguyện như sau: “Thả thân thể này 
chịu ba trăm ngọn g1áo đâm xuyên qua, suốt một, 
hai kiếp, quyết không được dùng thân phá giới 
này, tiếp nhận thuốc men trăm thứ mùi vị của 
các thí chủ có tâm tin tưởng [vào Ba ngôi báu].” 

(100719 Lại nguyện như sau: “Thả thân thể này 
đây vào nôi sắt nóng suốt trăm nghìn kiếp, quyết 
không được dùng thân phá giới này tiếp nhận ngàn 
mẫu ruộng đất, vườn rừng, nhà cửa, phòng xá của 
các thí chủ có tâm tin tưởng [vào Ba ngôi báu]|.” 

[I00zc22] Lại nguyện như sau: ““Thà bầm nát thân 
nảy từ đầu đến chân như hạt bụi nhỏ!” băng dùi 
sắt, quyết không được dùng thân phá giới này 
tiếp nhận lễ lạy, cung kính của các thí chủ có tâm 
tin tưởng [vào Ba ngôi báu]|.” 


11 Vị trần (S=P. apu-raja, anu-rajas, #Ä#Ê), hạt bụi nhỏ. 
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[100725 Lại nguyện như sau: ““Thà móc đôi mắt 
băng trăm ngàn dao, cây giáo sắt nóng, quyết 
không được dùng tâm phá giới này nhìn ngó sắc 
đẹp của người khác phái. 

io0sa02 Lại nguyện như sau: “Thà cắt xung 
quanh, hay chọc thủng tai bằng trăm ngàn cây 
dùi sắt, suốt một, hai kiếp, quyết không được 
dùng tâm phả giới này nghe âm thanh hay. 

[100sa0s] Lại nguyện như sau: ““Thà cắt mũi băng 
trăm ngàn lưỡi dao, quyết không được dùng tâm 
phá giới này đắm ngửi các hương.” 

[100sa07] Lại nguyện như sau: “Thà cắt lưỡi băng 
trăm ngàn lưỡi dao, quyết không được dùng tâm 
phá giới này ăn thức ăn sạch, trăm vị [ngon lạ| 
của người [khác làm]|.” 

[1008a09J Lại nguyện như sau: “hà chặt thân 
này băng chiếc rìu nhọn, quyết không được dùng 
tâm phá giới này tham đắm xúc chạm [đồ vật] 
láng mỊn.'””” 

[1008i1] Lại nguyện như sau: “Nguyện các 
chúng sinh đều được thành Phật.”!* Vị Bồ-tát 
nào không phát nguyện này thì phạm tội nhẹ. 


1 Hảo xúc (4ƒ 8), tiếp xúc [đồ vật] mềm mại, láng mịn. 
8 Nguyện nhất thiết chúng sinh tất đắc thành Phật (§§—1+3#L#+ &1# #4), 
nguyện các chúng sanh đều thành Phật. 
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Giới nhẹ 37:° Không vào hiểm nạn 


[00sai3I Nếu là Phật tử nên thường [thực tập] 
các hạnh Đầu-đả!*° trong hai thời điểm. Mùa 
đông, mùa hạ thực tập ngồi thiền, an cư mùa mưa. 
Thường xuyên sử dụng: Xỉa răng, nước tro,'Š! 
ba y,!# bình! bát,!* tọa cụ,'®? tích trượng,'% lò 


!° Điều khoản giới này có nội dung được đề cập trong giới nhẹ 11, thuộc Kinh - 
bà-tắc giới ở chỗ đi vào chỗ hiểm nạn. 

!8° Đầu-đà (P= S. Dhifa, 5ã h2), lối sống khổ hạnh về dùng pháp phục, ăn uống và 
chỗ ở. Hạnh Đầu-đà gồm 12 điều: (¡) Lìa xa chỗ ở của người thế tục, sống nơi hoang 
vắng, yên tĩnh (FT ñä 3? /&, A-la-nhã xứ), (ï) Thường đi khất thực, (ii) Tuần tự khất 
thực, không phân biệt gia đình giàu nghèo, không cầm bát đứng sát lề cửa của các hộ 
gia đình, (iv) Chỉ ăn một cử trong ngày, (v) Ăn vừa đủ, không ăn hơn, trong bát chỉ có 
một năm cơm, (vi) Không uống nước ép khi qua giờ ngọ, (vii) Mặc y cũ rách, (viii) Chỉ 
dùng ba y, (ix) Sống ở nghĩa địa, (x) Nghỉ dưới gốc cây, (xi) Ngồi ở đất trồng, (xii) Chỉ 
ngồi không nằm. 

!8! Nước tro (3š 5, tháo đậu) được nấu từ các loại đậu được nghiền nát. Ngày xưa, 
Tăng đoàn Phật sử dụng nước tro như xà phòng để loại sạch các vết đơ trên thân thể 
cũng như quân áo. 

!82 Bạ y (S. frinl civarani, = &, tam y) bao gồm: (¡) Tăng-già-lê (P=S. savghäi, {4 
iu #1), đại y, (i1) Uất-đa-la-tăng (P=S. taräsavga, #3 # ##{#), thượng y, (ii) An-đà- 
hội (S. anfarvaäsa, P. anfaravasa, #%Ƒ ), nội y. 

'83 Bình (#4) gồm có 3 loại: (¡) Bình sạch (š#š*#, tĩnh bình) dùng đề chứa nước uống, 
(ii) Bình mang theo dùng (Eã fi š&, tùy dụng bình) dùng đề chứa nước rửa tay, (iii) Bình rửa 
vùng kín (8š, › xúc bình) dùng để chứa nước rửa vùng đại tiện và tiểu tiện. 

! Bát-đa-la (S. Pat#ra, P. Pata, #R # šš) thường được dịch “ứng lượng khí” (Jš # 
#3) nghĩa là dụng cụ đo lường [sức ăn của người hành khát]. Khi sử dụng bát cần chú 
ý 3 điều sau: (¡) Về mặt chất liệu, bát chỉ được làm từ sắt hoặc sành, không được dùng 
bát bằng vàng, bạc, đồng, gỗ v.v... bảy thứ báu, (ii) Về màu sắc, bát được hun từ khói 
thuốc hoặc dầu mè, (iii) Về thể tích, dựa vào sức ăn của mỗi người mà phân ra ba loại 
bát: Lớn, vừa, nhỏ. Loại bát lớn nhất không được hơn ba thăng, loại nhỏ nhất không 
được quá nửa thăng. 

!#5 Ni-sư-đàn (S. Nisadana, P. Nisidana, /Ẻ 3ð) là “tọa cụ” (`), dụng cụ lót 
ngồi để giữ pháp phục được sạch sẽ đồng thời bảo vệ cơ thể giúp tránh tiếp xúc trực 
tiếp hơi lạnh từ mặt đất. 

'8 Tích trượng (4#3#), biểu tượng thiền tướng của một vị Sa-môn. 
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hương,'Š” lọc nước,'*3 khăn tay,'?? dao nhỏ,'?? đá 
lửa,!'! cây nhiếp,!* giường dây, kinh luật, hình 
IS đức Phật và các Bồ-tát. Bồ-tát thường 
xuyên mang theo bên mình mười tám thứ này này 
[trong các trường hợp]: Vân du bốn phương, '°3 
tu hạnh Đầu-đà, tới lui trăm đặm cho đến ngàn 
dặm. Tu hạnh Đầu-đà trong hai thời gian: Một, 
từ ngày rằm tháng một cho đến ngày rằm tháng 
ba. Hai, từ ngày rằm tháng tám cho đến ngày 
răm tháng mười. Thường mang bên mình mười 
tám món đồ như đôi cánh chim. 


Vào ngày tụng ĐIỚI, Bỏ-tát mới học tụng mưƯỜi 
giới trọng, bốn mươi tám giới nhẹ vào mỗi nửa 
tháng. Lúc này, ở trước hình tượng đức Phật và 
các Bỏ-tát, một người nghe giới thì một người 
tụng, dù hai, ba người đến trăm, ngàn người thì 
cũng chỉ có một người tụng giới. Người tụng 
giới thì ngồi ở chỗ cao, người nghe giới thì ngồi 
ở chỗ thấp. Mỗi vị đắp đủ [ba y] cà-sa: Pháp y 


'#7 Ty hương (#}#), dụng cụ thắp hương. Lò hương dùng xông trầm hương đề bày 
tỏ lòng tôn kính. 

!88 [uy thủy nang (Ð parissävana, S. parisravana, 3Bzk?#), đồ lọc nước dùng để lọc 
VI trùng trong nước. 

!#'Thủ cân (# !Ð), khăn tay. 

!9 Đạo tử (77-Ÿ), loại dao nhỏ có độ dài không hơn ba ngón tay, rộng không hơn 
một ngón tay. 

9! Hỏa toại (k}#), dụng cụ đánh ra lửa. Người xưa dùng hai miếng đá nhỏ đập 
vào nhau để tạo lửa. 

!9 Nhiếp tử (#4#-#), cây nhiếp dùng đề nhồ râu hoặc lông ở lỗ mũi. 

'°3 Du phương (3#), các Tăng sĩ ngày xưa đi bốn phương, tìm cầu đạo mâu và 
gIeo duyên Phật pháp với mọi người. 
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năm điều, pháp y bảy điều, pháp y chín điều. 
Mỗi vị làm đúng mọi việc như pháp. 

Nếu [Bồ-tát] khi tu hạnh Đầu-đà thì chớ đi 
vào chỗ hiểm nạn như quốc gia bất an,'* hôn 
quân vô đạo, đất đai gồ ghê, cỏ cây sâu xa, chỗ ở 
của loài sư tử, hồ, SÓI, chỗ có nạn nước, nạn lửa, 
nạn gió, hang ô ồ răn độc và bọn giặc CƯỚP. Tất 
cả những chỗ hiểm nguy, khốn khó đều không 
được vào. Những chỗ nạn trên đều không được 
vào dù cho tu hạnh Đầu-đà cho đến an cư mùa 
mưa. Nếu ai cố vào thì cầm tội nhẹ. 
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Giới nhẹ 38: Không ngồi loạn xạ 


(i00sb01] Nếu là Phật tử thì nên tuần tự ngôi 
đúng như pháp. Bất luận giả trẻ, Tăng hay là Nị, 
người thuộc cao sang, quốc vương, vương tử 
cho đến hoạn quan,'*° nô tỳ đều nên tuân tự ngồi 
đúng như pháp. Người thọ giới trước thì ngồi 
phía trước, người thọ giới sau thì ngồi phía sau. 
Không nên giống như nhóm người ngoại đạo và 
người ngu si, dù già hay trẻ không có tôn ti, ngồi 
không tuân tự theo kiểu của những binh lính, nô 
bộc. Trong Phật pháp ta, a1 thọ giới trước thì được 


!% Quốc nạn ( El ##), nạn nước, chỉ cho quốc gia đang gặp chiến tranh, phạm pháp 
và sông phi đạo đức. 

95 Huỳnh môn (-# P]) gồm có năm loại (như trình bày ở chú thích 63). Huỳnh môn 
ở ngữ cảnh này chỉ cho thái giám, một chức quan phục dịch trong cung cắm, triều đình 
Trung Hoa cũng như Việt Nam ngảy xưa. 
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ngồi trước, ai thọ giới sau thì được ngôi sau. Trái 
lại Bô-tát ngôi không tuân tự thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 39: Không lười tu tập 


[io0sbosj Nếu là Phật tử nên thường giáo hóa 
tất cả chúng sinh, xây dựng Tăng xá, dựng tháp 
Phật ở rừng núi, ruộng vườn. Những chỗ ngồi 
thiền, những chỗ an cư mùa đông, mùa hạ và các 
tuyến đường đều nên xây dựng. Hơn nữa, Bồ-tát 
nên vì tất cả chúng sinh giảng nói kinh luật Đại 
thừa. Nếu bị bệnh tật, bị nạn nước nhà, bị nạn 
giặc cướp, vào ngày giỗ của cha mẹ, anh em, 
những bậc Hòa thượng và A-xà-lê thì nên đọc 
tụng, giảng nói kinh luật Đại thừa trong ba tuần 
thất hoặc bảy tuân thất. 

Những khi cầu phước trong các pháp hội, 
kiếm kế mưu sinh, hoặc bị những nạn: Lửa lớn 
thiêu đốt, nước lớn cuốn trôi, giông bão thôi 
bay những chiếc ghe thuyền, nạn quỷ La-sát!*% 
ở vùng biển lớn hay vùng sông lớn, cũng nên 
đọc tụng, giảng kinh luật này. Cho đến người 
phạm tất cả tội báo, ba loại nghiệp báo,'” bảy 

96 La-sát (Rã&kgasa, ###|), tên gọi chung của người loài quỷ đữ. Người nam La-sát 
thì có hình hài xâu xí thân thể đen thui, đôi mắt màu xanh vàng. Trong khi người nữ La- 
sát có hình hài rất quyến rũ, xinh đẹp. Sau này, thuật ngữ này còn chỉ cho những người 
có tâm ý xấu xa, độc ác, hung dữ trong xã hội ngày nay. 

! Tam báo ( <3#), ba loại nghiệp báo, bao gôm: (¡) Hiện báo (3838) tức quả báo 
được chịu bởi các nghiệp nhân trong hiện tại, (ii) Sinh báo ( + 3#) tức quả báo được chịu 


bởi đời sau bởi nghiệp nhân của đời này, (111) Hậu báo (44 $8) tức quả báo được chịu sau 
hơn hai kiêp bởi nghiệp nhân của đời này. 
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tội nghịch ác và tám điều nạn, gông cùm, xiêng 
xích trói buộc vào thân, người nhiều dâm dục, 
người nhiều giận hờn, người nhiều ngu sỉ, người 
nhiều bệnh tật đều nên đọc tụng, giảng nói kinh 
luật này. Bồ-tát mới học nêu không làm vậy thì 
phạm tội nhẹ. 

Chín điều giới này nên cần phải học, vâng lời 
làm theo với tâm cung kính và sẽ được nói trong 
Phẩm Phạm đàn. 
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Giới nhẹ 40: Không thiên vị chọn 


[1008b21] Đức Phật dạy rằng: “Các Phật tử nảo 
truyền giới cho người, không được chọn lựa. 
Tất cả quốc vương, vương tử, đại thần, bá quan, 
Tăng Ni, thiện nam, tín nữ, dâm nam, dâm nữ, 
đẳng phạm thiên vương cõi trời mười tám, các 
thiên tử thuộc cõi trời Lục dục, những người 
không có cơ quan sinh dục hoặc người có hai cơ 
quan sinh dục, huỳnh môn, nô tỳ và các quỷ thần 
đều được thọ giới. [Bồ-tát] nên bảo cà-sa được 
đắp trên thân của họ làm hỏng màu đi mới tương 
ứng đạo. Tất cả y nhuộm đến dụng cụ nằm đều 
làm hỏng màu bằng cách nhuộm xanh, vàng, đỏ, 
đen, tím. Tất cả pháp V được mặc trên thân đều 
nhuộm màu lên. Nếu quân áo nào được người 
dân mặc trong các quôc gia thì pháp y của các 
Ty-kheo nên có sự khác biệt với người thế tục. 
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Khi muốn thọ giới, giới sư hỏi rằng: “Trong 
hiện đời này, ông có gây tạo tội bảy nghịch 
không?” Pháp sư Bồ-tát không được cho người 
tạo tội bảy nghịch thọ giới Bồ-tát. Tội bảy ng- 
hịch gồm: Làm cho thân thê của Phật chảy máu, 
giết cha, giết mẹ, giết hại Hòa thượng, giết A-xà- 
lê, phá hoại Tăng đoàn biểu quyết và quay bánh 
xe chân lý, giết hại Thánh nhân. Nếu ai hội đủ 
bảy tội ngăn che'°* thì trong hiện đời không thể 
đặc giới, còn những người khác đều được thọ 
giới. Luật người xuất gia không có lễ lạy trước 
những quốc vương, không có lễ lạy trước đẳng 
sinh thành, không có tôn kính sáu loại bà con, 
không có làm lễ trước các quý thần, chỉ hiểu lời 
thầy. Có người câu pháp đến chỗ mình xa trăm 
dặm, ngàn dặm. Pháp sư Bồ-tát với tâm xấu ác 
không truyền giới ngay cho các chúng sinh thì 
phạm tội nhẹ. 
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Giới nhẹ 41: Không giả làm thầy"? 


(i00sc09 Nếu Phật tử nào giáo hóa cho người 
phát khởi lòng tin, Bô-tát làm vị pháp sư giảng 
dạy cho những người khác, thây người mong 


!% Thất giá (+©z#) là tên gọi khác của bảy tội nghịch ác (+©:š, thất nghịch) trong 
Đại thừa. 

'% Ở điều tội nhẹ 41 này có điểm giống với điều tội nhẹ 18 là giả dạng làm pháp sư. 
Nếu ở điều 18 là giả dạng thầy vì sự háo danh thì điều 41 này chỉ rõ động cơ giả dạng 
làm thầy vì sự lợi dưỡng từ những người khác. 
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muốn thọ giới [Bô-tát] nên dạy họ thỉnh hai thầy 
như sau: Kính bạch Hòa thượng và thây A-xà- 
lê. Hai vị giới sư hỏi [giới tử] rằng: “Ông có 
vi phạm bảy tội nghịch không?” Nếu trong hiện 
đời có bảy tội nghịch, giới sư không nên cho họ 
thọ giới. Những người không có bảy tội nghịch 
ác thì được thọ giới. Nếu ai vi phạm vào mười 
giới cắm thì nên dạy họ phương pháp sám hối. 
Ngày đêm sáu thời ở trước hình tượng đức Phật, 
Bồ-tát, tụng mười gIới trọng, bốn tám giới nhẹ. 
Nếu đến đảnh lễ ngàn vị đức Phật ở trong ba đời 
thì thấy điểm tốt. Nếu trong bảy ngày, mười bốn 
ngày hoặc hai mươi mốt ngày cho đến một năm, 
phải thấy điềm tốt. 

Thấy điềm tốt như Phật xoa đảnh đầu, nhìn 
thấy ánh sáng, nhìn thấy bông hoa, đủ tướng lạ 
thường... thì được diệt tội. Nếu không thấy vậy, 
tuy có sám hối thì cũng vô ích. Người này hiện 
đời cũng không đắc giới nhưng được nhân lành 
thọ giới mai sau. Nếu ai vi phạm bốn tám giới 
nhẹ thì nên thừa nhận ở trước [Tăng đoàn], tội sẽ 
được xóa. Đôi VỚI "ĐƯỜI phạm bảy tội nghịch ác 
thì không giống vậy. Thây giáo giới có [nhiệm 

vụ] giảng dạy từng điều cụ thể. 


Nếu ai không hiểu kinh luật Đại thừa mà chỉ 
chú trọng những chuyện thị phi, cũng không hiểu 
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rõ tính chất huân tập,” tính chất nuôi dưỡng, 
tính không hư hoại, tính trung đạo””! và tính đúng 
đăn của chân lý tuyệt đối.?? Trong đó bao nhiêu 
phép ra vào của thiền quán chiếu tâm,?3 mười 
loại nhánh thiền?“ và các hành pháp, không 
hiểu đúng chuẩn từng pháp trong đây. Trái lại 
Bồ-tát vì sự lợi dưỡng, vì sự danh tiếng, những 
ước muốn xấu, muốn nhiều đệ tử,?° tham sự lợi 
dưỡng mà giả vẻ hiểu tất cả kinh luật. Vì sự cũng 
dường mả tự dối mình, dối gạt người khác nên 
truyền trao giói cho những người khác thì phạm 
tội nhẹ. 


Giới nhẹ 42: Không truyền người xấu 


io09a0ø Nếu là Phật tử thì không được phép 
vì sự lợi dưỡng mà ở trước mặt người chưa tiêp 
nhận giới Bô-tát và những người ác thuộc nhóm 


? Tập chúng tính (S. sœmudaän1a-gofra, T3 4Ê}‡), tính thiện do huân tập trong thời 
gian lâu dài. 

??! Đạo chủng tính (3š +) chỉ cho Bồ-tát ở giai vị mười hồi hướng, đo vì thật sự 
tu tập Í  nhba-2 pháp quán trung đạo mà thông đạt tất cả Phật pháp. 

% Đệ nhất nghĩa đề (P. paramattha sacca, S. paramartha satya, ?Š — š: 3ÿ), chân 
lý tuyệt đối. 

?3 Quán hạnh (##47), dùng tâm quan sát để hiểu rõ bản tâm của mình. 

? Thập thiền chỉ (-È3# %), mười bước thiền gồm: (¡) Giác tỉnh (#* $), (ii) Quán 
chiếu (#8 %), (ii) Hoan hỷ (Š &), (iv) An lạc (4 %), (v) Nhất tâm (—s¿ %), (vi) Nội 
tịnh (M# Ea) (vi) Buông xả (3# &%), (viii) Chánh niệm (23 &), (ix) Trí tuệ (Šš `), (x) 
Không khổ không vui ( 3T #§ %). 

? Nhất nhất bất đắc thử pháp trung ýš(——f†tt:+ † Ã), không thể hiểu rõ từng 
điều ở trong pháp này một cách đúng đắn. Việc không hiểu đúng Ở đây có 3 điều: q@) 
Không hiểu đúng tội nào nặng, tội nào nhẹ, (ii) Không hiểu đúng về chân lý tuyệt đối, 
(iii) Không hiểu đúng về tính thiện nhờ sự huân tập. 

? Đệ tử ( Š -#) nghĩa là người học dưới sự dẫn dắt và mở trí từ người thầy. 
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ngoại đạo nói đại giới này của ngàn đức Phật, 
cũng không được nói cho người tà kiến và những 
người khác, ngoại trừ quốc vương.” Hạng người 
ác này không nhận giới Phật gọi là động vật.”? 
Đời đời sinh ra không thấy Tam bảo, họ như gỗ 
đá không có tâm thức nên mới gọi là hạng người 
tà kiến thuộc nhóm ngoại đạo. Họ và miếng gỗ 
không có gì khác. Trái lại Bồ-tát giảng về giới 
này của bảy đức Phật thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 43: Không hủy chánh giới 

(1009a13I Nếu Phật tử nào xuất gia, tiếp nhận giới 
luật chân chánh của đức Phật dạy với tâm kính tin 
mà khởi lên tâm hủy phạm Thánh giới thì không 
được nhận phâm vật cúng dường,?° cũng không 
được đi trên đất của vua, không được uống nước 
của các quốc vương, năm ngàn quý lớn thường 
che phía trước. Quý nói lời rằng: “Đồ giặc cướp 
lớn.” Nếu đi vào trong phòng xá, thành thị cũng 
như nhà ở, loài quỷ đó thường quét đi dấu chân. 
Tất cả người đời mắng lời như sau: “Giặc trong 
Phật pháp.” Mắt của chúng sinh không muốn 
nhìn thấy. Người vi phạm giới không khác động 


? Vì vụa là người đứng đầu một nước, ngoại hộ Tam bảo và đức Phật là người từng 
dặn Tăng đoàn hãy giảng dạy cho các vua nghe về giới luật và chân lý. 

? Súc sinh (S. #ryagyoni, Ñ 3#) còn dịch là “bàng sinh” (4š +) có nghĩa là các 
loài động vật. 

? Đàn-việt cúng dường (‡ð 3Ä⁄‡‡ Ấ), thí chủ cũng dường. 
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vật, không khác khúc gỗ. Nếu hủy chánh giới thì 
phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 44: Không khinh kinh luật 


i00øa20 Nếu là Phật tử nên thường một lòng 
thọ trì đọc tụng kinh luật Đại thừa, lột da làm 
giấy, chích máu làm mực, lẫy tủy làm nước, chẻ 
xương làm bút, biên chép giới Phật.?!° Nên viết 
lên trên giấy dâu,?!! giấy dó,?!? lụa dệt,?3 tre lụa.?!4 
Thường dùng túi, hộp băng đồ quý nhất thuộc 
bảy thứ báu, các thứ hoa thơm và các tạp báu 
đựng quyền kinh luật, Nếu không cúng dường 
theo đúng như vậy thì phạm tội nhẹ. 
Giới nhẹ 45: Không bỏ giáo hóa 

i00øa2s Nếu là Phật tử thì nên thường xuyên 
khởi tâm đại bi. Nếu vào các nhà, hoặc vào thành 
thị, thấy các chúng sinh nên khuyên?! lời răng: 
“Các bạn thân mến,?'5 hết lòng tiếp nhận tam 
quy,?” thập giới.” Nếu [Bô-tát] thấy bò, ngựa, 


?!9 Bác bì vi chỉ, thích huyết vi mặc, đĩ tủy vi thủy, chiết cốt vi bút, thư tả Phật giới 
(#| # 3 #& + Mịn 3 3# ` PA8h 32k ` 9ì 3à # # ? 03), lột da làm giấy, chích máu 
làm mực, lấy tủy làm nước, chẻ xương làm bút, biên chép giới Phật. 

2” Mộc bì (k #), da cây. Cụ thể dùng da của cây dâu tằm để sản xuất giấy. 

?!2 Cốc chỉ (3&4&), giây ró hoặc giây dó. Loại giây được làm từ da cây ró (‡# Bị #). 

?! Quyên tổ (# &#). lụa đệt bằng tơ sống. 

?14 Trúc bạch (4# #.), tre lụa. Đây là vật liệu (thẻ tre và mảnh lụa) để viết chữ trước 
khi giấy ra đời. 

“5 Nguyên văn: “Xướng” (°ä), nói to, gọi to, kêu to. 

?!5 Nhữ đắng chúng sanh (;+ # 3#), chúng sanh các vị. Ở đây, tôi dùng từ hiện 
đại “Các bạn thân mến” đề gây cảm giác gần gũi cho người đọc. 

?! Tam quy (.< ##) còn được gọi “tam quy y” ( < ##2&) nghĩa là quay về, nương tựa 
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heo, dê và các động vật, miệng nên niệm rằng: 
“Các bạn”!° động vật, phát tâm bồ-đề.” Các vị 
Bỏ-tát đi vào những chỗ hoang dã, rừng núi và 
các sông ngòi, giúp các chúng sinh phát tâm bồ- 
đề. Làm Bồ-tát mà không cứu chúng sinh thì 
phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 46: Không bỏ nghi lễ 


i0002 Nếu Phật tử nào thường đi giáo hóa, 
khởi tâm đại bị với các chúng sinh, vào nhà thí 
chủ giàu sang, đẳng cấp thì không được đứng 
giữa người áo trắng, giảng nói Phật pháp. [Pháp 
sư | nên ngôi ở trên chế cao, trước mặt tất cả [cư 
sĩj áo trăng. Tỳ-kheo pháp sư không đứng trên 
đất mà nói pháp cho bốn nhóm đệ tử.?!'° Đang khi 
nói pháp, bốn nhóm đệ tử nên cúng hoa thơm trước 
tòa pháp cao của vị pháp sư và ngồi phía dưới như 
[những người con] hiếu thuận cha mẹ, vâng lời thầy 
dạy, như Bà-la-môn [tôn thờ thần] lửa. [Bồ-tát] nói 
pháp không đúng theo pháp thì phạm tội nhẹ. 


Giới nhẹ 47: Không diệt Tam bảo”? 


Ba ngôi báu bao gồm: (¡) Nương tựa Phật (## 2#), (ii) Nương tựa chân lý Phật (É#?& 
3), (1) Nương tựa Tăng đoàn Phật (## ‡k 4#). 

?!8 Nguyên văn: “Nhữ” (;*), ngươi; đại từ ngôi 2 có thể dịch linh động tùy theo 
ngữ cảnh. 

?° Tứ chúng (ø9 #⁄), bốn nhóm đệ tử bao gồm: (ï) Tỳ-kheo (tb.#), (ii) Tỳ-kheo-ni 
(tb # #}, (1i) Cận sự nam (3 5# 5), (iv) Cận sự nữ (3# 2+). 

?0 Nương theo giới văn, ta thấy được việc xóa bỏ Tam bảo qua ba việc: (ï) Không 
cho làm tượng và dựng tháp Phật là xóa bỏ Phật bảo, (1) Không cho In kinh và luật là 
xóa bỏ Pháp bảo, (iii) Không cho bốn nhóm đệ tử xuất gia là cách xóa bỏ Tăng bảo. 
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[10090øị Nếu các Phật tử như bậc quốc Vương, 
thái tử, bá quan, bốn nhóm đệ tử”! tiếp nhận giới 
Phật với lòng tin tưởng [vào ba ngôi báu| mà 
cậy vào mình quyên quý cao sang, muốn xóa bỏ 
hết kinh luật Phật pháp, đưa người lập pháp quy 
định bốn nhóm đệ tử của ta, không cho phép họ 
xuất gia hành đạo, cũng không được phép tạo 
lập hình tượng [Phật và Bô-tát], tháp Phật, kinh 
luật. Lập quan thống lĩnh quản lý Tăng đoàn,?? 
lập sô Tăng đoàn” ghi lại [họ tên]. Tỳ-kheo Bỏ- 
tát đứng trên mặt đất, cư sĩ ngồi cao, làm điều sai 
nguây,? như việc thờ chủ của bọn binh nô. 


Bồ-tát theo lý tiếp nhận cúng dường của tất 
cả người, lại làm tay sai cho bọn quan thân, trái 
với chánh pháp và giới luật Phật. Nếu các quốc 
vương, bá quan tiếp nhận giới luật của Phật với 
tâm ý tốt thì đừng tạo tội phá hủy Tam bảo. Nếu 
ai cô ý phá hoại Phật pháp thì phạm tội nhẹ. 


© r7 9® 


Giới nhẹ 48: Không phá giáo pháp 


io09b14) Nếu Phật tử nào [bỏ đời], xuất gia với 


?! Tứ bộ đệ tử (v9 šf šŠ -ˆ), bốn nhóm đệ tử: (ï) Cư sĩ (# +), (ii) Vợ cư sĩ (,# + 
1#), (ii) Đồng nam (# 5). (iv) Đồng nữ (# +). 

?2 Lập thống quan chế chúng (> #+'# ®| #⁄) chỉ cho việc thiết lập cơ cầu quan lại 
tinh lý việc Tăng đoàn. 

3 Việc làm này giống như làm số dân (# ‡§, hộ tịch) của người thế tục. Ở ngữ cảnh 
trên thì việc lập số Tăng này chỉ nhằm mục đích giám sát nghiêm túc số lượng thành 
viên nhất định trong Tăng đoàn. 

? Quảng hành phi pháp (7š 473E;&), làm những điều sai nguấy, ngược lại hoàn 
toàn với chánh pháp. 
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tâm ý tốt nhưng vì tiếng tăm và sự lợi dưỡng 
mà nói giới luật của bảy đức Phật cho các quốc 
vương và các bá quan, ngang nhiên tóm bắt đệ tử 
Bồ-tát, các thầy Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni như trùng 
sư tử ăn thịt sư tử; chứ các thiên ma, người khác 
tôn giáo chăng thê phá hoại [đạo Phật của ta]. 

Người đã tiếp nhận giới luật của Phật thì nên 
giữ giới như con duy nhất kính thờ cha mẹ. Khi 
các Bồ-tát nghe ngoại đạo ác”? dùng những lời 
ác, hủy báng giới Phật như ba trăm ngọn giáo 
đâm vào tim, cũng không khác gì ngàn dao, 
muôn gậy đánh vào thân mình. Thà răng thân 
mình vào cõi địa ngục, trải qua trăm kiếp, không 
nhẫn tâm nghe một lời hủy báng giới luật của 
Phật. Huống hỗ tự mình phá giới của Phật, dạy 
người tạo ra tình huống phá gIỚI, cũng không có 
tâm hiếu thuận [với người]. Nếu ai cỗ làm thì 
phạm tội nhẹ. 

Chín giới như vậy cần phải tu học, vâng lời 
làm theo với tâm cung kính. 

[100925 Này các Phật tử! Các con nên giữ bốn 
tám giới nhẹ. Các vị Bô-tát trong đời quá khứ đã 
từng đọc tụng. Các vị Bồ-tát trong đời vị lai sẽ 

25 Như sư - thân trung trùng tự thực sư tử nhục, phi ngoại đạo thiên ma năng phá 
(uốn -† Ý † đã ä ®%Én-ƒ ñỊ › 3E2k‡Š % Jš #&#k), chỉ có các con trùng trong thân sư tử 


ăn thịt sư tử, Sig phải năng lực của thiên ma, ngoại đạo có thê phá được. 
?6 Ngoại đạo ác nhân (Z}šš #& A.), người xấu ác của các tôn giáo khác. 
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phải đọc tụng. Các vị Bô-tát trong đời hiện tại 
vẫn đang đọc tụng. Này các Phật tử, hãy lắng 
nghe kỹ! Tất cả đức Phật ở trong ba đời đã tụng, 
sẽ tụng cũng như đang tụng gồm mười giới trọng, 
bốn tám giới nhẹ. Nay tôi noi gương cũng đọc 
tụng theo. Tất cả đệ tử giữ giới Bồ-tát, dù là quốc 
vương, vương tử, bá quan, hoặc là Ty-kheo hay 
Ty-kheo n1, thiện nam, tín nữ thì nên g1ữ gìn, đọc 
tụng, giải thích, biên chép quyên Giới thường trụ 
Phật tánh, truyền bá rộng rãi trong suốt ba đời, 
không ngừng giáo hóa tất cả chúng sinh, được 
thây ngàn Phật, đưa tay [tiếp dẫn], đời đời kiếp 
kiếp không đọa đường ác hoặc trong tám nạn; 
thường được sinh trong cõi trời, cõi người. Nay 
ta ở dưới gốc cây bồ-đề, lược giảng giới pháp 
của bảy đức Phật. Tất cả đệ tử phải chuyên học 
giới, hoan hỷ vâng lời, giữ gìn giới luật. 

Các giới khoản này Thây đã nói rõ trong Phần 
khuyến học, thuộc Phẩm Jua trời Vô tướng. Khi 
các học sĩ trong ba ngàn cõi nghe Phật đích thân 
tụng [giới Bồ-tát], tâm của mỗi vị [khởi lòng] 
tôn kính, hoan hỷ, giữ gìn. 

[io0co Bấy giờ, đức Phật Thích-ca Mâu-ni 
giảng xong Phẩm Mười giới pháp vô tận trong 
Phẩm Pháp môn mảnh đất tâm của Phật Lô-xá- 
na đã từng nói ở thế giới Hoa Tạng. Ngản trăm 
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ức vị đức Phật Thích-ca cũng nói như vậy. Từ 
cung vua trời Ma-hê-thủ-la đến cây bồ-đề giảng 
các pháp môn [của mảnh đất tâm] trải qua mười 
chỗ. Tương tự như vậy, ta vì tất cả các Bồ-tát và 
tất cả mọi người, nhiều không kê xiết mà phải 
gIữ gìn, đọc tụng, giải thích nghĩa lý [giới luật]. 
Thế giới Hoa Tạng với ngản trăm ức thế giới 
như cõi vi trần [chứa đủ] tất cả kho tàng tâm của 
đức Phật, kho tàng mảnh đất, kho tàng giới luật, 
vô số [các thứ] kho tàng hạnh nguyện, kho tảng 
thường trụ Phật tánh nhân quả. 

Sau khi tất cả đức Phật giảng nói vô số [các 
thứ] kho tàng Phật pháp,?7 tất cả chúng sinh 
trong ngàn trăm ức thế giới thảy đều giữ gìn, 
vâng lời, thực hành làm theo với niềm hoan hý. 

Nếu muốn nói rộng về mỗi tướng mạo của 
mảnh đất tâm thì như đã nói trong Phẩm Phật 
Hoa Quang Vương. 

Người sáng suốt mạnh về 

Trí tuệ và kham nhẫn, 

Trong lúc chưa thành Phật, 

Đạt được năm lợi ích: 

Một, mười phương các Phật 

Thương xót, thường bảo hộ. 


?7 Pháp tạng (3x 3Ä), kho tàng chân lý Phật. 
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Hai, khi sắp qua đời 

Chánh kiến, tâm hoan hỷ. 

Ba, sinh ra chỗ nào 

Làm bạn các Bô-tát. 

Bốn, đủ các công đức 

Thành tựu các giới hạnh. 
Năm, đời này, đời sau 

Đủ phước huệ, giới tánh. 
Đây là chỗ của Phật 

Bậc trí khéo tư duy 

Người chấp tướng và ngã 
Không thê tin pháp này. 
Người chứng pháp Nhị thừa 
Chăng phải chỗ ươm mầm. 
Muốn nảy mâm bồ-đề 

Ánh sáng soi thế gian 

Nên quan sát thật kỹ 

Tướng chân thật các pháp 
Không sinh cũng không diệt, 
Không thường cũng không đút, 
Không một cũng không khác, 
Không đến cũng không đi, 
Trong cội lòng như vậy 

Tìm cách, siêng trang nghiêm. 
Điều Bồ-tát nên làm, 

Cần phải tuân tự học, 
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Chớ khởi nghĩ phân biệt, 

Là con đường bậc nhất 
Cũng gọi là Đại thừa. 

Tất cả chỗ hý luận, 

Đều do đây mà diệt 

Nhất thiết trí của Phật 

Đều sinh ra từ đây. 

Vì thế các Phật tử 

Phát khởi dũng mãnh lớn, 
CIữ giới sạch của Phật 

Như giữ hạt châu sáng. 

Các Bồ-tát quá khứ 

Đã học giới pháp này 
Người vị lai sẽ học 

Người hiện đời đang học 
Đây là hành xứ Phật 

Chỗ bậc Thánh khen ngợi 
Ta đã tùy thuận nói 

Nhóm vô lượng phước đức 
Hướng đến khắp chúng sinh 
Cùng về nhất thiết trí 
Nguyện người nghe pháp này 
Mau chóng được thành Phật. 
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CHƯƠNG 3 
PHÂN SÁM NGUYỆN 


3.1. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ" 


Quán Tự Tại” thực hành trí tuệ, 
Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 
Bấy giờ Bồ-tát quán soi, 
Thấy rằng năm uân ba đời đều không. O 
Vượt tất cả các vòng khô ách, 
Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 
Sắc nào có khác gì không, 
Không nào khác sắc, săc không vốn đồng. O 


! Tựa đề bài kinh bằng Sanskrit: “Prajãä Pãramitä Hridaya Sitra”. Ngài Cưu-ma- 
la-thập dịch là “Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật đại minh chủ kinh ” (FỆ 34* 3 ;w š§ ®# 2 8R 
7). Ngài Huyền Tráng dịch là “Bá/-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh” (4# 3 »š š§ # # sò 
##), gọi tắt là “Bát-nhã tâm kinh” (4#3#x¿ 4#) hoặc ngắn hơn là “Tâm kinh” (+). 
Chúng tôi dịch là “Kinh Tỉnh hoa trí tuệ”. 

? Nguyên văn Sanskrit “4vwalokifesvara Bodhisaffva”, ngài Cưu-ma-la-thập dịch là 
Quán Thế Âm Bồ-tát (##+#-# 3 jš) trong khi ngài Huyền Tráng dịch là Quán Tự Tại 
Bồ-tát (ði 8 & 3# f#). 

3 Ngài Cưu-ma-la-thập dịch là “Xá-lợi-phât” (P. Saripufa, S. Sãriputra, 4| ?š). 
Ngài Huyền Tráng dịch là “Xá-lợi tử” (@-#j-#). Sở đĩ tôn giả được đặt tên này là vì 
khi sinh ra, mắt của ngài như chim Xá-lợi nên tôn giả này được mệnh danh là trí tuệ đệ 
nhất, một trong mười vị đại đệ tử của đức Phật. 
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Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thé, 
Tánh chân không các pháp viên thành 
Thảy đều chăng diệt, chăng sanh, 
Chắng nhơ, chăng sạch, chắng tăng giảm gì. O 
Trong chân không chăng hề có sắc, 
Chắng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn. O 
Không nhãn thức đến không ý thức, 
Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 
Không điều già chết chúng sanh, 

Hết già, hết chết thực tình cũng không. 
Không trí huệ cũng không chứng đắc, 

Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào, 

Trí ba-la-mật, thăm sâu thực hành, 

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 
Mọi việc đều chăng khiến hoảng kinh, 
Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 
Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O 
Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 
Mà ba đời chư Phật nương vào, 
Chứng thành quả giác tối cao, 
Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là: O 
Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 
Lời chú thần rất mực quang minh, 
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Chú thân cao cả anh linh, 
Là lời thần chú thật tình cao siêu, 
Trừ dứt được mọi điều đau khổ, 
Đúng như vầy muôn thuở không sai. 
Ngài liền tuyên nói chú này, 
Đề người trì niệm sáng bảy chơn tâm:O 
Ga-tê Ga-tê Pa-ra-ga-tÊ Pa-ra-san-ga-tê Bồ- 
dhi Sva-ha.* (3 ân) OOO 


3.2. NIỆM PHẬT? 


Thân Phật thanh tịnh như lưu ly 
Mặt Phật tựa như vẳng trăng sáng 
Phật ở thế gian thường cứu khổ 
Tâm Phật từ bi khắp muôn nơi. 


Nam-mô Ta-bà giáo chủ, tam giới Đạo sư, tứ 
sinh Từ phụ, nhân thiên Giáo chủ, thiên bá ức 
hoá thân, Bôn sư Thích-ca Mâu-nI Phật. 


Nam mô Thiên hoa đài thượng Lô-xá-na Phật 
(3 /án) O 
Nam-mô Thích-ca Mâu-m Phật (76 /án) O 


* Nguyên văn Sanskrit của câu thần chú: “Œae, Gafe, Päragate, Pärasarngate, 
Bodhi Svahđ”. Ngài Cưu-ma- -thập phiên âm bằng Hán văn: “Kiệt đé, kiệt đề, ba-la-kiệt- 
đế, ba-la-tăng-kiệt-đề, bồ-đề-tăng-sa-ha” (33 › 33? : 4 #38 # › »\ Ÿ 1 s3 tt › 
ri › Tổ 3 3 J) trong khi ngài Huyền Tráng phiên âm bằng Hán văn: “Yết-đề, yết-đé, 
ba-la-yết-đế, ba-la-tăng-yết-đề, bồ-đề-tát-bà-ha” (‡33# : ‡3‡# › 4 #‡41# › » # 1# 
#8 3F + 3¿ b l 3⁄ ?J). Chúng tôi tận dụng âm tiếng Việt, một ngôn ngữ có thể phiên âm 
hầu hết các âm thanh trên thế giới để phiên âm câu chú. 

Š Phật thân thanh tịnh tự lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt huy. Phật tại thế gian 
thường cứu khổ, Phật tâm vô xứ bất từ bi (#5. ›šš#4z2& › 1b ứa 3Á xui H XỆ ° Đh 
#®tRl L3 ' Đa && 2 Á 2Š). 
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Nam-mô Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bằ-tát — O 

Nam-mô Đại hạnh Phổ-hiền Bỏ-tát O 

Nam-mô Hộ pháp chư Tôn Bỏ-tát O 

Nam-mô Phạm Võng Hội thượng Phật Bồ-tát 
(3 lần) OOO 

3.3. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Tụng giới tu tập, phước tăng, 

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 

Nguyện cho tất cả trời người, 

Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm. O 


Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 
Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 

Noi theo Bỏ-tát làm tròn tắm gương. O 


Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 

Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, 

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 

Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O 


Nguyện đem công đức tạo thành, 
Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 
RảI ban hạnh phúc muôn nơi, 
Giúp người giác ngộ, an vui đạo mâu. 
(3 x) OOO 
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3.4. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 


Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành. (7 /ay)O 


Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bị, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (7 /ay)O 


Con xin nương tựa Tăng, 

Đoản thê sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau. (7 /ay)O 
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PHỤ LỤC 
KINH PHẠM VÕNG GIỚI BỔ-TÁT 
BẰNG CHỮ HÁN 


3 “4ñ 4-1 0š ớt 3# lế c& kuzÄ œ # T ẤT 
14 $ # 3š BỊ = đã )6 # 8 1†‡# 


[1003b10] ñ t‡/# 2ð : 3L k #4 PB] 8 T14 312P 7] 393k P3 
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2ð › =wäliU# › 6# › +“ - af,qj)12117Xo 3b › 5⁄8 
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Hứa ° ¿k %$ 1l 3l Mũ — ng ẤT ° + 
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Ý h& › ##ñ#iÊ › #922] 8)‡Ã%X ' X1 #0} ° — BA 
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®1t#£<Xð⁄2+† 3 ° Ás › #1U4LXð Th › { £ —3XŠ † 
+ @ñh| : j £ -# #2} Z4 : ã§ # =# tời L8 ' 4 #£ ug3 † 
ñã 4 š§ X + ở ' ⁄fÄ 434 ‡ 1C /đ1! }X 6 + 70h ff 3 su Hb.¿⁄ P] đa ° 
*#2T 8 lễ fÊim 7TR 4Ã tu X # — # ðñ| ° 3u 8) da T ở ° 

[1003c08]  ñ#19‡##fit£ E4% › 227L 1CðÁ 7X R2 SA 2+ 
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#2 :É 1) 4+ @Bl|{b E £ JE ! 7 £ #80 RA + ð ° LÝ 4# †# 
#& fí 3ù, ° 83} i3 X 1E X + 8 lflš › BỊ 43⁄2 4á # tứ TS án {L ° 
——##*Ä#ã^E| 5| X & 5 › ?#‡(F] JRÍÃ 3o ° 5 20⁄2 
f5 ': J3 31t TP 2B] +£ 8Ð : 7# #ñMñ lX + ' Ä 
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X H#XX† TP ' J⁄Ắñt' Ä&Z1tt†t bì LTRNW Š 1# ° 62% 9b X 
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»š đế be RX : 
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PHỤ LỤC | 79 


[1004a28] #33 ï¿ š : ' 2 #H*#H › 83434È;x⁄ã ° ¿4 
S#—1J3# so 3t lễ 7N 38 › 72 # †?#28 ` TK © TH]  †3bš# 
j 73 ° kit\ nh : 343ÈE#@£ BHdt ° XX3Eä hú ` 
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SŠ › n3k7h j 5] — 4© › mm RfŠšE‡(l#iS-X › J0 $616 jE - 

[1005b22] ï #4#$-7+ ! RxX#&;¿x‡'? ` X&]# + E]R.El4T › &^- 
163922 23x36 › 2ñ E3 › Erkein E2 © ##Ð©ễ cô H 
H =tỞ‡#tÉ ›: Hâ =2 › ñ5k#XÊJRKJ& M #Ðt#f¿kốn + — J7 
/RÄf@Ð> - ft 3§¡kúp =HƒŸ)¡X › HH <=Hjjƒ#f ': ©2#BẪA v 
Hã> › ¡x34 #9 3X Mt °› 2 Š ›: 1U 4616 iÊ ° 

[1005929] ï 3#4©-7 ! —1)Ä?3‡šE E@# › X42 +†??3:4 › 
+ È¡ # 3 là JE 1H @ 1È Š # ¡k bị đị lẻ & 3á E] ° 3?vh}kBIL TT è đế H6 
tp: —13\)⁄kÃÃ #lệ Ä ° te #3 ' 109636 3F ° 


[1005c05] ï 33-Ý ! +i#Xk®&›: ##—.£@## š 33t › mã it — 
Z§ đệ BỊ + 2k:š ãã R © —J 3: 4 R,@1t 3# ' 103416 3Š ° 


[1005c08] ! #435-ŸÝ ! 8 —17zz3 A_›: #§/Rtt+a?b #5 › V3ã 
H ? Ấ z8 iãM ñ — 3ä ° 3ƒ 2 úp lý ý ƒ7⁄XJ5 : 3ÄJK^ ` H4 
Mã l4 › # 2š ° m tr ñễ l @A¿HR | › ® £ l6 6 † › 3\6,SRŸƒ 
lu‡kššð& † : R15 X‡L# › 30616 # ° 

[1005c14] ! #3-ŸÝ ! 4# —1734 3 ñ# 3 ñlftW> R8 › 8 & 
# Š #4 + > Ö › —112#11 8 ° m ‡ lễ 77 # 15 HQ 203R › Đ®S 
—1+ 2+ ° 31t — 1J 71142 › 1UL‡416 Ã ° tu + : 7B 5 St 
¡tỳ 3Ÿ ° T7Xưo† # J5 ° ¡| 

[1005/20] 4š : !#57 ! #2?3?l4 «¿dt › i6 B]4E⁄2 #8 
2® : #ip‡H1Xát& # ñL+ ° ml Xi # †?@## : 4B 
BÀ © 3?1L41E2Y › šU*636 3E ° 

[1005c24] ï 34$-+ ! #8 ä È A+1‡2x 3 › T? 81ÈH 1® Ä#U 
> 8 › 2l †1EztL‡t Ả 1E ° 3iL1E3š › 1UL‡4316 #š ° 

[1006a02] ! 3#-Ÿ ! «v4: & #3342. R ^ š A ¿k6 Ép Tý BỊ 
+ñ^ ›' 37+: †+† - 4# W šŠzNài † BE + l1 & 4E so › 
tn & # )u3ìš È lỗ tu Š & Š ' 310 È636 j ° 


[1006a06] ! 3;Ø-Ÿ ! «¿x2 X Kê }kHB Ÿƒ ° g H 72 # 2U 
Ä› xX#}4ItA %Ä E9 618 § mk 4 §?† 8 1) ' —1315 >1 
Z#iiL12 ‹ L3 › U41 lÊ ° 


[1006a10] ! 3#®}-Ÿ ! 8®» f4 7kiš A * NĂM ` — ĐJ š ®uiÑ › 
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JÉ6— —‡3{4‡l k&4@#t › R‡(#tÃ 1 ' lEðt li v TẩÊng © T 
Âm ` †4@N|s se Z-}†x: † › ——##Ä# <4 #;⁄H ° mš lễ A8 
+>BÑ sy › 3ï ‡(tb — #® ñ BH] 4ƒ£ + 7bšš 1R H9 3 › 16$4316 lÊ ° 


[1006a16] ï 3Ø-f ! /3‡fa¿ 2k &W(Á@# › ft} + 
R 1á Mi '# 3# là 5 1C 1H 8 † ›R k®@f† ! JR tủ 3X Ä Xà T— DJ % 
‡T › #34 Ñ L1 1k34R + 3 St ñ là PLẾMÐh ' 3È th lễ © 72 
* #à 3à Én -ƒ† — 1) BÀ #% › Ã IR‡¿ # R # 8 mÐt 3> ! 14—— k5 
3£ 3⁄ ' 1s Š Ấf ° m ‡ lễ 5 | Š dt J4 ` #|3@f? X 
*#&NI & ` 3 = l WÄ ' 1U‡#16 lŸ ° 

[1006a25] ! #1$† ! ä ##;24X14‡l Š % X4 : M1 BỊ Ð + ƒ 
xXkE3%' 1⁄3: 2#*#iiia ##t : là x4X1U)—9):R4l| › 8 
jã4jR ° 2 3R ` #LU.A 2R › đi so @ #!Rxb Š › 30 ‡#16 ŸÊ ° 


[1006b01] ! 3#9-Ý ! #‡®@\ 3# › HxH‡jd#lm › R.ÃE 
ỳ}+t>-†‡ - mm $‡ l ®f#T— 6] — 18 z\ 4t BH ' 3E š §6#f# › En % B 
3#: 3E 7T BÉ 34h ÁLs —— RÑÊÈ— 1Jšk › m3y‡b A1Efp34 1Ñ 3Ÿ : šU‡S 
}§ šE ° 

[I006b06]  Ứ 3-7! 2#; ›: RjäÄkứ £‡‡C§lš{T3t lễ 
#T : ín B]Jš rh 5R 3ÿ BẺ HA #R Zã Đi ° 3F 1 †E-Z ' 30#6)6 3E ° 


[1006b09] Tï 3;#9-ƒ ! «¿142724 + š › —1 5 f#&⁄ 4 \ — 
9+ A #8 ' Ä +4 & C2 €4 › NI l4 W 8á 218 + 
ín 4# ím @ # : RpÄ#xtf\ 2 › 7R#4fØL # $ —ĐJ2bzkÄ#\Ÿ › — 
+? kBELš Ä +1# › L4; + 4+ f3 jk › #LAM4 ° 
3t R.1t A44 8 + 8# › JR 2 16 #L1Ế SH #šE › %2L4b38Đ 3 lệ đất 
#8 #4 ° 3⁄24 ft Lắc >H › JR?3;kốn 3 3 lệ €14  Ùấ 
4Ÿ R,341h + ÀÁ X +L + 3 2T # ' 11416 # › tô KT ( R6 đu 
ab lđ# + tuờÄ 5Ệ dn PP JR5— — 348 ° ¡ 

[l006Đ21] 4š : ' #7 ! Z#ÐARÄ‡&HÑ + À1J‡&ÌT ° 742L 
Xuất › #182iu3R + 3 BỊ + 41th A44 ' 7TR R11u38 + + 34+ 
#I§#lŠ - 42 8 tU#iT‡n Š8 › HHá€= 03 # : JLLfE 
l# > 3E - mm tị 2 3 lá #£ 3Ñ › 77 #7NšL PP ML‡R 2# ' 2066 5 + 


[1006627]  ! ##3-ƒ ! 3‡2th3 + 5 Ø1## › ml t1 2# ` 
%Hfm # #j# › ÄXH k+ttñP] k##£ k3ã40t R8} C ñ › LÀJO}8|8# m2 
$2 t;*kÉn 4@4# ° R;škón  › Ä/.h)‡#tZ) ` #P]R ñ ` 35K 
RE: m#3i—1£4‡ ä 8t ‹ m 34 # 3 lễ X13 ;k 043! › m2 
#34 4;kÉn 5 — Ã tù Ý › 30 ##16 Ä ° 


[00605]  ! ###-ƒ ! #3;X4 8# › @&Ay‡fsy$ 3i ÂWHẬ ' 3t 
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ñ ‡8 ‡£ it › R28 3ƒ 38 ° 2C PÀ¡kÉn ÄỊ & ä BP f7 ! VÀ 4 # xo tt fÊÍŸ 
3 ° 3T #PQ $§Eij4dt\Én ' 1Ÿ 05 # lJZ1# XI 6ø : mm # R 1ƒ 38 ° 
3;ixÉn H 1ì 8ƒ 44? X #4 #ú › BỊ Ð k ý ñ Lấy Ế X ° mm # 
3 lễ 2# ñ] 3ƒ @ Ã IÈ Ã : lá so ! S4 ': 436 


[1006c19] ! 3#)-ŸÝ ! #49/@@XÃ&£#¿* ` ER.£f;x⁄# › m 
Z2 §È š) # 12 8 mi C1 › K #1 R,—#&2È}:išf#t © EỊ E # #tÐš # 
?ú › XÉ†b|tf#:š H4 : 3È4r3tjiš › 3L1E3 › 30 ‡£16 # ° 

[1006c24] ! 3#-Ý ! z3 › %33;:xX+‡ ` Äiš 6 3 + #3 ` 
Aˆ‡#šl + ` {74+ : B+# vs š 4n : š =0 : 3 &R Ra 
ä C3 › m&ấLXñÄ‡# + Zã&»o H Z1) › 1035136 lỆ ° 


[1007a03] ! 3?-ƒ ! +⁄#1É%6 †?+# : 14R,# # lá ứ 2 ^ 1É 6 
4#1š›ẽB1+2@T† ›: 7£X#w#2?j& 8k9? › ĐL#{1É/&i@‡š 
+: #ât}Š 5 4B\H ' Œ/k#f# #@01 ° 1 {1 › JE Ñ H # 8 ĐA 5 
%+Ðtá@ ' ñị2R§ VÀ Q3 + 1ñ TBÀN 3§ -1Ế › #16 BS fÌ 2 ' TẾ 6 
+Ƒ+2 5 š #1É &?š › m2L4t1É78 4š š #lš › lý 6 ti ññŸ 
3E: ä +š ' 3P] › 3È4£tL © 38L1E3 ' 16*4%5 3Š ° 

[1007a13] ! 3#-ŸÝ ! —+2®1#x#45l‡š#l Xứ › mưt#|l ŠJ§ + 
216 › m5] 33 › Enft † 3164 ^ ứ ° /V3áM34fB# À! — —ÍN 
É 2# A2 °  C.H tt › 10$636 lỆ ° 

[1007a17] ! 3#-Ý ! 3h #3 j ` 3l 8 — tJ†š3k › ?331É 
3ã m sk ÉR > nj › JE A lý 6 F]4a#fFÁ ° 2^@& %4 3# ' RPff T2 
#1 ° m†t A |? 5 8 l3 # l1 › Stu†Ê ⁄&—JL kÍẾ ° 3 5|]35 
l6 # › X?Èiš;x › +t??t& 5] 3§;*k › ®!lR#šš ° 1L 5| 3§ 1Š Š › ấU, 
316 3 ° 

[1007423] ! #?#-Ÿ ! #a¿1L ` W#| it ›: gỗ 5 xế: 8# 
†tÊ 8/83 ' b‡45 + ' ##Š- dt ' 6 5X 4x ' 9ƒ T773 
l2 3x: tuià 46 Š lÊ † 46 § l ` tá +2 2đ @£ ' đ ấR & xu ° 
3riU†E# › 3U*436 # ° 


[1007a28] ï 3#-Ý ! 2 #@¿1#U : 8 #3 = 3 ' yEZtllm › d{ 
3® ` f1” † '› šú &il#t 7 x3 83ý 4đ 2 ° 2 X7H ` # 
=kK#⁄H : 1t&—+ + # ` %7{áuÐ Z ' 1636 BÊ ° tứ T8 › 
Tš St + Đtng KH ° ñ| Rau † BR ## ° | 
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[1007b04] #2 š : ! #3-Ÿ ! ®;34 #143 1t › #R,2kifT— 1 & 
A3) 8\ Š 1b 3; lễ 4 7/12 ` 8g 44 ` § ÄÑ HứkLứE ›: RÄ## 
› št lệ IŠ A : Ä,ö È 18 + HT ĐJ A4E#+M 3ƒ + m3 là R& 3Œ, › 
IEz+ sò › 216$? › j& R ‡LIU ° R1 RR Đb3t i72 › 8H ứ 
ki ứE, v ##Êso 3l ` —141È › 3? RRR3Y ' JU$636 3 ° 


[1007b11] ! 3##°-Ý ! #43 72## 3ñ1 › xã ‡£##¿]}‡} ` BỊ È#⁄ 
#⁄ ft AB} ` ao S538 R7) ` K14 ÄÊ3M1g › 3 iC1E# ' 1U 
*# 16 3E ° 

[1007b14] ! 3;93-Ÿ ! ha it — 9) 5 + 53 Bã › #16 2) 8Ä 
#ñl › 7R. S2#fi4%X H ñ 1 5 ñ t H2 đá ĐK | {4 S§ 2> để › 1Ÿ l5 là 
ll #» # # ñ\ 7# 2X Tổ ‡a 6k llt 6 14 ø V3 {T9 › 63 #1119 
3: N8 8ê m 4E Ð ã › 4# 1E#4BÀ4E ? › —— ®1# 1E › 4t†E# ' 1U 
##1 3# ° 

[1007621] ! 3-Ý ! #4‡‡## › f7 #“É\L H7 2x13 3 3S X + 
3l tu 4-BỊ| › +u 7m ‡†;Ÿƒ Ê 4 /# X;§ › 3u Ð 3 Hứ › f7 + k&‹Šếf1š 
ä ‡uf\q & k3 1} › 419 0w 2> 10 : # 3t so › 2# ° 
3 4&£— š —#&2|iš so Ý ' 304616 # ° 

[1007627]  ! ##3-ƒ ! #/&Z##—1JRã › 3#!l§ + úp lý = T ° Eã 
1Ÿ kĩ Em E] 4# š- & a3 › # #CfX 4 ` Ti#4e ` †RKÉ ` + 
BỊ| + Ƒ*, : 4È #\ BH ## › xu;kf24T5#‡i†m® : #iệ #4? › 2+ 
xù ° 32 —J3t lễ *#Äf. Xã › 1Uit#16 # ° 

[1007c03] ï 3-7 ! #†+ XJ#ãG, › l†1t#w › 1EXRRš : T$ 
A Jt # 34188 2Ä š6 K k‡t72vh › 4 94102131 @1Ê › 8L— 1+ 
AJE#4T ° a 

[1007c07] '! ‡1FZ⁄#ã : T #2‡kj3kj£@-† $ BỊ RúŒ# › 4 £ÐA 
3k7 >- Ñ › Ã'Z*lš ng} JÄ—1J2KIR ° A 

[1007c10] ï #1E#&#ã : ï#uytd #3428 k Xá ké@ 8 ƒ 
‡)› 4 40A3 0 › Â1ầna)}BÄ4Ä9kfXÊ ° A 

[1007c13] ï4§1E&#ã : ï #rhJb 9B X36 X #8 #ffb L › @ 
2# > # › 1š 1BÄ\ñ 46k ° ¡ 

[1007c16] ï4§1E&#ã : ï #9 $& Z1 ‡|£@— 3) —3) › & 
Ai > Ÿ › Ãfã s38 ÄW\B 1À SE °¡ 

[1007c19] Ứ4§1E#&#ã : ï #hJt ‡42‡3À4\@/@1ä † #) › 42 ĐA 
3k 7\.> # › làn) ÄÄ T ‡#ê 6 42B *E lR| kkH th ° ¡ 

[00722]  ! 44£##ã : f #r1#\#4€‡TZ‡Jt # 5ã # R8 21a 
g › #42 jt> Ñ › Š1šA)1B 3Ã 1U18 # ° A 


P 
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[1007c25] ! #&1t#&#ã : ï #2 ñ †‡#4⁄4Ä712‡9k‡m H : #4 £UA 
3È zÑ >3 U1b$† Ê, ° a 


[1008402]  !4&⁄£##ã: ï#r*ñ-†4i44:i6#|È|4R/@—3)— 
Đ)› #@ 8t \> ok ‡tÐE BÊ cà 


[1008a05] / 1ñ † 7) 72 #|k‡# Š › 42t 


Đài 
® 
xu 
à 


L 
>0 Â"8 3 ế ° ¡ 

[1008407] F444: f'#Lñ-+21203|BÍ3XS › #£PUREN 
> „2# Áˆñ9%k/#Ê ° ¡ 

[1008a09] !441£&Zã: 7# 14|?®# 511! # › 4 2£ À8 > x 
â 2# #†flj + ¡ 


[1008all] !4&1£&#ã : TRãa—+%##+ &1‡ m1} › ¡ m3 l3 2£ 
ÄSf ÄX§R# ' 1u‡#36 jŸ ° 


[1008a13] ! 3-Ý ! #/#&—H‡øRft › 4Ä “3Š ` 6Ä %4 ° W5 
R‡21t 3 8 ` Z K4 ÄH 2Ð ` ÊlãjÈ kế © #h7J 7 © ki 
tñ Ý + 4k + &@‡# ` 0hlá 3t là HT ° m 3t là †T 5R Fừ 83 8 ý 2 n3 › 
‡†##8ä #† # › tị A41 f Rã E # - 5o /£ PP H †øH#<= 
R†+z›AR+†+zH#+tR†+zH °š_-n† ›:† A@j* 
lễ ‡L 4 tu 6 — # ° 3 Zpjj H › š{ #3 l È H È H 3h lễ 34 † # vg 
AX$*8 7\, ° H3 3* 3# Uh 3 l J4 ñT › — Ah lễ RP— A38 ° TA“ 
7# 1ä TA) 7ẩ— ÀXð3 -: 3# mm ' l$ 3 F42“ ° &ấÖt2UIÃ © + 
1š ` ĐI # ° 4Ä 2 — —du‡k ° 3?5RI6nŠ › 3A 3k : 3 BỊ 
šEã + + tiờjä F # kXSš + 6h ƒ J4 7/k kBLšE v 8 PÀ 3) RR :ế tã 
s$tÈ › —UJšÈƒ § T®if.Á ° #5RlE{Tiš 77 # Ã§ 4# # › X3⁄šk 
4# ^A. ° 3U A š ' šU‡#41 ÃÊ ° 

[1008b01] ! 3#-Ÿ ! /#‡„;¿x+2+4 5 # › L4wẲ 3# #ñl 4# ' 4 
14t, › XE] 2 ` LứtkcứE ` ÄA^A `B+r+7#7Z#£gf†i‡v 
1 › JEtLXñÄ\Ÿ Đi 4h ' 1X # 2x ñ m4 ° 3Ä 4uo2liÉš ^ › 
3+3?) &8ñI &14 › ti % # ft šk › 4k L4 ` 
1£“ › mm 3l 2k #5 4ˆ › š0‡616 3E ° 

[1008b08] ï ##$-† ! #/&‡1—18+ › ?# từ 18 6 và ‡kÏlRl mỳ. 
1Elb‡4 › 4Ñ % E 1Š ä Ứ › — UJ†T3š R W RE 3 -° m 3# là IR 
— 1) š + 3Š tì X Ä4 @ 1ˆ ' 3 7X 13 BỊ šERN\šÉ + 2\ RE 7U l #u _L FỊ BỊ #t 
ty H ›: #8 Z+H77#++H :7.#‡‡‡ k4 : #9 
334‡†#ˆ;4#+ ° kX k#324 ` Xzkfmz5 › 8 Rffská4u#? + ïLờI K;§ 
l§#|> šE › ?RJE ?ã 8ï ỦUL44{Œ ° 77 # — 1) 338 £ ‡Ä Ciế VấÊ › 
Min 3M 3 + ý lệ ý HÀ ý l Bí Ở JRJ3 ' lý J§ 8 38 3 tà tá 


SỐ | GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI XUẤT GIA 


‡t › m1 # ‡ là 3 2 fRÑ % ›' 30616 3l ° tu 2U › R # › Đao 
Hi ° Kim § ĐÈ °ịỊ 

[1008b21]4$ š : ! ®-ƒ† ! 4A 4H › ®Z#fljff : —1JB.+ + 
fÝxXEñq › tt kb ác ZẺ, ` đồ 5ã xế 5 36 \ +ÄÁ#tx x7 & 
X* ` &R—# ` ÄÏl‡#1## ` — 2) %?†? ñ18 XÃ °› R‡L 9 ñđ 3t 
# ' RE, OEIRJR › #EEIk#Šk#E#@— 1J 3k7 › 7 #E\ 
R.ã nã ế, › # ñị #2<K— UJ 3š 6, + 3; — 9 BỊ + † BỊ À ñi 3 2< fR › 
tt ứ lý Jš Ø\ 14 ]1R 5 X ° 3@& mg ' ÉnJEP] š : T;x1# 2F 
ti HE? a SE)kÉ£/f ft ti k4 Xi ° +: #3 › hiùĐ# 
n ` #2) ` Ä # ` Âtfu_L ` ẤP] BỊ # + 2 Ÿ5 J ‡3;⁄ Ša TẾ © ft 
ÀA ° #R + › nọ 38,4 2-18 HHÀG tạ — ĐA 13 &j ° th A3 › 
So 0 LIP 24 4\ 1ð f† '› NĂ ^ðöt ` 9.72? i16 › {at 
8: 3ñ #†## ¿k4 ' m # lễ; Én PÀ #n ín 2E EP Đt ‡ế — 1ị XÃ 
+w+ › L1 # + 


[1008c09]  ï 34$-7 ! ‡t1tA 4g{fš 8 › i2 ft, 1E3L3Ñ¿k 
ñp ý › R4 Ã‹j\ÀÁ ! R#L33 —É] : ‡u L + FJB]fl : Tp FEF] š : 
f +23 tiề# 2? à 7ð 2ã Cịi : 6ñ /Efñt€ñ › & ciế(# 
* - Jj37u +ñ3# › JŠ‡Ll& 1$ ° TL? š là7Ú fỆ HT ' H 213 3R-T 
# uwg TƑ _##7\ ‹ 3 #| 3ð =1 † f$4Ÿ R3f†8 › ZZ— ckH—<=+H7 
®—*#›' #R,3?1a : 3††aq ' 1Ä #TR › R XR 3$ 11 5 †R ' TÉ 
đ3Ä T ° 4 + # 11H : Hà & lá ° & A^ZL 9 R1 m : m?39 & 
#Ñ ° 26A4: 3i 4 33 ° ZE]>š : m‡{(3X6p y* & 
xf—T—*†# › 3 ^ñ#t Xf441t 3 te 1 ` ấ 
?ì 8 #lt ` KẾ + S"J!škt © i4 © EỊ : .† 2 8t 41th 
A+#*— 10473 › —— 1# † Ä › m3 l š?1| St > h5 
E]jL › 45 2â #l š Ý : m3E2#Lð8f— 1141? › %?t tt ' ÄX B 
3X3E7RX3YE4h ÀÁ ° trổ ÁŠ7\ 3 ! 30#636 lE ° 


[1009406]  ! ##-Ý7 ! #7? #l : k4 #lW #1 + 3 
#*šš 4 A_ÄI ð tt † ñ XzÄ\ © 4 R ALñT 7R 1#) : BỊ Ð #&— 172 
1liời › ki #22 XUÈÄ\ › 2% 4+ 24+ 4£R<£ñÄ ':l!k#@& 
ù › 5 2}‡š 4ãR, A5 › X5R8f Ä ° m ‡t j2Z* X 4 AI È C 0 ‡‹ 
3# › 1U4416 # + 


[1009a13] ï 38-7 ! †ša›¿th # #1 › 69430 ÄÝ › 
%8 &— VJ‡ä 3À Š ' 7?R. ^?Ä BỊ#3b Lái › ®1##t BỊ + 7k › z7 
X1: ẤT ° š : TXR ° ¡A6 @9\83 † ' %(ã W*f 
ME © CĐ ã (ĐT NN ‹ 1 —17#⁄##822#Ñ, ° 3# 
3X ÁÍ: + &š ` XiR#f£X - AT 30.#8 1 3E ° 


[1009420] ! 3#©-† ! #J—»›¿43{?Ä3 k⁄@£# - #| # 4Á ` 
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#ị đa Ấy Š ` PL 8l 2k ` Đi TP Ấ # 5  UhấN ° KM ?X đi Ã 1T Th 7 
ƒR/§ Š 11 ° VAT & l§ Ê i— UJ3È 1 › 3 1ã Xi &1È 5 ° 3722 
3u›k‡t §#Ý ' 10*616 3ÿ ° 

[1009425]  ! ##3-ƒ ! #4eXifs: › A—ĐJ3\84*# › R— 
14+: › Bi" š : F;k34X.+E« =f0f TÄ °  #R. +81 
*X T8 +: Ban š : Fx<x<äá4+ › ##‡£A + ¡m3 ^A 
— 1J j& vì }k)Jl| #‡ › W4 — 1 3š + ñÉ # fÍsvy ° X 3 l3 TS‡LIbÄÃ + 
3 '› šUL‡416 j ° 


[1009002] ! 3#®-Ÿ ! #{†7#3134#e Xso › AjðÄ4h\Ẵ À2 › —) 
tt? ˆ?# ù š 8 3k ›: T2 XẤI L4 › xứ tu ứ #3, 
t w3 Ä⁄L3šk ° 3í ĐÐ¿kH$ › škún g/ Ất › 0g 68t # Ƒ 4} ° 
3u 2Ÿ !|§ 2\ TƑ ð4 nã Én ‡t › xu sÿ k 3š j§f] › Äd¿k X3 Sdu3k ' 30‡8 
1# - 

[100909]  ! ##Ƒ7 : #tEf1ša¿ 4È Ñ# › #B+ ` KÝ ` 
# › tšl Š-ƒ › ñ Hiñ '› )Ä⁄°ÈškÐÄW# › H1ER|šk › ##ÄvsšR 
5 † › Xitth {T1 › NÁÑl‡© Ù 1£ + ĐhÐS ` 4# › 
tị › 1t 4#l#‡ø1É : ‡ lễ tứ Hh ừ › 7K ° RR†T3E)šk › 3l 
1ã + © m‡t lệ b/JE& 1A ft › mx š È ki ' 3ÈE¿k3È# › 
3B) + + ä #‡fx2¿ ŠbWÄầA# ' Ä1EX% £ ÍÑ > lE ° 3# iL1E;X 
#3 : 1u‡#316 jỆ ° ¡ 


[1009014  ! 3##Z 1! A‡?4:Hlh3 › m3 #Rl#lŠ › »*BÌ #3 
'È Äi ft : đã ft ứ tr ứ E, 3t lễ  ƒ 1E 3} d8 $ : uốn ƒ # 
Jà H  l] ƒ HỊ › 3ÈZ‡š X J9 ° 3 4Ã 3# › R3 0h äÄ\ tu — 
+ ` tu#221® ° m‡ lễ F]?È‡iš & A LA & š 3È Pb3äÑ\BỆ : xo =Z ñ 2£ * 
ò: #J# i14 9# #3 š : # BH ÀA th @ 8g 3) › ứn H— 
H] & 3 # b7 > 5E › mờ 8 1È › 3Á ¡k BH ' TR.R&#!lãR> 
+ jL41E# › 1U%616 3E ° 3u 2/UAY › J5 › Đa đj ° | 


[1009625] ! ‡3#$-ƒ ! &wu† A‡£ðñ\ ! x#Ý 3Ö ›: 8+3 š lễ É, 
3 ` k3 3t lệ # 8 ` Zu 3# tt lệ 238 ° šÄ?b-ƒšbl© | JbƑ # ` 
uq -Ƒ A_$# 7ì › =13ÿĐb E39 ` % š8 ` 2⁄8 › 8 27 R‡u3 38 ° xk# 
—1)X*% : BỊ + + Ýñ# tứ ứ#E ` lề 1+ : &lÄ# 
lằ W #Ý › JE iĩ l 3 Ấƒ Ứ Ñ Áo hit l đ©7% 6 ' JN i8 Z1 — 1 + 
4b4b 24G › 1 R,† 10 0b‡á £ › trt £ lỗ S‡§ SE › t + A8 X 


† e $2 #@ULBLT : t&B]l C?Èš⁄Xãð ° ¡k3 ý ng! HH} X 
JÈ ä #ÍT ° ‡u #18 X + toa # †? ——JR5H › )ị =f#+n‡k# 
+ : BH? B t8 : A›^2TRÄ\ Š 9# $3# ° 


[1009c09]  ñ8#ÿ##z‡ Z3 : 32 _L lễ ?6 2 đã + TẾ đã 4 7E PB ng l, 
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xPl#z? †ääškưỏŠ ° † ñ lšiin7}Ƒ to & ở › 78 nề š XÃ 
+ -#:‡šŸ| †#l&?3šk ›: ä —1) 3# lễ © S9 kX#L&Ñ ii 
ñ#f 3ì ‡ Á 7R4u XÃ ° † 1H {1t 7Ñ lệ {G đã Z# v E1 TK: —11ag 
MÃ ` Hổ ` 3 ` & Š {TRR đã v BỊ ⁄ÈH Tí 1E ĐÃ › xu tu — 12) 3ì 
 #—1);¿kÄÄš › ? 8 lšttƒPh : —1)56L4+ 43 ' bã Ê1 ' # 
ÿŠ Bì» th,}B‡RB ° xu †È 3 # dn  đ9 ° 


HH A A3 878 › 8E4#j du &;& › 
%w1??:š RịỊ › 3š " ‡§ †| : 
—+#+ 31% › KP ĐỆ 
—# 2 &H › ERusiftẾ ; 
=##+#Ã ›: š 3š 3 lệ Ä ; 
v9 ‡Ý 7J 4È Ä* › 3# & NA 
:?3⁄2141 › + 8Ä 3ã SN ° 
Jb 111 › #1 wš mg š › 
š† ft 218 › “8l &X3* ° 
XÃ Huế › 7R3EF#@& › 
2# K3 M › 38H R + RỊ › 
IE # H75 › 3+ ñ ñ H ° 
®#+*#?3› — ®#@4*R[: 
T2-#**®š#_' T“##£*' 
4u —xu› 2 1š #) ñt fấ. ° 
# lâm /R+# › lš 'š <k B # › 
3x2 St › 2%+2271]8 › 
xz#⁄? —1š › 7-4 # ?1®#1 ° 
—1J#W? Ä › th j3 › 
3š Đb lá 3 › th H › 
+ tt SW Ph Ƒ › t%#* X 8 1ñ › 
33h ï# 7N, › 3š ‡Ä tu 8H #} ° 
18 + 3# 3 lễ › Œz:# t# › 
*k&*### › 3,b#2-# › 
Jb 111 › # + ØƒIấ š* ° 
#3 Œ,Rễ Jl§ 3È, › 34 4Š #8 m TT 
3B L3 k2 ? ‡t 6 —17J2ÿ › 
#R HE] ¿k3 › ? 1 dbh‡Š ° 
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VÀI NÉT VỀ THẦY NHẬT TỪ 


Thượng tọa Thích Nhật Từ, sinh năm 1969, giác ngộ chân lý 
Phật vào năm 1984, thọ giới Tỳ-kheo năm 1988, tốt nghiệp tiễn 
sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, Ân Độ, 2001. Thầy Nhật Từ là 
nhà cải cách Phật giáo hiện đại, nhà hoằng pháp, người chủ trương 
nhập thế, nhà diễn thuyết, nhà thơ, người sáng tác nhạc, sáng lập 
Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000, chủ trương nhập thế, phụng sự 
nhân sinh qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. 


Thầy Nhật Từ là tác giả của hơn 80 đầu sách Phật học, là Tổng 
biên tập Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam (gần 100 tập), chủ 
biên Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay (hơn 250 quyên), chủ biên sách 
nói Phật giáo, sáng tác hơn 300 nhạc khúc Phật giáo. Thầy Nhật Từ 
giảng pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, 
châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với hơn 5.000 video pháp 
thoại về nhiều chủ đề. 

Thầy Nhật Từ có công kết nối Phật giáo Việt Nam với Phật giáo 
trên thế giới qua các Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, Hội 
thảo Phật đản LHQ và các Hội thảo Phật giáo quốc tế tại Ấn Độ, 
Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc, Nhật 
Bản... Thầy Nhật Từ là người vận động đưa Vesak LHQ về Việt 
Nam, làm Phó Tổng thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2006, 2007, 
2014, 2019 và thư ký Đại lễ Vesak LHQ năm 2008. Thầy là thành 
viên sáng lập Liên minh Phật giáo thế giới, Ân Độ. 

Nhờ những đóng góp to lớn về giáo dục, thầy Nhật Từ nhận 
được Š bằng tiễn sĩ danh dự của Mahamakut University năm 2010, 
Mahachulalongkornraja-vidyalaya Universify năm 2016, Apollos 


90 | GIỚI BỒ-TÁT CHO NGƯỜI XUẤT GIA 


University năm 2016, Swami Vivekanand Subharti ỦnIversity năm 
2019, Preah Sihanoukraja University năm 2019. 


Thầy Nhật Từ nhận băng khen của Thủ tướng Việt Nam năm 
2008, năm 2019 và nhận nhiều giải thưởng, danh hiệu cao quý 
khác: Giải thưởng “Lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới” của Tăng 
vương Thái Lan năm 2015; Danh hiệu “Người thắp đuốc Diệu 
pháp” của Chính phủ Miến Điện năm 2015; Giải thưởng nhà lãnh 
đạo xuất sắc Phật giáo thế giới của World Allianee of Buddhist 
Leaders năm 2017; Giải thưởng Nhà giáo toàn cầu của Trường Đại 
học Swami Viveknand Subharti năm 2018, Giải thưởng về giáo dục 
và nghiên cứu quốc tế của Hiệp hội nghiên cứu tôn giáo và văn hóa 
Nam Á và Đông Nam Á năm 2019, Giải thưởng giáo dục quốc tế 
của Hiệp hội Phật giáo truyền thống Nepal năm 2019, Giải thưởng 
Hiền sĩ về diệu pháp và triết học của Tăng thống của Học viện 
Parama Dhamma Chetiya Pirivena Ratmalana, Tích Lan năm 2019, 
Giải thưởng Tháp vàng của Văn phòng quốc gia về Phật giáo Thái 
Lan năm 2019, Giải thưởng Nhà giáo dục xuất sắc của International 
Buddhist College, Thái Lan năm 2019, Giải thưởng đuốc vàng Hòa 
bình Atisha Dipankar của Tăng thống Bangladesh năm 2019 và giải 
thưởng tuyên dương Vesak của Bộ Văn hóa, Dân tộc thiểu số, Tuổi 
trẻ và Thể thao của Chính phủ Ấn Độ năm 2021. 


Thầy Nhật Từ hiện là ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó 
viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó Ban 
Phật giáo quốc tế, Phó Ban Giáo dục Phật giáo trung ương, Phó 
Ban Hoằng pháp trung ương, Phó Ban Từ thiện trung ương và Trụ 
trì chùa Giác Ngộ (Q10, BRVT, Vĩnh Long), chùa Quan Âm Đông 
Hải (Sóc Trăng), chùa Tượng Sơn (Hà Tĩnh)... 


